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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.


   Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, kỹ thuật lạnh đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Tủ lạnh, máy lạnh thương nghiệp, công nghiệp, điều hòa nhiệt độ đã trở nên quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí phục vụ trong đời sống và sản xuất như: chế biến, bảo quản thực phẩm, bia, rượu, in ấn, điện tử, thông tin, y tế, thể dục thể thao, du lịch... đang phát huy tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế, đời sống đi lên.

Cùng với sự phát triển kỹ thuật lạnh, việc đào tạo phát triển đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề được Đảng, Nhà nước, Nhà trường và mỗi công dân quan tâm sâu sắc để có thể làm chủ được máy móc, trang thiết bị của nghề.

Giáo trình “Hệ thống máy lạnh dân dụng và điều hòa không khí“ được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG đáp ứng cho hệ Trung cấp nghề.
Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm, cung cấp các kiến thức về kết nối, lắp ráp, vận hành  mô hình các hệ thống lạnh điển hình; Cung cấp các kiến thức về thử nghiệm các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh như máy nén, hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí một dàn bay hơi, bơm nhiệt... 

Hình thành và rèn luyện các kỹ năng gia công đường ống dùng trong kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí .

Giáo trình dùng để giảng dạy trong các Trường Trung cấp nghề cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các trường có cùng hệ đào tạo vì đề cương của giáo trình bám sát chương trình khung quốc gia của nghề.

Cấu trúc của giáo trình gồm 11 bài:
Bài 1: Chu trình hệ thống lạnh cơ bản
Bài 2: Cắt, uốn, loe, núc ống đồng
Bài 3: Hàn đồng bằng máu hàn Oxy - Axetylen
Bài 4: Nguyên lý hoạt động và cấu tạo tủ lạnh gia đình
Bài 5: Động cơ máy nén
Bài 6: Thiết bị điện, bảo vệ và tự động
Bài 7: Hệ thống điện tủ lạnh
Bài 8: Cân cáp tủ lạnh
Bài 9: Nạp gas tủ lạnh
Bài 10: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hòa không khí treo tường
Bài 11: Lắp đặt máy điều hòa treo tường

Trong quá trình sử dụng giáo trình, tuỳ theo yêu cầu cũng như khoa học và công nghệ phát triển có thể điều chỉnh thời gian và bổ sung những kiên thức mới cho phù hợp. Trong giáo trình, chúng tôi có đề ra nội dung thực tập của từng bài để người học cũng cố và áp dụng kiến thức phù hợp với kỹ năng. 

 
Mặc dù đã cố gắng tổ chức biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhưng không tránh được những khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo, bạn đọc để nhóm biên soạn sẽ hiệu chỉnh hoàn thiện hơn. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, địa chỉ số 21 Bùi Bằng Đoàn – Q. Hà Đông – TP.Hà Nội
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG VÀ ĐIỀU HÒA

 KHÔNG KHÍ

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh dân dụng và điều hòa không khí
Mã mô đun: MĐ 18
Thời gian thực hiện mô đun: 150 giờ (Lý thuyết: 35 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 109 giờ, Kiểm tra: 6 giờ)
VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí:

Tr​ước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học cơ sở và các mô-đun chuyên môn.

- Tính chất :

Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
- Kiến thức:
+ Phân tích được  nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng
+ Phân tích được nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống điều hòa cục bộ
- Kỹ năng:

+ Gia công được đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh.

+ Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh dân dụng

+ Lắp đặt được hệ thống điều hòa cục bộ đúng quy trình kỹ thuật
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, bình tĩnh, thực hiện đúng thao tác khi tiếp xúc với điện thế cao.

+ Rèn luyện tính kiên chì, cẩn thận, chính xác và tính kỷ luật cao.

+ Có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp 

NỘI DUNG MÔ ĐUN:

BÀI 1: CHU TRÌNH HỆ THỐNG LẠNH CƠ BẢN
Mã bài: MĐ18 - 01

Giới thiệu:

Ở bài này giới thiệu khái quát cho chúng ta về sơ đồ một chu trình lạnh cơ bản trong thực tiễn sản xuất cũng như đời sống để có được bức tranh chung về các loại máy lạnh. Đồng thời xác định được sự ứng dụng thực tiễn của hệ thống lạnh nén hơi là máy lạnh chủ yếu nghiên cứu vì tính đa dạng và tiện ích của nó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mục tiêu: 

- Phân tích được sơ đồ chu trình lạnh cơ bản
- Lắp ráp, vận hành được hệ thống lạnh cơ bản

- Phân loại được các loại gas lạnh trong thực tế.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, ham học, ham hiểu biết, tư duy logic, kỷ luật học tập.

Nội dung chính:

1. Sơ đồ chu trình lạnh cơ bản 

Trong hệ thống lạnh bất kì như điều hòa không khí, tủ đông, tủ mát,...cần phải có 4 bộ phận chính đó là: Máy nén, dàn ngưng, dàn bay hơi, thiết bị tiết lưu nếu thiếu 1 trong 4 bộ phận này thì hệ thống không hoạt động được
Bên dưới là hình ảnh chu trình hệ thống lạnh cơ bản nó thể hiện trạng thái môi chất lạnh(lỏng, hơi) và áp suất, nhiệt độ tương ứng ở tại mỗi điểm
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               Hình 1.1. Sơ đồ nguyên lý máy lạnh nén hơi

MN: Máy nén; NT: Thiết bị ngưng tụ và thải lượng nhiệt QK;

2. Máy nén
Máy nén (Blốck): dùng để hút hơi môi chất lạnh(Gas) từ Dàn bay hơi(Dàn lạnh) sau đó nén lên áp suất cao đẩy vào Dàn Ngưng tụ(Dàn Nóng).
Hiện nay có nhiều loại máy nén khác nhau như Pittông(Piston), Rôto, Xoắn ốc, Trục vít, Tuabin tùy theo công nghệ áp dụng và công suất của hệ thống lớn hay nhỏ mà nhà sản xuất tính toán lựa chọn cho phù hợp.
Trong điện lạnh dân dụng(thiết bị sử dụng cho hộ gia đình) hay gặp thường xuyên nhất đó là Máy nén Pittông áp dụng trên tủ lạnh và máy nén Rôto áp dụng trên điều hòa không khí có công suất vừa và nhỏ

	[image: image2.png]



Hình 1.2. Máy nén Rôto
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Hình 1.3. Máy nén pittông
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Hình 1.4. Máy nén xoắn ốc
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Hình 1.5. Máy nén ly tâm


3. Dàn ngưng tụ

Dàn ngưng tụ: khi môi chất được Máy nén(Blốck) nén lên áp suất cao vẫn còn ở trạng thái hơi do đó cần phải có dàn ngưng để làm mát môi chất để chuyển từ trạng thái hơi sang lỏng bằng cách thải nhiệt ra môi trường
Tùy theo công suất của hệ thống lớn hay bé mà các bạn sẽ thấy dàn ngưng được làm mát bằng không khí hay nước
Trên tủ lạnh dân dụng có công suất nhỏ Dàn Ngưng được làm mát bằng không khí đối lưu tự nhiên có nghĩa là không sử dụng quạt.

Đối với những thiết bị có công suất lớn như tủ Side By Side, Tủ mát, Tủ đông dàn ngưng được làm mát bằng không khí cưỡng bức sử dụng quạt để tăng khả năng thải nhiệt tốt hơn.
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Hình 1.6. Dàn ngưng sử dụng trên tủ lạnh Side By Side
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Hình 1.7. Dàn ngưng sử dụng trên tủ đông
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Hình 1.8. Dàn ngưng sử dụng trên tủ mát
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Hình 1.9. Dàn ngưng sử dụng quạt trên Điều hòa không khí
4. Thiết bị tiết lưu

Thiết bị tiết lưu: có nhiệm vụ khống chế áp suất gas lỏng ở dàn ngưng tụ xuống áp suất bay hơi tương ứng với nhiệt độ mong muốn.
Thiết bị tiết lưu có nhiều loại khác nhau như: tiết lưu cố định (ống mao), van tiết lưu điện tử (cáp từ, EEV), van tiết lưu nhiệt,...
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Hình 1.10. Ống Mao
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Hình 1.11. Van tiết lưu điện
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Hình 1.12. Van tiết lưu nhiệt


5. Thiết bị bay hơi

Thiết bị bay hơi: có nhiệm vụ thu nhiệt của không gian cần làm lạnh nhờ gas lỏng bay hơi bên trong.
Có thể hiểu đơn giản như thế này: ví dụ trên điều hòa khi máy hoạt động không khí trong phòng có nhiệt độ cao khi đi qua dàn lạnh làm sôi gas(bay hơi). Khi gas bay hơi thì sẽ hấp thu nhiệt của không khí đi qua làm cho không khí có nhiệt độ thấp hơn.
Tùy vào công suất, công dụng của hệ thống mà dàn bay hơi có hình dạng, kích thước khác nhau. Công suất trao đổi nhiệt càng lớn thì diện tích dàn bay hơi càng lớn
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Hình 1.13. Thiết bị bay hơi

Thiết bị phụ: ngoài những thiết bị chính ra chúng ta còn có thêm những thiết bị phụ như
1.   Bình tách lỏng
2.   Bình tách dầu
3.   Bình chức cao áp
4.  Phin lọc, phin sấy lọc: trên điều hòa sử dụng phin lọc do nhiệt độ dương(> 0C).
Còn trên những thiết bị sử dụng cho nhiệt độ âm dùng phin sấy lọc để hút ẩm
5.   Mắc gas
6.   Đầu chia lỏng
7.   Van Chặn
8.   Các thiết bị phụ khác như rờ le cao áp, rờ le thấp áp, rờ le bảo vệ,...
Đường ống: tùy vào thiết kế, mục đích sử dụng sẽ có ống thép, ống nhôm, ống đồng
6. Các nhóm Gas lạnh phổ biến

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại gas lạnh khác nhau. Tuy nhiên ba nhóm gas lạnh được biết đến và sử dụng phổ biến đó là CFC (Chlorine Fluorine Carbon), HCFC (Hydrogen Chlorine Fluorine Carbon), HFC (Hydrogen Fluorine Carbon).
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Hình 1.14. Các loại gas lạnh phổ biến hiện nay

CFC - Chlorine Fluorine Carbon
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Hình 1.15. Chlorine Fluorine Carbon (CFC) như là R-12
CFC (Chlorine Fluorine Carbon) là một loại gas lạnh được sử dụng trong hệ thống máy lạnh để là mát. Tuy nhiên thì loại gas này  được chứng minh có tính chất phá hủy tầng ozon mạnh nhất và gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Vì lý do này, việc sử dụng CFC làm chất làm lạnh bị các nhà sản xuấ ngừng sử dụng. Đại diện cho nhóm CFC là các gas lạnh R12, R11, R115, R13. Các gas lạnh thuộc nhóm CFC đã bị cấm sử dụng từ 1/1/1996

HCFC - Hydrogen Chlorine Fluorine Carbon
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Hình 1.16. Hydrogen Chlorine Fluorine Carbon như R-22
HCFC (Hydrogen Chlorine Fluorine Carbon) bao gồm R-22 là một trong các loại gas máy lạnh phổ biến nhất hiện nay thường được sử dụng tròn máy điều hòa không khí. Chất R-22 này còn được gọi là Freon.

Tuy nhiên HCFC cũng có tính chất phá hủy tầng ozon nhưng không nghiêm trọng như nhóm CFC, thời gian tồn tại trong khí quyển ngắn nên thời hạn cấm sử dụng là 1/1/2040. Đại diện cho nhóm này là gas lạnh R22, R123,... Nhóm gas lạnh HCFC sử dụng dầu khoáng.

Chất này vẫn có thể được sử dụng trong máy điều hòa không khí khi được phục hồi, nguồn cung cấp tái chế hoặc tái chế của HCFC vẫn có sẵn.
HFC - Hydrogen Fluorine Carbon
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Hình 1.17. Hydrogen Fluorine Carbon (HFC) như R-410A
HFC (Hydrogen Fluorine Carbon) dùng để làm chất làm lạnh trong điều hòa. Bên cạnh việc cung cấp khả năng làm lạnh cao hơn và cải thiện hiệu quả năng lượng, chúng còn an toàn cho môi trường.

HFC không gây suy giảm tầng ozon do thiếu clo trong hỗn hợp của chúng. Chất làm lạnh này cài thiện hiệu suất của máy điều hòa không khí bằng cách cung cấp chất lượng không khí tốt hơn, thoải mái và đáng tin cậy hơn.

Tuy nhiên HFC không thể được sử dụng trong máy điều hòa không khí cũ chạy trên R – 22 do yêu cầu cúa áp suất cao hơn. 

HFC được xem là môi chất lạnh sử dụng lâu dài trong tương lai. Đại diện cho nhóm này là gas lạnh R410A, R134a, R32, R600a... Nhóm gas lạnh HFC sử dụng dầu hỗn hợp (loại dầu này hút ẩm).
Bài 2: CẮT, UỐN, LOE, NÚC ỐNG ĐỒNG
Mã bài: MĐ18 – 02

Giới thiệu:

Đường ống rất quan trọng trong hệ thống lạnh, nhờ có nó mà hệ thống lạnh của chúng ta mới hoạt động có hiệu quả. Đường ống làm nhiệm vụ kết nối các thiết bị của hệ thống lạnh với nhau. 

Việc kết nối hệ thống đòi hỏi phải có kỹ thuật để vừa đảm bảo cho gas lạnh trong hệ thống tuần hoàn tốt, vừa đảm bảo tính kinh tế và độ thẩm mỹ.

Mục tiêu:

- Phân tích được các kiến thức, phương pháp gia công đường ống dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí cũng như phương pháp kết nối, vận hành hệ thống ống thường dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí;


- Thực hiện được các kỹ năng gia công đường ống dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí cũng như kỹ năng kết nối, vận hành hệ thống ống thường dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí;

- Rèn luyện ý thức kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, an toàn trong quá trình thực hành. 

Nội dung chính:

1. Cắt ống

1.1. Chuẩn bị ống từ cuộn ống

- Đặt cuộn ống đứng thẳng áp lên tấm gỗ phẳng, nhẵn.

- Giữ một đầu ống.

- Lăn cuộn ống để có đủ độ dài cần cắt.

- Dùng dũa con đánh dấu chiều dài ống cần thiết + 5 đến 15mm dự trữ.
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Hình 2.1. Chuẩn bị ống

1.2. Cắt ống

- Để dao cắt vuông góc với trục ống và đúng vạch đã đánh dấu.

- Vặn núm của dao để lưỡi cắt tiến chạm vào ống.

- Siết chặt lưỡi cắt bằng cách vặn núm điều chỉnh khoảng 1/4 vòng.

- Quay dao cắt ống theo chiều ngược kim đồng hồ1 vòng.

- Vặn núm điều chỉnh thêm 1/4 vòng.

- Tiếp tục qui trình này đến khi cắt xong ống.
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Hình 2.2.  Cắt ống

1.3. Nạo ba via

- Quay mặt cắt cần nạo ba via của ống đồng xuống  phía dưới.

- Dùng dao nạo ba via để nạo.
- Không làm hư hỏng bề mặt trong ống bằng dao nạo ba via.
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Hình 2.3. Nạo ba via

1.4. Mài nhẵn mặt cắt

- Hướng mặt cắt ống xuống phía dưới.

- Mài nhẵn bằng dao cắt ống hoặc bằng dũa.

(Có thể cắt ống bằng cưa nhưng chú ý phải gá sao cho đạt được đường cắt vuông góc, cưa từ từ theo chu vi ống, sau đó bẻ gẫy ống và tiếp tục các bước 2, 3, 4. )

2. Loe ống

2.1. Làm sạch bề mặt trong của ống
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Hình 2.4.  Làm sạch ống

2.2. Lồng mũ ren (Rắc co) đúng chủng loại, đúng chiều vào đầu ống:
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Hình 2.5.  Lồng mũ ren

2.3. Kẹp chặt ống vào dụng cụ loe ống (Phải làm sạch đầu kẹp dụng cụ loe): 
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Hình 2.6. Kẹp chặt ống

· Kích thước nhô cao A được tra theo bảng sau: 

	Cỡ ống


	Ф 6,4

( 1/4” )
	Ф 9,5

( 3/8” )


	Ф 12,7

( 1/2” )
	Ф 15,9

( 5/8” )
	Ф 19,1

( 3/4” )

	A


	0,5 mm
	1 mm


2.4. Lắp nón loe lên đầu ống: 

- Nón loe phải được lắp vuông góc hoàn toàn lên bề mặt cắt của ống nếu không đầu ống loe sẽ bị lệch.
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Hình 2.7. Lắp nón loe

2.5. Loe ống:

- Cho dầu bôi trơn vào mặt côn của nón loe

- Vặn tay quay của dụng cụ loe từ từ để nón loe chìm dần vào đầu ống.

- Khi mặt côn chạm vào miệng ống loe ống ra từ từ, đều đặn.

- Cứ vặn vào 1 vòng lại nới ra 1/4 vòng để miệng ống không bị nứt, vỡ.

- Khi mặt côn đã ăn sâu vào miệng ống loe đến mức cần thiết thì vặn vít ngược lại nâng côn lên cao.
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Hình 2.8. Loe ống

2.6. Tháo dụng cụ loe:

- Quay ngược chiều kim đồng hồ tay quay cho đến hết ren để tháo ra.
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Hình 2.9. Tháo dụng cụ loe

2.7. Kiểm tra đầu loe:

- Bề mặt loe có đồng tâm không?

- Miệng loe có bị nứt không? có bị ba via gờ sắc không?

- Bề mặt loe có nhẵn không? có bị vết sẹo hay không?

- Thử đầu ống đã loe xem có vừa khít vào mặt cố định của rắc co không? Nếu còn nhỏ kẹp lại loe tiếp. 

- Có thể kiểm tra kích thước sau khi gia công theo tiêu chuẩn Nhật JISB 8607  1975 sau: 

	Đường kính danh định
	Đường kính ống D, mm
	A, mm

	1/4”
	6,35
	8,3 đến 8,7

	3/8”
	9,52
	12 đến 12,4

	1/2”
	12,7
	15,4 đến 15,8

	5/8”
	15,88
	18,6 đến 19

	3/4”
	19,05
	22,9 đến 23,3
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Hình 2.10. Kiểm tra đầu loe
3. Núc ống (Tạo măng xông)
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Hình 2.11. Núc ống

- Để nối hai ống có đường kính bằng nhau.

- Các bước giống như loe ống nhưng kích thước nhô cao A bằng đường kính ống cộng thêm 3mm và dùng đầu núc phù hợp của bộ dụng cụ.

4. Uốn ống

4.1. Đo và đánh dấu chỗ uốn (Góc uốn cần lớn hơn từ 30 đến 50)

4.2. Đưa ống vào dụng cụ uốn ống:

- Đặt cán xoay ở 1800.

- Nâng móc giữ ống ra khỏi vị trí.

- Đặt ống vào rãnh của bánh xe định hình.
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Hình 2.12. Dụng cụ uốn ống

4.3. Ngàm móc ống: 

- Nâng cán xoay ra đúng vị trí và đúng góc yêu cầu.

- Lựa đặt guốc định hình lên vị trí uốn (Góc của guốc định hình chỉ đúng vào dấu 00).

- Ghi độ góc trên bánh xe định hình.
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Hình 2.13. Ngàm móc ống

- Uốn ống theo góc uốn mong muốn đã được đánh dấu trên bánh xe định hình (ví dụ góc uốn 900).
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Hình 2.14. Uốn ống

4.4. Tháo ống ra:

- Xoay cán xoay và cán gá ra xa nhau.

- Tháo móc giữ ống.

- Tháo ống ra. (Chú ý: nên nhỏ dầu nhớt vào trục bánh xe, guốc định hình. Rãnh tròn của bánh xe định hình nên giữ sạch sẽ, khô ráo).

[image: image40.png]



* Ví dụ uốn hai đoạn cong liền kề 900 có khoảng cách là X:

+ Khoảng cách từ tâm ống đoạn cong trước đến đường tiếp tuyến song song với bánh xe định hình là X.
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Hình 2.15. Tháo ống ra

Ví dụ khoảng cách uốn phía phải của cút là X: 

+ Phải đánh dấu lên ống.

+ Chỉnh đặt dấu đó đúng vào R trên guốc định hình. 
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* Có thể dùng lò so có đường kính vòng xoắn vừa đủ lồng ngoài chỗ ống cần uốn và dùng tay uốn ống. khi đó ống được uốn cong quá góc uốn yêu cầu khoảng 50
+ Không nên uốn ống quá cong.

+ Bán kính vòng uốn không nhỏ hơn 25mm 
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Hình 2.16. Ống sau khi uốn
Bài 3: HÀN ĐỒNG BẰNG MÁY HÀN OXY - AXETYLEN

Mã bài: MĐ18 – 03

Giới thiệu:

Đường ống rất quan trọng trong hệ thống lạnh, nhờ có nó mà hệ thống lạnh của chúng ta mới hoạt động có hiệu quả. Đường ống làm nhiệm vụ kết nối các thiết bị của hệ thống lạnh với nhau. 

Việc kết nối hệ thống đòi hỏi phải có kỹ thuật để vừa đảm bảo cho gas lạnh trong hệ thống tuần hoàn tốt, vừa đảm bảo tính kinh tế và độ thẩm mỹ.

Mục tiêu:

- Phân tích được các kiến thức, phương pháp gia công đường ống dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí cũng như phương pháp kết nối, vận hành hệ thống ống thường dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí;


- Thực hiện được các kỹ năng gia công đường ống dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí cũng như kỹ năng kết nối, vận hành hệ thống ống thường dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí;

- Rèn luyện ý thức kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, an toàn trong quá trình thực hành. 

Nội dung chính:

1. Khái niệm về hàn đồng
- Hàn đồng là phương pháp tạo mối ghép kim loại không làm nóng chảy kim loại nền. Mối ghép này phụ thuộc vào sự liên kết bề mặt của kim loại que hàn sau khi kết tinh với kim loại nền. Nhờ lực mao dẫn bề mặt của kim loại hàn nóng chảy hút các nguyên tử ở gần. Khi kim loại hàn nguội dần và kết tinh sẽ liên kết với bề mặt kim loại nền.

- Hàn đồng luôn luôn ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại nền (khoảng  8200C) nên hạn chế được sự cong vênh, ứng suất nhiệt trong kim loại nền.

- Các kim loại có thể hàn đồng: thép không rỉ, gang, thép với đồng, đồng với đồng thau..

- Hợp kim hàn đồng chủ yếu gồm đồng và kẽm. Đôi khi bổ sung thêm niken, thiếc và antimon. Hợp kim này có mầu đẹp và có khả năng chịu axít cao. 

- Các kiểu mối hàn đồng:    
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Hình 3.1. Các kiểu mối hàn thau, hàn bạc, hàn chì. Về nguyên tắc, không hàn thau các mối hàn đâu mí

2. Các chú ý cơ bản

- Không hít thở khí thoát ra khi hàn, nơi làm việc phải có độ thông gió tốt.

- Nếu hàn thép có mạ, tráng kẽm cần hàn ở ngoài trời.

- Đeo mặt nạ thở chất lượng cao trong khi hàn.

- Dùng mỏ đốt cỡ trung bình, áp suất khí (ôxy và acethylen) 2 – 3psi.

3. Qui trình hàn đồng (hàn chồng mí)
- Làm sạch hai tấm thép có kích thước như trên, bề mặt không có rỉ sét và phẳng để chồng khít lên nhau.

- Mối lửa mỏ hàn, hơ đầu que hàn vào ngọn lửa để qua hàn nóng.

- Chấm nhanh que hàn vào bột trợ dung sao cho khi kéo que hàn ra, chất trợ dung phải bám đều xung quanh đầu que hàn nóng khoảng 50mm.

- Hướng mỏ hàn vào một đầu mối ghép,để mỏ đốt cách bề mặt mối ghép khoảng 50 - 60mm cho đến khi hai miếng thép có màu đỏ sẫm.

- Chấm que hàn vào đầu ghép, quan sát kim loại hàn nóng chảy và chảy vào mối ghép hàn do tác động của lực mao dẫn.

- Tiếp tục quá trình nung nóng và chấm que hàn đến khi que hàn cần thêm chất trợ dung.

- Nhúng que hàn vào chất trợ dung và tiếp tục chạy đường hàn cho đến khi hoàn tất.

- Tắt mỏ hàn và để thép nguội trong 3 - 4 phút, dùng kìm kẹp tấm thép còn nóng và nhúng vào xô nước để nguội hẳn.

- Chải chất trợ dung trên mặt đường hàn. Mối hàn phải đồng đều, diện tích bề mặt liên kết càng lớn càng tốt.  
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Hình 3.2. Mối hàn thau chồng mí khoảng 25 mm. Hãy nung nóng đều cho đến khi hai miếng thép có màu đỏ sẫm, đưa que hàn thau vào và để nóng chảy

BÀI 4: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

VÀ CẤU TẠO CỦA TỦ LẠNH GIA ĐÌNH

Mã bài: MĐ 18 - 04

Giới thiệu: 


Tủ lạnh ngày nay rất đa dạng về chủng loại, chức năng, kích cỡ nhưng nhìn chung cấu tạo và nguyên lý làm việc là như nhau.

Mục tiêu:


Hiểu được sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh của tủ lạnh.


Phân tích được cấu tạo các bộ phận của tủ lạnh.


Trình bày nguyên lý làm việc của tủ lạnh.


Trình bày cấu tạo tủ lạnh gia đình.


Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

Nội dung chính:

1. Nguyên lý làm việc

1.1. Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh trực tiếp: 
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Hình 4.1. Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh trực tiếp

                            1. Máy nén                   2. Dàn ngưng tụ

                            3. Phin sấy lọc             4. Ống mao

                            5. Dàn bay hơi

1.2. Nguyên lý làm việc:


Hơi sinh ra ở dàn bay hơi được máy nén hút về và nén lên thành hơi có áp suất cao và nhiệt độ cao rồi đẩy vào dàn ngưng tụ. Trong dàn ngưng tụ, môi chất  nóng thải nhiệt cho môi trường làm mát là không khí để ngưng tụ lại thành lỏng. Lỏng đi qua phin sấy lọc rồi vào ống mao. Khi qua ống mao áp suất bị giảm xuống áp suất bay hơi rồi tiếp tục đi vào dàn bay hơi. Tại dàn bay hơi môi chất  trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên với môi trường làm lạnh thu nhiệt của môi trường làm lạnh để sôi bay hơi môi chất và cứ như thế khép kín chu trình.Ví dụ ở nhiệt độ môi trường 300C, dùng môi chất R134a, tủ lạnh 2 sao thì nhiệt độ bay hơi khoảng -200C, với áp suất bay hơi khoảng 0,3 bar và nhiệt độ ngưng tụ khoảng 380C, với áp suất ngưng tụ khoảng 8,6 bar.

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Tủ lạnh trực tiếp 
	10 chiếc

	2
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	3
	Am pe kìm
	10 bộ

	4
	Đồng hồ vạn năng
	10 chiếc

	5
	Đồng hồ Me gaôm 
	5 chiếc

	6
	Giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu.
	10 bộ

	7
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Khảo sát tủ lạnh trực tiếp
	-  Tủ lạnh trực tiếp.

- Bộ dụng cụ cơ khí, dụng cụ điện, đồng hồ đo điện, Am pe  kìm,;

- Dây nguồn 220V – 50Hz, dây điện, băng cách điện, ...
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	- Tháo lắp các chi tiết không đúng.

	2
	Vận hành tủ lạnh trực tiếp
	-  Tủ lạnh trực tiếp;

- Bộ dụng cụ cơ khí, dụng cụ điện, đồng hồ đo điện, Am pe  kìm, Đồng hồ nạp gas, cưa sắt tay hoặc máy, ê tô.
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Khảo sát tủ lạnh trực tiếp: 

- Xem và ghi lại các thông số kỹ thuật của các loại máy lạnh trực tiếp.

- Xem và vẽ lại sơ đồ mạch điện của các loại máy lạnh trực tiếp.
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Hình 4.2. Sơ đồ mạch điện tủ lạnh trực tiếp

CTC: công tắc cửa                                Đ: đèn

ĐTSC: điện trở sưởi cửa                       ĐTXĐ: điện trở xả đá
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- Mở và xem các thiết bị như máy nén, rơle khởi động, rơle bảo vệ, tụ điện (nếu có) ở mặt sau của tủ.

Hình 4.3. Máy nén kín

- Mở cửa tủ và xem các thiết bị thermostat, đèn, nút nhấn, dàn lạnh.

[image: image122.png]Hinh 3.17. Nguvén Iy ciiu tao mdy nen kin

I than may nén ; 2 - xilanh ; 3 - pitionyg
4 - 1ay bien; 5 - trye khuyu; o= van diy :
7 - van hut ; 8 - nip trong ; 9 - nip ngodi xilanh;

10 = Gng hit ; 11 = stato 1 12 = roto ¢
13 = Gng hut cta I8¢ ; 14 - dng day.







Hình 4.4. Dàn lạnh đối lưu tự nhiên

2.2.2. Vận hành các loại tủ: 

- Đặt tủ ở vị trí thuận lợi và tủ phải được đặt cân bằng.

- Kiểm tra thông mạch: Dùng Ω kế (để Ω kế ở thang đo x1) đo điện trở của phích cắm điện:


+ Nếu kim của Ω kế đứng yên (chỉ giá trị ∞ )⇨ mạch điện đang bị hở⇨không cấp điện.


+ Nếu kim của Ω kế chỉ số 0⇨ mạch điện bị chập⇨không cấp điện.


+ Nếu kim của Ω kế chỉ một giá trị nào đó⇨ cấp điện
- Đo dòng làm việc bằng A kìm, so sánh với các thông số định mức của tủ.

- Ghi chép các thông số kỹ thuật của tủ vào sổ tay, vở, hoặc nhật ký vận hành.

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2.  Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành trên 1 loại tủ 

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Vẽ được sơ đồ nguyên lý tủ lạnh trực tiếp; Trình bày được nhiệm vụ của các bộ phận trong tủ;

- Trình bày được nguyên lý làm việc của sơ đồ nguyên lý của tủ lạnh trực tiếp cụ thể.
	4

	Kỹ năng
	- Vận hành được các loại tủ lạnh trực tiếp đúng qui trình đảm bảo an toàn điện lạnh;

- Gọi tên được các thiết bị chính của tủ lạnh trực tiếp, ghi được các thông số kỹ thuật của các tủ , đọc đúng được các trị số.
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


* Ghi nhớ:

- Phân tích được nhiệm vụ của các bộ phận trong tủ lạnh trực tiếp.

- Phân biệt được các bộ phận trong tủ, cách vận hành cụ thể của các bộ phận
1.3. Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh gián tiếp:

* Mục tiêu: 

Tìm hiểu được về quá trình làm việc, hành trình môi chất lạnh đi trong tủ lạnh.                                         
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                                                                               TB tách lỏng
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                                                                  Phin lọc
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Hình 4.5. Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh gián tiếp

1.4. Nguyên lý làm việc:


Hơi sinh ra ở dàn bay hơi được máy nén hút về và nén lên thành hơi có áp suất cao và nhiệt độ cao rồi đẩy vào dàn ngưng tụ. Trong dàn ngưng tụ, môi chất  nóng thải nhiệt cho môi trường làm mát là không khí để ngưng tụ lại thành lỏng. Lỏng đi qua phin sấy lọc sau đó vào ống mao. Khi qua ống mao áp suất bị giảm xuống áp suất bay hơi rồi tiếp tục đi vào dàn bay hơi. 

Tại dàn bay hơi môi chất  trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức với môi trường làm lạnh thu nhiệt của môi trường làm lạnh để sôi bay hơi môi chất và cứ như thế khép kín chu trình. Bộ tích lỏng được bố trí ở cuối dàn bay hơi dùng để tránh cho máy nén hút phải lỏng trong trường hợp xả băng hoặc tải lạnh quá lớn, khi dàn bay hơi có quá nhiều lỏng. Ví dụ ở nhiệt độ môi trường 300C, dùng môi chất R134a, tủ lạnh 2 sao thì nhiệt độ bay hơi khoảng -200C, với áp suất bay hơi khoảng 0,3 bar và nhiệt độ ngưng tụ khoảng 380C, với áp suất ngưng tụ khoảng 8,6 bar.

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Tủ lạnh gián tiếp 
	10 chiếc

	2
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	3
	Am pe kìm
	10 bộ

	4
	Đồng hồ vạn năng
	10 chiếc

	5
	Đồng hồ Mê gôm 
	5 chiếc

	6
	Giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu.
	10 bộ

	7
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Khảo sát tủ lạnh gián tiếp
	-  Tủ lạnh gián tiếp;

- Bộ dụng cụ cơ khí, dụng cụ điện, đồng hồ đo điện, Am pe  kìm,

- Dây nguồn 220V – 50Hz, dây điện, băng cách điện.
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	- Tháo lắp các chi tiết không đúng.

	2
	Vận hành tủ lạnh gián tiếp
	-  Tủ lạnh gián tiếp;

- Bộ dụng cụ cơ khí, dụng cụ điện, đồng hồ đo điện, Am pe  kìm, Đồng hồ nạp gas, cưa sắt tay hoặc máy.
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Khảo sát tủ lạnh gián tiếp: 

- Xem và ghi lại các thông số kỹ thuật của các loại máy lạnh gián tiếp.

- Xem và ghi lại sơ đồ mạch điện của các loại máy lạnh gián tiếp.

[image: image48.emf]1


3


2


4


R


S


C


TH


ERM0STAT


THERMIC


TUÏ KÑ


ÐTXD


SN


 220V


TIMER


Hình 6.2 :Sô ñoà maïch ñieän


SL


ÐTSC


QDL


Ð


  M


CTC




1

3

2

4

R

S

C

TH

ERM0STAT

THERMIC

TUÏ KÑ

ÐTXD

SN

 220V

TIMER

Hình 6.2 :Sô ñoà maïch ñieän

SL

ÐTSC

QDL Ð

  M

CTC


Hình 4.6. Sơ đồ mạch điện máy lạnh gián tiếp

QDL: quạt dàn lạnh                    M: động cơ quạt dàn lạnh

CTC: công tắc cửa                       Đ: đèn 

ĐTSC: điện trở sưởi cửa              ĐTXĐ: điện trở xả đá

SN: sò nóng

- Mở và xem các thiết bị như máy nén, rơle khởi động, rơle bảo vệ, tụ điện (nếu có) ở mặt sau của máy.
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   Hình 4.7. Mặt sau máy lạnh gián tiếp

- Mở cửa tủ và xem các thiết bị thermostat, đèn, nút nhấn, dàn lạnh, quạt dàn lạnh.
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Hình 4.8. Bên trong máy lạnh gián tiếp

2.2.2. Vận hành các loại tủ: 

- Đặt tủ ở vị trí thuận lợi và tủ phải được đặt cân bằng.

- Kiểm tra thông mạch: Dùng Ω kế (để Ω kế ở thang đo x1) đo điện trở của phích cắm điện:


+ Nếu kim của Ω kế đứng yên (chỉ giá trị ∞ )⇨ mạch điện đang bị hở⇨không cấp điện.


+ Nếu kim của Ω kế chỉ số 0⇨ mạch điện bị chập⇨không cấp điện.


+ Nếu kim của Ω kế chỉ một giá trị nào đó⇨ cấp điện
- Đo dòng làm việc bằng A kìm, so sánh với các thông số định mức của tủ.

- Ghi chép các thông số kỹ thuật của tủ vào sổ tay, vở, hoặc nhật ký vận hành.

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2.  Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV thực hành trên 1 loại tủ .

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:    

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Vẽ được sơ đồ nguyên lý tủ lạnh gián tiếp; Trình bày được nhiệm vụ của các bộ phận trong tủ;

- Trình bày được nguyên lý làm việc của sơ đồ nguyên lý của tủ lạnh gián tiếp cụ thể.
	4

	Kỹ năng
	- Vận hành được các loại tủ lạnh gián tiếp đúng qui trình đảm bảo an toàn điện lạnh;

- Gọi tên được các thiết bị chính của tủ lạnh gián tiếp, ghi được các thông số kỹ thuật của các tủ , đọc đúng được các trị số.
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, lắng nghe, từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


* Ghi nhớ:

- Phân tích được nhiệm vụ của các bộ phận trong tủ lạnh gián tiếp.

- Phân biệt được các bộ phận trong tủ, cách vận hành cụ thể của các bộ phận.

2. Cấu tạo tủ lạnh gia đình

* Mục tiêu:


- Trình bày được nguyên lý cấu tạo của các loại tủ lạnh trực tiếp, gián tiếp;


- Phân tích được sự khác nhau về nguyên lý làm việc giữa các loại tủ được sử dụng trong kỹ thuật lạnh;


- Vẽ được sơ đồ nguyên lý của các loại tủ được sử dụng trong kỹ thuật lạnh;

- Vận hành, cưa, bổ, tháo, lắp, thay dầu một số máy nén;

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành, ham học, ham hiểu biết, tư duy logic, kỷ luật học tập.

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.
Gồm 3 phần chính là tủ cách nhiệt, hệ thống máy lạnh và hệ thống điện điều khiển.
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Tủ cách nhiệt


Hệ thống lạnh
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Hình 4.9. Hệ thống điện điều khiển

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén: 


Nhiệm vụ:

Máy nén có nhiệm vụ hút hơi ga từ dàn bay hơi nén lên áp suất cao đẩy vào dàn ngưng tụ, đảm bảo áp suất bay hơi, ngưng tụ cũng như lưu lượng yêu cầu.
2.1.1. Cấu tạo:


Máy nén của tủ lạnh gồm nhiều chủng loại như: máy nén pittông, roto, trục vít,….. nhưng chủ yếu là máy nén kín kiểu máy nén pittông.

Cấu tạo gồm 2 phần: Động cơ điện và máy nén được bố trí trong một vỏ máy và được hàn kín.
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Hình 4.10. Cấu tạo máy nén pittông
Phần cơ: 

1: Thân máy nén

8: Nắp trong xilanh

2: Xi lanh


9: Nắp ngoài xilanh

3: Pittông


10: Ống hút

4: Tay biên


11: Stato

5: Trục khuỷu

12: Rôto

6: Van đẩy


13: Ống dịch vụ

7: Van hút


14: Ống đẩy

Phần động cơ điện: Gồm stato và roto.

Stato được quấn bởi 2 cuộn dây: cuộn làm việc CR và cuộn khởi động CS.

C.S.R là 3 chữ viết tắt từ tiếng Anh.

C: Common  - Chân chung.

S: Start          - Chân đề.

R: Run          - Chân chạy.

Cuộn CS có điện trở lớn hơn cuộn CR.

Roto là một lõi sắt lồng sóc được nối với trục khuỷu của máy nén.

Phần máy nén pittông: 

Gồm xilanh, pitton, Clape hút, clape đẩy, Tay biên và trục khuỷu.

Toàn bộ động cơ điện và máy nén được đặt trong một vỏ kim loại bọc kín trên 3 hoặc 4 lò xo giảm rung. Trên trục khuỷu có rãnh để hút dầu bôi trơn các chi tiết chuyển động.

2.1.2. Nguyên lý hoạt động: 
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Hình 4.11. Nguyên lý làm việc máy nén pittông

Pittông chuyển động tịnh tiến qua lại được trong xilanh là nhờ cơ cấu tay quay thanh truyền hoặc trục khuỷu tay biên, biến chuyển động quay từ động cơ thành chuyển động tịnh tiến qua lại. 


Khi pittông từ trên đi xuống, clapê hút 4 mở, clapê đẩy 5 đóng, máy nén thực hiện quá trình hút. Khi đạt đến điểm chết dưới quá trình hút kết thúc, pittông đổi hướng, đi lên, quá trình nén bắt đầu. Khi áp suất ở bên trong xilanh lớn hơn áp suất trong khoang đẩy 7, clapê đẩy 5 mở ra để pittông đẩy hơi nén vào khoang đẩy để vào dàn ngưng tụ. Khi pittông đạt đến điểm chết trên, quá trình đẩy kết thúc, pittông lại đổi hướng đi xuống để thực hiện quá trình hút của chu trình mới.

2.1.3. Thử nghiệm máy nén:

     
Thử nghiệm máy nén: Đối với máy nén  mới, ta có thể hoàn toàn tin tưởng những thông số kỹ thuật ghi trên mác máy hoặc ghi trong catolog kỹ thuật kèm theo.


Đối với một máy nén  cũ, ta có thể kiểm tra phần điện và phần cơ của nó. 

* Phần cơ cần đạt các yêu cầu sau:


Máy chạy êm, không ồn, không rung, không có tiếng động lạ.


Có khả năng hút chân không cao.


Có khả năng nén lên áp suất cao.


Khởi động dễ dàng.

* Về phần điện có các yêu cầu:

Các cuộn dây làm việc bình thường, an toàn. Thông mạch các cuộn dây: kiểm tra bằng megaom, vạn năng kế, hoặc ampe kìm (phần đo điện trở). Đảm bảo các chỉ số điện trở của các cuộn dây (đo bằng vạn năng kế).

Đảm bảo độ cách điện giữa vỏ và các cuộn dây cũng như giữa các pha. Kiểm tra bằng megaom (500V hoặc 250V). Độ cách điện phải đạt 5MΩ trở lên.

* Phần cơ được kiểm tra như sau:


Chọn áp kế đến 40bar, lắp áp kế vào blốc như hình 2.5. Cho máy nén chạy, kim áp kế xuất phát từ 0 và cuối cùng dừng hẳn tại A. Giá trị A càng lớn tình trạng máy nén càng tốt.


Nếu A > 32 bar:  rất tốt.


Nếu A đạt 21 ÷ 32 bar (300 ÷ 450 psi): tốt.


Nếu A < 17bar (250 psi): yếu.

* Để đánh giá tình trạng clapê đẩy ta làm tiếp tục như sau:


Nếu kim đứng yên tại A thì clapê đẩy kín.


Nếu kim quay về 0 thì clapê đẩy đóng muội.


Nếu kim quay về B (một giá trị nào đó) rồi quay về 0 thì chứng tỏ clapê đẩy bị cong vênh.


Nếu kim quay nhanh về 0 thì clapê đẩy bị vênh, hở, rỗ…
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Hình 4.12. Sơ đồ thí nghiệm phần cơ máy nén

* Để kiểm tra áp suất hút và độ kín van hút:

Ta có thể dùng chân không kế và lắp vào phần hút của máy nén, trong khi đường đẩy để tự do trong không khí. Độ chân không đạt được càng cao máy nén càng tốt. Khi dừng máy, nếu kim không quay về 0 thì clapê hút kín, còn nếu kim quay càng nhanh về 0 thì clapê càng bị hở.

* Để kiểm tra sự hoàn thiện của động cơ: Bằng cách cho máy nén khởi động ở các tình trạng khác nhau.


Cho máy nén chạy thật nóng, sau đó tăng áp suất đầu đẩy lên 14 bar (200 psi), cho dừng máy nén, giữ nguyên áp suất và cho khởi động lại ngay. Máy nén phải khởi động lại được ngay. Nếu không khởi động lại được, có thể do trục trặc về điện hoặc cơ. Riêng về cơ, gối trục có thể bị mòn hoặc trục cơ bị vênh, chỉ bổ máy nén  ra mới xác định được chính xác.

* Nạp dầu cho máy nén:


Dầu bôi trơn trong máy nén có hai nhiệm vụ chính:


Bôi trơn các bề mặt ma sát giữa các chi tiết chuyển động.


Làm mát máy nén và động cơ bằng cách tải nhiệt bên trong từ các bề mặt ma sát truyền ra vỏ maý nén để thải ra không khí.


+ Yêu cầu nạp dầu cho máy nén phải:


Đúng chủng loại dầu, dầu có độ nhớt thích hợp.


Dầu phải tinh khiết không lẫn cặn bẩn và hơi nước.


Lượng dầu phải vừa đủ, nếu thiếu ảnh hưởng đến quá trình bôi trơn, nếu thừa dầu dễ sủi bọt và bị hút vào xilanh làm máy nén làm việc nặng nề, các dàn trao đổi nhiệt dễ bị ngập dầu.


Không pha trộn dầu khác loại nhất là khi nạp bổ sung vì như vạy dầu dễ bị biến chất, tạo cặn, hóa bùn.


Lượng dầu nạp máy nén có thể tra theo bảng hoặc có thể lấy theo kinh nghiệm. Đối với các máy nén  mới bổ ra lần đầu đo lượng dầu khi đổ ra. Nạp lại lượng dầu đúng bằng lượng dầu đã đổ ra cộng thêm 1/5 số đó, sau đó chạy thử một số lần, lấy tay bịt chặt dầu xả và thỉnh thoảng xì hơi nén lên một tấm kính. Nếu thấy các bụi dầu nhỏ bám lên tấm kính thì cần phải đổ bớt dầu ra.

2.1.4 Một số hư hỏng và cách khắc phục máy nén: 


Sau khi thử nghiệm máy nén ta có thể đánh giá được chất lượng sơ bộ của máy và quyết định hướng sửa chữa cho phù hợp.


Nếu chỉ phát hiện thấy máy nén yếu, có thể khắc phục bằng cách thay dầu đặc hơn, nhưng nhất thiết phải là dầu cùng loại. Sau khi thay dầu, thử nghiệm lại áp suất đầu đẩy, nếu đạt yêu cầu thì không phải sửa tiếp.


Trường hợp phát hiện ra hỏng hóc về điện như cháy cuộn dây, đứt dây, chập vòng dây hoặc về cơ không khởi động được, clapê bị kênh, gãy ống đẩy…nén quá yếu đều phải bổ máy nén  ra để xác định chính xác hỏng hóc và tiến hành khắc phục.


Những công việc sửa chữa phần trong của máy nén là những công việc khó khăn và đòi hỏi chuyên môn cao, phần lớn phải tiến hành trong xưởng chuyên dùng, tuy nhiên những thợ chữa độc lập vẫn có thể tiến hành một số sửa chữa nhỏ hoặc một số thử nghiệm tiếp theo sau khi bổ máy nén.


Bổ máy nén, dùng cưa sắt, đối với máy nén hình trụ có thể dùng máy tiện để cắt vỏ làm hai. Trước khi bổ phải tháo hết dầu qua đường hút. Có thể bổ ở nhiều vị trí khác nhau tùy theo cấu tạo từng loại nhưng thuận tiện là bổ theo đường hàn của máy nén.


Kiểm tra phần điện.


Kiểm tra clapê hút và đẩy bằng cách tháo ra và quan sát bằng mắt thường, phát hiện các trục trặc, làm sạch hoặc thay mới nếu cần. Không nên mài mỏng lá van và đổi chiều vì như vậy có thể làm thay đổi chế độ làm việc của clapê và clapê mau gãy.


Kiểm tra độ “khớp” của các mối lắp ghép như tay biên và chốt pittông, tay biên trục khuỷu, các ổ đĩa trục khuỷu và trục, pittông và xilanh.


Kiểm tra dầu, lưới lọc dầu và làm sạch cặn bẩn trong máy nén.

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy nén piston 
	10 chiếc

	2
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	3
	Am pe kìm
	10 bộ

	4
	Bộ uốn ống các loại
	10 bộ

	5
	Bộ nong loe các loại
	10 bộ

	6
	Mỏ lết các loại
	10 bộ

	8
	Bộ hàn hơi O2 – gas
	5 bộ

	9
	Bộ hàn điện
	5 bộ

	10
	Đồng hồ vạn năng
	10 chiếc

	11
	Đồng hồ Mê ga ôm 
	5 chiếc

	12
	Ống đồng các loại
	2 kg

	13
	Đồng hồ ba dây
	10 bộ

	14
	Van nạp
	10 cái

	15
	Que hàn các loại 
	1,5 kg

	16
	Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu.
	10 bộ

	17
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra máy nén 
	-  Máy nén piston;

- Bộ dụng cụ cơ khí, dụng cụ điện, đồng hồ đo điện, Am pe  kìm, Đồng hồ nạp gas;

- Dây nguồn 220V – 50Hz, 380V – 50Hz,  dây điện, băng cách điện.
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;



	2
	Cưa, bổ máy nén 
	-  Máy nén piston.

- Bộ dụng cụ cơ khí, dụng cụ điện, đồng hồ đo điện, Am pe  kìm, Đồng hồ nạp gas, cưa sắt tay hoặc máy, ê tô.

- Khay đựng, giẻ lau.
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Tháo lắp, sửa chữa phần cơ máy nén 
	- Máy nén piston.

- Bộ dụng cụ cơ khí, dụng cụ điện, đồng hồ đo điện, Am pe  kìm, Đồng hồ nạp gas.

- Khay đựng, giẻ lau. 
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.3.
	- Các chi tiết tháo lắp không đúng qui trình, qui định

	4
	Thay dầu máy nén
	- Máy nén piston; dầu lạnh phù hợp;

- Bộ dụng cụ cơ khí, dụng cụ điện, đồng hồ đo điện, Am pe  kìm, Đồng hồ nạp gas;

- Dây nguồn 220V – 50Hz, 380V – 50Hz,  dây điện, băng cách điện.
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.4. 
	- Chọn dầu thay thế chưa phù hợp, chua đúng định lượng

	5
	Đóng máy, thực hiện vệ sinh công nghiệp
	- Máy nén lạnh piston;

- Bộ dụng cụ cơ khí, dụng cụ điện, đồng hồ đo điện, Am pe  kìm; 

- Dây nguồn 220V-50Hz, 380V – 50Hz,  dây điện, băng cách điện, ...
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể được mô tả ở mục 2.2.5. 
	- Không lắp đầy đủ các chi tiết

- Không chạy thử lại máy

- Không lau máy sạch.


2. 2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Kiểm tra máy nén: 

a. Kiểm tra phần điện của máy nén: 

* Kiểm tra thông mạch:

-  Máy nén một pha: 

+ Xác định 3 đầu dây C (chung), S (khởi động), R (chạy) của động cơ máy nén: 

* Tháo rơ le khởi động bảo vệ ở chân máy nén.

* Đánh dấu 3 đầu theo thứ tự bất kỳ.

* Dùng Ω kế (để Ω kế ở thang đo x1) tìm điện trở lớn nhất khi đo 2 đầu bất kì, đầu thứ ba còn lại là đầu chung C 

* Từ đầu chung C đo với 2 đầu còn lại: đầu nào có điện trở nhỏ (RR) là đầu chạy R (hoặc LV, hoặc M) và đầu có điện trở lớn hơn (RS) là đầu S (khởi động). 

+ Nếu 1 trong 3 điện trở này = ∞ ⇨ cuộn dây của động cơ bị đứt. 
* Kiểm tra cách điện:  Dùng MΩ kế.

- Kiểm tra cách điện của cuộn dây với vỏ máy đảm bảo Rcđ ≥ 5 MΩ

- Kiểm tra cách điện giữa các pha với nhau đảm bảo Rcđ ≥ 5 MΩ

- Đảm bảo 2 bước trên đúng yêu cầu kỹ thuật thì chuyển sang bước b. 
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Kieåm tra ñaàu ñaåy block

b.  Kiểm tra phần cơ: 

· Kiểm tra phần cơ:
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Kieåm tra phaàn cô block


Kiểm tra phần cơ máy nén đầu đẩy
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Kiểm tra phần cơ máy nén đầu hút

* Để kiểm tra sự hoàn thiện của động cơ:

  
Cho máy nén chạy thật nóng, sau đó tăng áp suất đầu đẩy lên 14bar (200psi), cho dừng máy nén, giữ nguyên áp suất và cho khởi động lại ngay. Máy nén phải khởi động lại được ngay. Nếu không khởi động lại được, có thể do trục trặc về điện hoặc cơ. Riêng về cơ, gối trục có thể bị mòn hoặc trục cơ bị vênh, chỉ bổ máy nén  ra mới xác định được chính xác.

2.2.2. Cưa bổ máy nén piston:
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Hình 4.13. Máy nén piston

a. Chuẩn bị máy nén hỏng.

b. Xả dầu qua đường hút của máy nén.

c. Đưa máy nén lên bệ, kẹp chặt.

d. Quan sát đường hàn của máy nén.

e. Lấy dấu (Tốt nhất là cưa theo đường hàn)  

f. Cưa vỏ máy nén.

g. Đo vết cưa.

h. Xoay máy nén sang vị trí khác.

i. Cưa điểm khác.

j. Cưa toàn bộ xung quanh vỏ lốc.

k. Đánh dấu vị trí lắp máy.

l. Mở nắp. 

m. Sửa chữa các hư hỏng. 

* Yêu cầu kỹ thuật: 

Lấy hết dầu trong máy, cưa chính giữa đường hàn, cưa đứt lớp ngoài vỏ thép, an toàn lao động.

2.2.3. Tháo lắp, sửa chữa phần cơ máy nén:  

a. Đưa máy nén đã bổ vào vị trí sửa chữa.

- Tháo nắp máy.

- Tháo stato.

- Đánh dấu vị trí.

- Đưa phần cơ ra khỏi vỏ máy.

- Tháo, kiểm tra, xử lý gioăng ống đẩy.

- Tháo, kiểm tra, xử lý cụm lá van.

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh đường dẫn dầu.

- Kiểm tra, vệ sinh trục khuỷu.

- Kiểm tra, vệ sinh bạc, ắc, tay biên.

- Kiểm tra, vệ sinh pitton, xilanh.

- Lau sạch các chi tiết.

- Bôi trơn trước khi lắp.

- Trình tự lắp.

- Vần rô to.

- Lắp stato.

- Hàn vỏ máy. 

- Đổ dầu mới vào máy 

- Kiểm tra, chạy thử. 

* Chú ý:  Không nên mài mỏng lá van hoặc đổi chiều lá van, phải làm sạch lưới lọc dầu.

2.2.4. Thay dầu máy nén: 

a. Xả toàn bộ dầu cũ;

b. Xác định đúng loại dầu, độ nhớt của dầu, (với máy nén bị yếu cần thay dầu có độ nhớt đặc hơn), dầu phải tinh khiết, không lẫn cặn bẩn hoặc hơi nước.

c. Xác định mức dầu nạp (Với máy nén bổ lần đầu, lượng dầu nạp lại bằng lượng dầu đã đổ ra cộng thêm 1/5 số đó) 

d. Đưa khay dầu vào vị trí.

e. Xả đuổi dây nạp.

f. Đóng van đầu hút

g. Cho máy nén chạy.

h. Mở van nạp dầu.

i. Đóng van nạp dầu khi dầu gần hết.

k. Mở van hút.

l. Kiểm tra dầu thiếu, đủ 

   Thao tác
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· Dùng ống nhựa cao su gắn vào đầu hút phụ của máy nén, đầu hút còn lại ta khóa chặt lại

· Cho 1 đầu vào trong bình nhớt

· Cho máy hoạt động 

· Khi máy hoạt động dùng tay bịt kín đầu nén lại thỉnh thoảng hé mở cho hơi máy nén phun lên tay

· Nếu thấy hơi sương của nhớt thì ta đã nạp đủ dầu 

· Nếu thấy hạt sương quá lớn thì lượng nhớt dư

· Nếu không có nhớt phun sương thì nhớt thiếu

Chú ý: 

- Nạp hay đổ dầu ra đều tiến hành ở đầu hút

- Thay dầu bôi trơn là một việc hết sức quan trọng khi ta tiến hành thay máy nén hoặc nạp môi chất mới cho tủ mà tủ không còn nhãn mác.

2.2.5. Đóng máy, thực hiện vệ sinh công nghiệp

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2.  Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV thực hành trên 1 máy nén.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:   

	Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Vẽ được sơ đồ nguyên lý máy nén; Trình bày được nhiệm vụ của các bộ phận trong máy;

- Trình bày được nguyên lý làm việc của máy nén cụ thể. 
	4

	Kỹ năng
	- Kiểm tra máy nén lạnh đúng qui trình đảm bảo an toàn điện lạnh;

- Gọi tên được các thiết bị chính của máy nén , ghi được các thông số kỹ thuật của máy nén .
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, lắng nghe, ghi chép, từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


* Ghi nhớ:

- Phân tích được nhiệm vụ của các bộ phận trong máy nén .

- Phân biệt được các bộ phận trong máy nén, cách vận hành cụ thể của các bộ phận.

2.2. Cấu tạo, hoạt động của dàn ngưng tụ:

* Nhiệm vụ: 

Ngưng tụ hơi ga áp suất cao, nhiệt độ cao và thải nhiệt ngưng tụ ra môi trường bên ngoài 

* Yêu cầu: 


Dàn ngưng của tủ lạnh phải đảm bảo các yêu cầu sau:


Bề mặt trao đổi nhiệt phải đủ.


Sự tiếp xúc giữa cánh tản nhiệt và ống dẫn ga phải tốt.


Chịu được áp suất cao, không bị ăn mòn.


Tỏa nhiệt tốt vào không khí nghĩa là đối lưu không khí qua dàn dễ dàng.


Công nghệ chế tạo dễ dàng, bảo quản sửa chữa dễ dàng, giá thành rẻ.

* Cấu tạo:

 
Dàn ngưng tụ tủ lạnh thường được làm bằng ống thép Φ4 ÷ 5 (mm) với cánh tản nhiệt bằng dây thép Φ1.2 ÷ 2 (mm) hàn đính lên ống thép.

[image: image140.jpg]Thermostat—|



[image: image141.jpg]



Hình 4.14. Dàn nóng

* Nguyên lý hoạt động:


Hơi gas sau đầu đẩy máy nén được đưa đến dàn ngưng tụ và thải nhiệt ra môi trường không khí đối lưu tự nhiên và ngưng tụ thành lỏng ở cuối dàn ngưng tụ. Gas vào dàn ngưng tụ theo hướng từ trên xuống. Hầu hết tủ lạnh ngày nay cánh tản nhiệt là vỏ tủ bên hông và phía sau.

* Hư hỏng và khắc phục dàn nóng:


Dàn ngưng thường có một số hư hỏng và trục trặc sau:


+ Dàn ngưng bị rò rỉ: Dàn ngưng thường được chế tạo bằng ống thép hoặc ống nhôm, đồng, nhiệt độ làm việc thường lớn hơn nhiệt độ môi trường nên ít bị han gỉ do đọng nước, bám bẩn, hơi ẩm (trừ các dàn, hoặc phần dàn đặt dưới đáy tủ có xả đá tự động). Dàn ngưng bị rò rỉ thì hệ thống lạnh mất gas rất nhanh vì áp suất dàn cao. Khi nghi ngờ mất ga (tủ kém lạnh) có thể quan sát toàn bộ dàn ngưng từ ống đẩy đến phin sấy lọc. Chỗ thủng bao giờ cũng có vết dầu loang. Có thể dùng bọt xà phòng để thử. Ngoài ra có thể dùng đèn halogen hoặc thiết bị dò ga điện tử. Thử vào lúc máy nén chạy là tốt nhất vì khi đó áp suất gas trong dàn cao. Nếu phát hiện ra thủng phải hàn lại bằng que hàn bạc hoặc hàn hơi.


+ Dàn ngưng bị nóng quá bình thường: mỗi dàn ngưng đều có năng suất tỏa nhiệt phù hợp với máy nén và dàn bay hơi đã thiết kế. Trường hợp này phải kiểm tra lại vị trí đặt tủ xem không khí đối lưu có bị cản trở không. Ví dụ: Tủ đặt sát góc tường quá, có vật chặn như túi nilông, giấy báo che lấp đường không khí vào ra, bụi bám quá nhiều lên dàn. Nếu tủ mới nạp lại gas thì có thể nạp quá thừa gas. Đối với các tủ mới dựng thì có thể dàn ngưng quá nhỏ, thiếu diện tích trao đổi nhiệt.


Nhiệt độ dàn quá nóng, nhiệt độ ngưng tụ cao, áp suất cao, rất dễ dẫn đến quá tải máy nén làm cháy máy nén.


+ Dàn ngưng mát hơn bình thường: có thể do điều kiện làm mát tốt, ví dụ có thêm quạt tuần hoàn gió, khi đó độ lạnh trong tủ vẫn đảm bảo. Khi độ lạnh trong tủ không đảm bảo, máy chạy liên tục, có thể do nạp chưa đủ lượng ga yêu cầu. Một nguyên nhân khác là ống mao và phin sấy lọc bị tắc một phần nên lưu lượng  ga nhỏ. Hoặc có thể máy bị rò rỉ và đã mất một phần ga. Khi đó cần kiểm tra xác định đúng nguyên nhân để khắc phục.


+ Dàn ngưng lúc mát lúc nóng: hiện tượng này có thể xảy ra cùng với việc dàn lạnh lúc lạnh, lúc không. Nguyên nhân chủ yếu là tủ bị tắc ẩm. Khi bị tắc, trong tủ mất lạnh, dàn ngưng không nóng. Khi hết tắc, tủ lại có lạnh và dàn ngưng lại nóng trở lại.

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi:

* Nhiệm vụ:


Dàn bay hơi thu nhiệt và duy trì nhiệt độ môi trường cần làm lạnh nhờ ga lạnh sôi ở nhiệt độ thấp.

* Yêu cầu:


Dàn bay hơi phải đảm bảo khả năng trao đổi nhiệt độ phù hợp với máy nén và dàn ngưng, nghĩa là phải có năng suất lạnh đảm bảo theo thiết kế hay nói cách khác là có đủ diện tích trao đổi nhiệt cần thiết.


Tuần hoàn không khí tốt.


Chịu áp suất tốt, không bị ăn mòn bởi thực phẩm bảo quản.


Công nghệ chế tạo dễ dàng, bảo dưỡng, sửa chữa dễ dàng.

* Cấu tạo:


Trong tủ lạnh không quạt gió lạnh, dàn bay hơi là kiểu tấm có bố trí các rãnh cho ga lạnh tuần hoàn bên trong. Không khí đối lưu tự nhiên bên ngoài. Vật liệu là nhôm hoặc thép không gỉ. Nếu là nhôm, dàn thường được phủ một lớp bảo vệ không ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm bảo quản.
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                                    Hình 4.15. Dàn lạnh

* Nguyên lý hoạt động:


Ga ở áp suất thấp, nhiệt độ thấp sau ống mao được đưa đến dàn bay hơi nhận nhiệt của môi trường cần làm lạnh sôi và hoá hơi sau đó được quá nhiệt trên đường ống được máy nén hút về.

* Một số hư hỏng và cách khắc phục


Dàn bay hơi bị xì.


Phát hiện chỗ xì bằng cách tìm vết dầu loang, bằng xà phòng hoặc phải tháo dàn ra thử kín bằng khí nitơ với áp lực thử 10 ÷ 12 (bar).


Nguyên nhân xì có thể do dùng các vật sắc như dao, tuốc nơ vít để lấy đá và thực phẩm đông lạnh trên dàn, do dàn bị han gỉ từ bên ngoài hoặc bên trong.


Có hai phương pháp khắc phục: dùng keo êpoxi hai thành phần phủ lên chỗ bị thủng hoặc hàn lại bằng hàn hơi.


Dùng keo êpoxi phải đánh sạch bề mặt, hòa trộn cẩn thận hai thành phần keo rồi phủ lên vị trí thủng sau đó có thể kiểm tra lại bằng khí nén. Phương pháp này đơn giản không làm hỏng lớp phủ bảo vệ của các vị trí xung quanh


Phương pháp hàn có độ bền cao nhưng ngọn lửa hàn làm cháy mất lớp bảo vệ bề mặt trên của dàn nhôm, gây nội lực do giản nở nhiệt không đều, dễ làm dàn thủng lại.

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Dàn nóng 
	10 chiếc

	2
	Dàn lạnh các loại
	10 chiếc

	3
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	4
	Ống đồng các loại
	2 kg

	5
	Bộ uốn ống các loại
	10 bộ

	6
	Bộ nong loe các loại
	10 bộ

	7
	Mỏ lết các loại
	10 bộ

	9
	Bộ hàn hơi O2 – gas
	5 bộ

	11
	Van nạp
	10 cái

	12
	Que hàn các loại 
	1.5 kg

	
	Bộ nạp gas
	10 bộ 

	13
	Chai Nitơ
	5 chai

	14
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra dàn 
	-  Dàn nóng, dàn lạnh;

- Bộ dụng cụ cơ khí, bộ nong loe, Đồng hồ nạp gas.


	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.1.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;



	2
	Vệ sinh dàn 
	-  Dàn nóng, dàn lạnh;

- Bộ dụng cụ cơ khí, bộ nong loe, Đồng hồ nạp gas;

- Khay đựng, giẻ lau, ...  
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1.Kiểm tra dàn: 

- Quan sát bề mặt các dàn lưu ý tại những vị trí ống bị móp, biến dạng.

- Hàn van nạp vào một đầu dàn; đầu còn lại ta hàn kín.
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- Nối bộ van nạp vào đầu van nạp ở trên dàn.

- Nối đầu van nạp vào chai nitơ.

- Mở van chai nitơ, sau đó mở bộ van nạp nâng áp suất trong dàn lên khoảng 150 psi. Khóa bộ van nạp và khóa chai nitơ lại.

- Quan sát đồng hồ trên bộ van nạp:


+ Nếu kim áp kế đứng yên dàn kín.


+ Nếu kim áp kế giảm dàn bị xì. Kiểm tra bằng cách: dùng bọt xà phòng hoặc nhúng dàn vào trong nước để kiểm tra ở những vị trí nghi ngờ, nếu vị trí nào xì sẽ làm vỡ các bong bóng xà phòng hoặc sủi bọt nước. 







Hình 2.8 Thử kín dàn nóng

- Nếu thử ở áp 150 psi này mà vẫn chưa phát hiện chỗ xì của dàn, ta tiếp tục nâng áp suất thử lên 200 psi. Chúng ta cũng làm tương tự để kiểm tra xì.

- Nếu dàn bị xì cách xử lý: xả hết khí trong dàn và hàn lại vị trí xì và nén lại nitơ để thử xì lại.

2.2.2. Vệ sinh dàn

- Dùng nước rửa sạch bề mặt dàn. Lưu ý: thực hiện nhẹ tránh làm dập các cánh tản nhiệt.

- Lau khô dàn.
* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2.  Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV thực hành trên 1 dàn , sau đó luân chuyển sang các loại dàn khác, cố gắng sắp xếp để có sự đa dạng đảm bảo tối thiểu: 01 dàn mỗi kiểu cho mỗi nhóm sinh viên.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:    

	Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Trình bày được nhiệm vụ của dàn nóng, dàn lạnh trong tủ;

- Trình bày được cấu tạo của dàn nóng, dàn lạnh. 
	4

	Kỹ năng
	- Kiểm tra dàn nóng, dàn lạnh đúng qui trình đảm bảo an toàn điện lạnh;

- Vệ sinh dàn nóng , dàn lạnh.
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, lắng nghe, ghi chép, từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


* Ghi nhớ:

- Trình bày được qui trình kiểm tra dàn nóng, dàn lạnh .

- Phân biệt được dàn nóng, dàn lạnh và trình bày cách vệ sinh dàn.

2.4. Thiết bị tiết lưu:
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Hình 4.16. Cấu tạo ống mao tủ lạnh

* Nhiệm vụ: 


Giảm áp suất và nhiệt độ cung cấp đầy đủ lượng ga lỏng cho dàn bay hơi và duy trì áp suất bay hơi hợp lý, phù hợp với nhiệt độ bay hơi trong dàn lạnh.

* Cấu tạo:


Đối với tủ lạnh gia đình có công suất nhỏ chế độ làm việc ổn định nên thay vì dùng van tiết lưu thì người ta sử dụng ống mao.

Ống mao đơn giản chỉ là một đoạn ống có đường kính rất nhỏ từ 0,6 đến 2mm với chiều dài từ 0,5 đến 5m

+ Ưu điểm: Rất đơn giản, không có chi tiết chuyển động nên không cần bình chứa. Sau khi máy nén ngừng làm việc vài phút, áp suất hai ống mao cân bằng nên máy nén khởi động lại rất dễ dàng.


+ Nhược điểm: dễ tắc bẩn, tắc ẩm, khó xác định độ dài ống, không tự điều chỉnh được lưu lượng theo các chế độ làm việc khác nhau nên sử dụng cho các hệ thống lạnh có công suất nhỏ và rất nhỏ.


+ Nguyên tắc khi lựa chọn ống mao:


Để tránh tắc bẩn và tắc ẩm nên chọn ống mao có đường kính lớn (với chiều dài lớn) không nên chọn ống mao có đường kính nhỏ.


Không tìm cách tăng trở lực ống mao bằng cách kẹp bớt ống mao.


Trở lực ống mao càng lớn, độ lạnh đạt được càng sâu, nhưng năng suất lanh của hệ thống càng nhỏ, vì vậy chỉ cân cáp vừa đủ độ lạnh cần đạt.

* Ghi nhớ:

- Trình bày được nhiệm vụ của ống mao trong tủ lạnh .
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- Trình bày được cấu tạo và ưu – nhược điểm của ống mao.

2.5. Cấu tạo, hoạt động thiết bị phụ:

2.5.1. Cấu tạo, hoạt động phin lọc

* Nhiệm vụ:


Hút ẩm, đề phòng hiện tượng tắc ẩm trong hệ thống.


Lọc cặn bẩn để tránh hiện tượng tắc bẩn và ăn mòn thiết bị.

* Cấu tạo:

    
Vỏ hình trụ bằng đồng hoặc thép, bên trong có lưới chặn, có thể thêm lớp nỉ hoặc dạ, giữa là các hạt hoá chất có khả năng hút ẩm như silicagel hoặc zeolit.
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1. Đầu nối với dàn ngưng

2.Lưới lọc thô

3.Chất hút ẩm


4.Lưới lọc tinh

5.Đầu nối với ống mao

Hình 4.17. Phin lọc
Phin sấy lọc thường có vỏ bằng đồng (đôi khi bằng nhôm hoặc thép) với nhiều kích cỡ khác nhau, hình dáng khác nhau, phù hợp với từng hệ thống lạnh.

Phin sấy lọc tủ lạnh thường là ống hình trụ bằng đồng được tóp hai đầu. Để lọc cặn bẩn và đề phòng các hạt hút ẩm bị mài mòn hoặc bị rã, trên đầu ra (hoặc cả đầu vào và ra) của phin có bố trí các lớp lưới lọc phù hợp
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Hình 4.18. Cấu tạo phin sấy lọc của tủ lạnh

* Vị trí lắp đặt:


Vị trí lắp đặt của phin có ý nghĩa rất lớn. Vì Silicagel chỉ làm việc hiệu quả ở nhiệt độ dưới 33oC nên cần đặt phin ở phía hạ áp. Nếu đặt ở phía cao áp thì phải đảm bảo xa đầu máy nén, xa dàn ngưng và càng xa càng tốt.


Đối với Zeolit có thể đặt bất kỳ đâu.


Tốt nhất là phin sấy lọc nên đặt trước ống mao. Đối với hệ thống lạnh có van điện từ, mắt ga thì nên đặt trước cả van điện từ, mắt ga để bảo vệ các thiết bị này.


Khi bố trí phin ở phía hạ áp thì nhất thiết phải bố trí thêm một phin lọc (chỉ có lưới và có thể thêm lớp nỉ, lớp dạ) ở trước van tiết lưu hoặc ống mao để bảo vệ ống mao hoặc van tiết lưu không bị tắc bẩn.


Tư thế lắp đặt của phin sấy lọc cũng có tầm quan trọng đặc biệt với tủ lạnh. Nên lắp phin theo chiều đứng hoặc nghiêng chiều ga lỏng đi theo hướng từ trên xuống dưới. Như vậy đảm bảo ga phun vào dàn là ga lỏng, ống mao làm việc ổn định hơn.

* Hư hỏng và biện pháp khắc phục:


Phin bị tắc bẩn: Khi bảo dưỡng, sửa chữa, độ sạch của các chi tiết không được đảm bảo sẽ dẫn đến tắc phin. Đôi khi, khi hệ thống làm việc quá lâu, các chất cặn bẩn hình thành và tích tụ dần cũng làm tắc phin. Khi bị tắc, có thể dừng máy, hơ nóng phin rồi gõ nhẹ, có thể cặn bẩn sẽ rơi xuống, thông phin. Nếu không được phải cắt ra thay phin mới.


Khi phin đã bị “no” ẩm phải tháo ra, thay mới. Nhận biết tắc ẩm qua mắt ga. Ở tủ lạnh không có mắt ga thì nhận biết qua triệu chứng tắc ẩm một phần hoặc toàn phần.


Nhiều thợ lạnh khi cắt phin ra thường dùng đèn khò nung nóng phin, nghĩ rằng làm như vậy có thể tái sinh được chất hút ẩm, nhưng không tái sinh được mà còn làm rã hạt chống ẩm, gây tắc ẩm trong hệ thống. Phin tháo ra từ tủ lạnh phải vứt bỏ và thay bằng phin mới.

2.5.2. Bình gom lỏng:

* Nhiệm vụ:


Ngăn ngừa lỏng hút về máy nén gây va đập thuỷ lực.

Thường dàn bay hơi bị tràn lỏng trong trường hợp xả băng bằng hơi nóng hoặc khi phụ tải trong tủ lạnh tăng đột ngột.

* Cấu tạo:


Bình gom lỏng là một ống hình trụ.
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Hình 4.19. Cấu tạo bình gom lỏng

* Ghi nhớ:

- Trình bày được nhiệm vụ của phin lọc trong tủ.

- Trình bày được nhiệm vụ của bình gom lỏng trong tủ.

- Phân biệt được vị trí lắp đặt của phin lọc.

BÀI 5: ĐỘNG CƠ MÁY NÉN

Mã bài: MĐ 18 - 05

Giới thiệu: 


Thường là loại động cơ 1 pha có cuộn khởi động dùng rơ le khởi động kiểu dòng, công suất động cơ rất nhỏ từ 1/20 đến 1/3 (Hp).

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp khởi động động cơ một pha;

- Phân tích được  phương pháp xác định chân C, R, S của động cơ;

- Chạy thử động cơ;

- Xác định được các cực tính của động cơ;

- Kiểm tra được chất lượng động cơ;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.
Nội dung chính:

1. Sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh

1.1. Giới thiệu sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh:
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Hình 5.1. Sơ đồ điện động cơ tủ lạnh.

1. Rôto động cơ.                                       2. Stato động cơ.

3. Cuộn dây làm việc (cuộn R).        
    4. Cuộn dây khởi động.
5. Cuộn dây rơle khởi động kiểu dòng     6. Tiếp điểm K rơle khởi động.

7. Rơle khởi động.                                    8. Lõi thép.

9. Rơle bảo vệ C đầu chung,  R đầu chạy, S đầu  khởi động.

1.2. Nguyên lý làm việc:

  Khi cấp nguồn cho động cơ tủ lạnh cuộn làm việc có điện. Vì rôto đứng im nên dòng điện qua cuộn dây R là dòng ngắn mạch, rất lớn. Dòng này đồng thời xuất hiện trên cuộn dây của rơle khởi động. Do dòng rất lớn nên lõi thép hút lên, tiếp điểm K đóng cuộn dây khởi động CS có điện. Dòng điện tăng là dòng ngắn mạch của cả 2 cuộn làm việc CR và cuộn khởi động CS. Do có mô men lệch pha của cuộn khởi động, rôto bắt đầu quay. Rô to càng quay nhanh thì dòng càng giảm, tới trị số dòng quá nhỏ, không đủ sức giữ tiếp điểm K, lõi sắt rơi xuống, tiếp điểm K ngắt. Thời gian khởi động kéo dài khoảng 1,2 giây.

1.3. Lắp ráp sơ đồ khởi động động cơ:


Dựa vào sơ đồ mạch điện chuẩn bị các thiết bị.


Tiến hành kiểm tra toàn bộ các thiết bị điện có trong mạch điện.


Lắp đặt mạch điện theo sơ đồ.


Kiểm tra thông mạch, ngắn mạch trước khi vận hành.

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Động cơ tủ lạnh 
	10 chiếc

	2
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	3
	Am pe kìm
	10 bộ

	4
	Đồng hồ vạn năng
	5 chiếc

	6
	Giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu.
	10 bộ

	7
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát:

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Vẽ sơ đồ và kiểm tra lại sơ đồ trước khi lắp đặt
	- Giấy, bút, thước

	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	- vẽ không đúng sơ đồ dẫn đến lắp sơ đồ sai

	2
	Lắp ráp sơ đồ 
	- Động cơ tủ lạnh

- Dụng cụ điện, đồng hồ đo điện, Am pe  kìm, Đồng hồ nạp gas, cưa sắt tay hoặc máy.
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Vận hành sơ đồ
	- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.3.
	- lắp sơ đồ sai dẫn đến vận hành bị sự cố


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Vẽ sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh 

- Vẽ sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh

- Kiểm tra lại sơ đồ trước khi lắp đặt

2.2.2. Lắp đặt sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh 

- Kiểm tra các thiết bị trước khi lắp đặt

- Lắp đặt sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh

2.2.3. Vận hành sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh
- Kiểm tra thông mạch: Dùng Ω kế (để Ω kế ở thang đo x1) đo điện trở của phích cắm điện:

- Đo dòng làm việc bằng Ampe kìm

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ  2 – 4 SV thực hành trên 1 mô hình, sau đó luân chuyển sang mô hình khác, cố gắng sắp xếp để có sự đa dạng đảm bảo tối thiểu 1 nhóm thực hiện 1 đến 3 sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Vẽ được sơ đồ khởi động động cơ.

- Trình bày được nhiệm vụ của các thiết bị trong hệ thống;

- Trình bày được nguyên lý làm việc của sơ đồ khởi động động cơ.
	4

	Kỹ năng
	- Lắp được sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh

- Vận hành được sơ đồ khởi động động cơ.
- Gọi tên được các thiết bị chính của mô hình, ghi được các thông số kỹ thuật của mô hình, đọc đúng được các trị số
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, lắng nghe, ghi chép, từ tốn, thực hiện tốt lắp ráp sơ đồ khởi động động cơ 
	2

	Tổng
	10


 * Ghi nhớ:

- Phân tích được các chỉ tiêu kỹ thuật của tủ .

- Nắm được cách xác định các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật .
2. Xác định chân C – S – R của động cơ


Máy nén  1 pha có 3 cọc tiếp điện trên vỏ nhưng không đánh dấu đấu đầu nào là đầu chung C (common), khởi động S và làm việc R Vì vậy trước khi thử máy nén công việc đầu tiên là phải xác định các cọc C, S, R của động cơ. Có 2 phương pháp thử như sau:

2.1. Xác định cực tính bằng đồng hồ vạn năng: 
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Hình 5.2. Phương pháp đo điện trở


Dùng đồng hồ vạn năng ở thang điện trở x1 (x10) lần lượt đo điện trở của 2 chân.


Nếu gọi điện trở cuộn khởi động là R​s và của cuộn làm việc là Rr và khi đo điện trở trên các đầu C, S, R ta sẽ có 3 khả năng sau:


Nếu đo giữa C và R ta có điện trở Rr (nhỏ nhất).


Nếu đo giữa C và S ta có điện trở Rs (trung bình).


Nếu đo giữa S và R ta có điện trở tổng Rr + Rs (lớn nhất).


Ta biết điện trở Rr là nhỏ hơn Rs, vậy có thể tiến hành đo thực tế như sau:


Bước 1: Tìm 2 cọc đo có điện trở lớn nhất, cọc còn lại là cọc C.


Bước 2: Từ C, tìm cọc có điện trở nhỏ nhất, đó là cọc R.


Bước 3: Cọc còn lại là cọc S. Tiến hành đánh dấu lại các cọc đã xác định được.  

* Ví dụ: Đo điện trở 3 chân của 1 block có giá trị
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Theo phương pháp xác định 3 chân ta xác định được:


1 là chân C


2 là chân R


3 là chân S

* Chú ý: Do máy nén  tủ lạnh có công suất nhỏ thường 
[image: image58.wmf]£

 3/4 HP, điện trở của các cuộn dây nhỏ nên máy nén  rất dễ cháy khi cấp điện sai cho các chân. Vì vậy ta phải xác định chính xác các chân C.S.R.

2.2. Xác định cực tính bằng đèn thử:
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Hình 5.3. Phương pháp dùng đèn thử


Thực chất đây là phương pháp đo cường độ dòng điện, nhưng thay vì Ampe kế ta lắp vào đó một bóng đèn phù hợp và nhận biết dòng lớn bé qua độ sáng của bóng đèn.


Dùng đèn thử lần lượt đấu vào 3 cực  của động cơ máy nén sau đó cấp nguồn vào lúc này sẽ làm cho đèn thử phát sáng. Do cuộn SR = CR + CS nên làm cho đèn thử  phát sáng mờ nhất, cuộn CR sẽ làm đèn thử  sáng nhất còn lại là cuộn CS. Từ đây ta suy ra ba cuộn của động cơ máy nén


Chuẩn bị nguồn điện, bóng đèn và dây dẫn phù hợp


Nối nguồn điện cho 2 cọc bất kỳ, tìm 2 cọc có độ sáng yếu nhất, cọc còn lại là cọc C.


Từ cọc C nối ra 2 cọc còn lại, cọc nào cho đèn sáng hơn là cọc R.


Cọc nào cho đèn tối hơn là cọc S.


Đánh dấu các cọc đã xác định.

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Động cơ tủ lạnh 
	10 chiếc

	2
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	3
	Am pe kìm
	10 bộ

	4
	Đồng hồ vạn năng
	5 chiếc

	5
	Giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu.
	10 bộ

	6
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Vẽ sơ đồ kiểm tra các chân của máy nén  tủ lạnh
	- Giấy, bút, thước vẽ
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	- Nhầm lẫn các  chân C,S,R 

	2
	Đo đạc các thông số xác định các chân của máy nén tủ lạnh
	- Máy nén  tủ lạnh

- Dụng cụ điện, đồng hồ đo điện

 - Am pe  kìm


	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Khởi động động cơ theo phương pháp kích từ
	- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng


	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.3.
	- sử dụng phương pháp kích từ phải thao tác tập trung, an toàn 


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Vẽ sơ đồ kiểm tra các chân của máy nén tủ lạnh
- Vẽ sơ đồ kiểm tra các chân của máy nén tủ lạnh
- kiểm tra lại sơ đồ trước khi khởi động

2.2.2. Đo đạc các thông số xác định các chân của máy nén tủ lạnh

- Đo lần lượt từng cặp và ghi lại thông số của 3 cặp  chân đo được

- Đo và ghi lại giá trị điện trở lần 2

- Xác định các chân của máy nén tủ lạnh

2.2.3.Vận hành sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh
- Kiểm tra thông mạch: Dùng Ω kế (để Ω kế ở thang đo x1) đo điện trở của phích cắm điện;

- Đo dòng làm việc bằng Ampe kìm

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ  2 – 4 SV thực hành trên 1 mô hình, sau đó luân chuyển sang mô hình khác, cố gắng sắp xếp để có sự đa dạng đảm bảo tối thiểu 1 nhóm thực hiện 1 đến 3 máy nén  ( xác định chân C.S.R của động cơ theo phương pháp đồng hồ vạn năng )
3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Trình bày phương pháp xác định các chân C,S,R của máy nén .
	4

	Kỹ năng
	- Tiến hành dùng đồng hồ vạn năng tại nấc xác định để đo đạc giá trị điện trở các cặp chân của máy nén. Kiểm tra lại lần 2 theo phương pháp cũ.

- Tiến hành dùng đồng hồ vạn năng tại nấc xác định lớn hơn lần đo thứ nhất để đo đạc giá trị điện trở các cặp chân của máy nén. Kiểm tra lại lần 2 theo phương pháp cũ.

- Nhận xét giá trị điện trở và các chân của blốc theo 2 phương pháp xác định trên.

- Khởi động được phương pháp kích từ.
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, lắng nghe, ghi chép, từ tốn, thực hiện tốt các giá trị đo đạc.
	2

	Tổng
	10


* Ghi nhớ:

- Nêu phương pháp xác định chân C.S.R của động cơ bằng đồng hồ vạn năng.
- Nêu phương pháp xác định chân C.S.R của động cơ bằng đèn thử.
3. Chạy thử động cơ

* Mục tiêu: 


Nắm được quay trình kiểm tra và chạy thử  máy nén, kiểm tra được các thông số của máy nén để đánh giá khả năng làm việc của máy nén  còn tốt hay hư...

3.1. Chạy thử:

* Sau khi xác định tình trạng động cơ là tốt:


Thông mạch của các cuộn dây.


Điện trở đo được phù hợp với catalog hoặc với các giá trị kinh nghiệm (nghĩa là không bị chập một số vòng dây…) 


Độ cách điện giữa các cuộn dây và vỏ tốt (≥ 5MΩ) thì có thể cho động cơ chạy thử. 

* Mục đích chạy thử là:


Xác định dòng khởi động và dòng làm việc rồi so sánh với giá trị định mức.


Theo dõi sự làm việc ổn định của động cơ, dòng làm việc phải ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Cần theo dõi ít nhất là 30 phút.


Sử dụng Ampe kìm để xác định định dòng khởi động và dòng làm việc.


Cần lưu ý rằng dòng làm việc không phải cố định mà thay đổi theo nhiệt độ bay hơi và nhiệt độ ngưng tụ. Tuy nhiên có thể tính gần đúng dòng làm việc theo công suất của động cơ như sau:

I = N/ Ucosφ  (A)

Trong đó: 


N – công suất động cơ, W.


U – điện áp, V.


I – dòng điện, A


Cosφ - hệ số công suất cosφ = 0,70 ÷ 0,80

* Ví dụ: 

Một blốc có công suất 120W, điện áp 220V, cosφ = 0,75 vậy dòng làm việc là: I = 120/(220.0,75) = 0,78A

3.2. Đánh giá chất lượng động cơ:

* Phần cơ cần đạt các yêu cầu sau:


Máy chạy êm, không ồn, không rung, không có tiếng động lạ.


Có khả năng hút chân không cao, Có khả năng nén lên áp suất cao.


Các clapê hút và đẩy phải kín, không đóng muội.


Khởi động dễ dàng.

* Phần điện cần đạt các yêu cầu:


Các cuộn dây làm việc bình thường, an toàn.


Thông mạch các cuộn dây: Đảm bảo các chỉ số điện trở của các cuộn dây 


Đảm bảo độ cách điện giữa vỏ và các cuộn dây, kiểm tra bằng Megaôm, độ cách điện phải đạt 5MΩ trở lên.

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Động cơ tủ lạnh 
	10 chiếc

	2
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	3
	Am pe kìm
	10 bộ

	4
	Đồng hồ vạn năng
	5 chiếc

	5
	Giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát 
	10 bộ

	6
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Vẽ sơ đồ kiểm tra các chân của máy nén tủ lạnh
	- Giấy, bút, thước vẽ
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	-nhầm lẫn các  chân C,S,R 

	2
	Chạy thử động cơ và sử dụng Ampe kìm để xác định dòng làm việc của động cơ
	- Máy nén tủ lạnh

- Dụng cụ điện, đồng hồ đo điện

 -Am pe  kìm


	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	- Sau khi xác định thông số dòng điện ổn định ở bước 2 ta tiến hành so sánh với dòng điện định mức
	 
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.3.
	


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Vẽ sơ đồ kiểm tra các chân của máy nén tủ lạnh

- Xác định các chân máy nén tủ lạnh

- Vẽ sơ đồ kiểm tra các chân của máy nén tủ lạnh
- Kiểm tra lại sơ đồ trước khi khởi động

2.2.2. Chạy thử động cơ và sử dụng Ampe kìm để xác định dòng làm việc của động cơ

- Ghi lại thông số dòng điện 

- Ghi lại các thông số dòng điện khác nếu có trong quá trình vận hành

2.2.3. Sau khi xác định thông số dòng điện ổn định ở bước 2 ta tiến hành so sánh với dòng điện định mức
- Lập bảng so sánh dòng điện làm việc và dòng điện định mức

- Kết luận.

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 

Mỗi nhóm từ  2 – 4 SV thực hành trên 1 mô hình, sau đó luân chuyển sang mô hình khác, cố gắng sắp xếp để có sự đa dạng đảm bảo tối thiểu 1 nhóm thực hiện 1 đến 3 máy nén (chạy thử đánh giá chất lượng động cơ )
3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Trình bày được phương pháp chạy thử động cơ.

- Phân tích được các yêu cầu phần cơ của động cơ để biết được chất lượng động cơ như thế nào.
	4

	Kỹ năng
	- Sử dụng Ampe kìm để xác định dòng làm việc của động cơ.

- Khi máy đang chạy tập trung quan sát phần cơ của động cơ (có ồn không, máy chạy êm không,…)

- Kiểm tra áp suất  đầu hút và đầu đẩy mạnh hay yếu,…

- So sánh và kết luận được block như thế nào
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, lắng nghe, ghi chép, thực hiện tốt các giá trị đo đạc, các biểu hiện phần cơ.
	2

	Tổng
	10


* Ghi nhớ:

· Trình bày phương pháp chạy thử động cơ.
· Nêu yêu cầu để đánh giá chất lượng của động cơ.
BÀI 6 : THIẾT BỊ ĐIỆN BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG

Mã bài: MĐ 18 - 06

Giới thiệu:


Tủ lạnh làm việc càng tiện lợi, hiệu quả và an toàn phải có các thiết bị điện, bảo vệ và tự động. Giúp người sử dụng có nhiều phương án hơn khi thao tác, vận hành.

Mục tiêu:


Phân tích được nguyên lý hoạt động và cấu tạo thiết bị điện, bảo vệ và tự động.


Thuyết minh được nguyên lý hoạt động và cấu tạo thiết bị điện, bảo vệ và tự động.


Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình.


Đảm bảo an toàn.

Nội dung chính:

1. Rơ le bảo vệ


Rơle bảo vệ hay còn gọi là rơle bảo vệ quá tải, rơle quá tải, rơle nhiệt hoặc thermic là thiết bị tự động ngắt mạch điện để bảo vệ động cơ khi quá tải.


Trong động cơ, nhiệt độ cuộn dây không được lớn hơn khoảng 120oC. Khi đó lớp sơn cách điện bị cháy, các vòng dây bị chập mạch và bị cháy. Nhiệm vụ bảo vệ động cơ thực chất là bảo vệ cho nhiệt độ động cơ không được vượt quá nhiệt độ trên.

* Có 3 phương pháp bảo vệ động cơ là:


- Dùng tiếp điểm thanh lưỡng kim hoặc thermistor gắn trực tiếp lên cuộn dây. Đây được đánh giá là phương pháp tốt nhất vì nó lấy tín hiệu bảo vệ trực tiếp là nhiệt độ của cuộn dây nhưng bất lợi cho blốc tủ lạnh vì khó bảo dưỡng, sửa chữa, mỗi lần sửa chữa phải bổ blốc.


- Dùng tín hiệu dòng điện quá tải của động cơ (khi có dòng điện này có nghĩa nhiệt độ động cơ có thể vượt quá mức 120oC cho phép) kết hợp với nhiệt độ trên vỏ blốc để ngắt tiếp điểm lưỡng kim. Tuy không chính xác bằng phương pháp 1 nhưng phương pháp này tỏ ra có nhiều ưu điểm vận hành vì nằm ngoài máy nén nên dễ tháo ra bảo dưỡng, sửa chữa mà loại rơle này cũng rất cần bảo dưỡng sửa chữa định kì.


- Phương pháp 3 giống phương pháp 2 nhưng chỉ dùng dòng điện quá tải làm tín hiệu ngắt tiếp điểm lưỡng kim, nên không hiệu quả bằng phương pháp 2.   


Trong tủ lạnh thường sử dụng phương pháp 2 là dùng tín hiệu dòng quá tải kết hợp nhiệt độ vỏ blốc để bảo vệ động cơ.

1.1. Cấu tạo, hoạt động:

1.1.1. Cấu tạo:


[image: image59]
Hình 6.1.a. Rơle bảo vệ 
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Hình 6.1.b. Rơle bảo vệ 



1 - Dây nối, 2 - Chụp nối; 3 - Chốt tiếp điểm; 4 - Đầu cực 



5 - Tiếp điểm; 6 - Cơ cấu lưỡng kim; 7 - Điện trở; 8 - Thân; 9 - Vít

1.1.2. Nguyên lý hoạt động:

  
Ở điều kiện động cơ và máy nén làm việc bình thường, dòng đi qua dây điện trở vừa phải, nhiệt sinh ra ở dây điện trở không đủ uốn thanh lưỡng kim nên tiếp điểm ở trạng thái đóng. Khi động cơ bị quá tải hay khi động cơ không khởi động được, dòng cao hơn bình thường, nhiệt sinh ra nhiều và nung nóng làm thanh lưỡng kim bị uốn cong, mở tiếp điểm, ngắt nguồn điện cung cấp cho động cơ, kịp thời bảo vệ động cơ khỏi bị cháy.


Để đảm bảo độ lạnh cho buồng bảo quản, một vài phút sau thanh lưỡng kim phải đủ nguội để đóng mạch lại cho động cơ máy nén. Thời gian ngắt tiếp điểm khi quá tải và thời gian giữ tiếp điểm ở trạng thái ngắt được coi là đặc tính của rơle. Mỗi một kiểu động cơ phải có một rơle bảo vệ có đặc tính phù hợp.

1.2. Sửa chữa, thay thế:

1.2.1. Một số hư hỏng thường gặp:

* Hiện tượng: 

Rơle bảo vệ tác động liên tục, máy đang chạy hoặc mới chạy nghe tiếng “tách”, máy ngừng. Sau một vài phút rơle nguội đi, tiếp điểm tự đóng lại, máy lại hoạt động và rơle lại tác động. 


Tùy theo các hư hỏng mà rơle tác động liên tục hoặc ngắt quãng. Khi thấy rơle tác động nhất thiết phải ngắt mạch điện để tiến hành kiểm tra blốc và rơle.

* Nguyên nhân, sữa chữa, thay thế:

Dùng ampe kế để đo dòng khởi động và làm việc của động cơ. Nếu thấy dòng làm việc bình thường thì chính rơle bảo vệ đã hỏng. Nên thay rơle mới cùng đặc tính là tốt nhất vì khi tiến hành sửa chữa một số đặc tính của rơle sẽ bị biến đổi. Các hỏng hóc của rơle có thể là tiếp điểm bị cháy, rỗ (phải sửa lại) gây tỏa nhiệt lớn hoặc thanh lưỡng kim bị hỏng, lão hóa hoặc nhũng (phải thay mới).


Nếu dòng lớn hơn bình thường thì tác động của rơle là đúng và khi đó ta phải kiểm tra nguyên nhân dòng cao của máy nén như:


Máy nén và dàn ngưng quá nóng.


Điện thế quá thấp hoặc quá cao.


Rơle khởi động đóng rồi không mở (cả hai cuộn có điện).


Do cuộn dây khởi động hoặc làm việc trục trặc (chập dây).


Do động cơ bị sát cốt, máy nén thiếu dầu bôi trơn.


Nạp ga quá nhiều.


Cân chỉnh ống mao bị sai…

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Rơ le bảo vệ tủ lạnh 
	10 chiếc

	2
	Máy nén tủ lạnh
	10 bộ

	3
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	4
	Am pe kìm
	10 bộ

	5
	Đồng hồ vạn năng
	5 chiếc

	6
	Giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát 
	10 bộ

	7
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát:

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra rơ le bảo vệ
	- Rơ le bảo vệ tủ lạnh

- Đồng hồ vạn năng

- Ampe kìm 
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	 Kiểm tra không đúng qui trình

	2
	Sữa chữa và thay thế nếu rơ le bị hư hỏng
	- Rơ le bảo vệ

- Dụng cụ điện, đồng hồ đo điện

 - Am pe  kìm

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra lại rơ le bảo vệ)
	 - Động cơ tủ lạnh

- Rơ le bảo vệ

- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.3.
	Đấu vào sơ đồ không chính xác

	4
	Vận hành và kết luận 
	- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng, đồng hồ điện

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.4.
	Bị sự cố khi vận hành do không đấu đúng sơ đồ


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Kiểm tra rơ le bảo vệ

- Kiểm tra các rơ le bảo vệ có thông mạch hay không

- Kết luận rơ le còn sử dụng được hay không

2.2.2. Sữa chữa và thay thế nếu rơ le bị hư hỏng

- Sữa chữa các rơ le bị hỏng nếu có thể và tiến hành kiểm tra lại trước khi sử dụng

- Tiến hành thay thế nếu không thể sữa chữa được nữa

2.2.3. Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra lại rơ le bảo vệ)
- Vẽ sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh có rơ le bảo vệ

- Kiểm tra lại sơ đồ trước khi vận hành

2.2.4. Vận hành và kết luận
* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ  2 – 4 SV sử dụng ampe kiềm để kiểm tra hiện tượng hư hỏng của các rơ le bảo vệ. Mỗi sinh viên trong nhóm phải nắm bắt và kiểm tra được từ 1 đến 3 rơ le bảo vệ

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Trình bày cấu tạo và nêu nguyên lý  hoạt động của rơ le bảo vệ.

- Nêu các phương pháp kiểm tra sữa chữa và thay thế rơ le bảo vệ.
	4

	Kỹ năng
	- Cho động cơ (đã đấu rơ le bảo vệ) làm việc. Quan sát động cơ và rơ le bảo vệ đóng ngắt. 

- Sử dụng ampe kìm để xác định dòng làm việc của động cơ.

- Kết luận rơ le bảo vệ đã hỏng chưa. Nếu hỏng tiến hành thay thế hoặc sữa chữa.

- Đấu nối được và sơ đồ khởi động động cơ có rơ le bảo vệ
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, lắng nghe, quan sát, ghi chép, thực hiện tốt các giá trị đo đạc.
	2

	Tổng
	10


* Ghi nhớ:

- Có bao nhiêu phương pháp bảo vệ động cơ. Nêu từng phương pháp cụ thể.

- Nêu một số hư hỏng thường gặp của rơ le bảo vệ.

2. Rơ le khởi động 

* Mục tiêu: 

Trình bày được nguyên lý làm việc của rơ le khởi động.

Phân tích chức năng khởi động của rơ le khởi động trong sơ đồ nhiệt.

Rơ le khởi động tủ lạnh thường sử dụng rơ le khởi động kiểu dòng điện

2.1. Cấu tạo, hoạt động: 

2.1.1. Phân loại:

+ Rơ le khởi động kiểu dòng 

+ Rơ le khởi động kiểu PTC

2.1.2. Cấu tạo, hoạt động Rơ le khởi động kiểu dòng:

* Cấu tạo: 
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Hình 6.2. Rơle khởi động


Kiểu đứng: 1. Vỏ bakelit, 2. Lò xo; 3. Trục dẫn hướng, 4. Cuộn dây, 

5. Lõi sắt, 6. Tiếp điểm tĩnh, 7. Tiếp điểm động, nắp.
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         Hình 6.3. Rơ le dòng 3 chân

       Rơ le dòng 4 chân


Rơle khởi động kiểu dòng có một cuộn dây điện kích cỡ dây đúng bằng kích cỡ của cuộn dây làm việc. Trong cuộn dây có lõi thép lên xuống. Lõi thép và tiếp điểm điện đóng, ngắt.

* Nguyên lý hoạt động: 


Khi cấp nguồn cho động cơ tủ lạnh cuộn làm việc có điện. Vì rôto đứng im nên dòng điện qua cuộn dây R là dòng ngắn mạch, rất lớn. Dòng này đồng thời xuất hiện trên cuộn dây của rơ le khởi động. Do dòng rất lớn nên lõi thép hút lên, tiếp điểm K đóng cuộn dây khởi động CS có điện. Dòng điện tăng là dòng ngắn mạch của cả 2 cuộn làm việc CR và cuộn khởi động CS. Do có mô men lệch pha của cuộn khởi động, rôto bắt đầu quay. Rô to càng quay nhanh thì dòng càng giảm, tới trị số dòng quá nhỏ, không đủ sức giữ tiếp điểm K, lõi sắt rơi xuống, tiếp điểm K ngắt. Thời gian khởi động kéo dài khoảng 1, 2 giây.
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Hình 6.4. sơ đồ nguyên lý

2.1.3. Cấu tạo, hoạt động Rơ le khởi động kiểu PTC:

* Cấu tạo:
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1


2


3


1


4


2


3


1


4


2


6


5




3

1 2

3

1

4

2

3

1

4

2

6

5


                                        Hình 6.5. Cấu tạo PTC(3 loại PTC)

(3 chân, 4 chân, 6 chân)
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* Nguyên lý hoạt động:


PTC là miếng điện trở nhiệt dương tỉ lệ thuận với nhiệt độ. Khi cấp nguồn cho PTC, ban đầu do PTC đang nguội, điện trở nhỏ nên dòng điện khởi động đi qua chân 2 – 1 nhưng cũng đồng thời đi qua chân 2 - 3 và làm cho miếng PTC nóng lên làm cho điện trở của miếng PTC tăng lên. Lúc này cũng có dòng điện đi qua chân 2 - 3 nhưng rất nhỏ.

2.2. Sửa chữa, thay thế :  

* Hỏng hóc và cách khắc phục rơle khởi động kiểu dòng : 

Rơle khởi động là thiết bị liên tục đóng và ngắt mạch. Các nhà chế tạo đã dự tính mỗi rơ le phải có tuổi  thọ cao (tác động được ít nhất 600 000 lần), nhưng trong điều kiện nhiệt đới của Việt Nam, cộng thêm với điện áp thất thường không ổn định, rơ le khởi động là bộ phận dễ hư hỏng nhất và thường dẫn đến tình trạng cháy blốc.

- Cách xác định hư hỏng: 


 Tốt nhất là dùng một rơle khác còn tốt thay vào và khởi động thử. Nếu khởi động chứng tỏ rơle cũ đã bị hỏng hóc. Nếu không có rơle khác, phải khởi động thử blốc bằng tay, dùng Ampe kế hoặc Ampe kìm xác định tình trạng động cơ. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì chứng tỏ rơle bị hỏng. Tất nhiên cũng có thể lấy rơ le đó lắp thử vào blốc khác cùng loại còn tốt để có thể kết luận trước khi đi vào sửa chữa cụ thể.

- Các hỏng hóc thường gặp:


Lá tiếp điểm bị méo, cháy xém, rỗ, lõi thép bị kẹt, rơ le không đóng được tiếp điểm cho cuộn khởi động, khi đó động cơ không khởi động được, rơ le bảo vệ sẽ tác động liên tục.


Rơ le đặt không đúng tư thế (đối với các rơ le dùng trọng lực của lõi sắt để đóng ngắt tiếp điểm) cũng sẽ dẫn đến hiện tượng trên vì rơle không đóng được mạch cuộn khởi động.


Cuộn dây điện từ bị đứt hoặc cháy: rơ le dòng điện không làm việc, động cơ không làm việc.


Cần lưu ý rằng, khi thay thế rơ le kiểu dòng điện phải thay thế rơ le đúng đặc tính dòng. Nếu dùng rơle có dòng quá lớn thì không thể đóng được tiếp điểm khởi động, nếu dùng rơ le dòng nhỏ quá thì đóng được nhưng không ngắt được tiếp điểm.

* Xác định hư hỏng sữa chữa thay thế Rơ le khởi động kiểu PTC :
- Sử dụng VOM đặt vào 2 chân S và M của rơle quan sát đồng hồ nếu thấy kim lên  thì rơle còn tốt ngược lại thì rơle đã hỏng

- Qua âm thanh: ta tiến hành lắc rơle nếu nghe thấy tiếng kêu phát ra từ rơ le thì rơle đã hỏng 

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC.
	10 chiếc/loại 

	2
	Block tủ lạnh
	10 bộ

	3
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	4
	Am pe kìm
	10 bộ

	5
	Đồng hồ vạn năng
	5 chiếc

	6
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra

 rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC 
	- Rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC

- đồng hồ vạn năng

- Ampe kìm 
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	 Kiểm tra không đúng qui trình

	2
	Sữa chữa và thay thế nếu rơ le bị hư hỏng
	- Rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC

- Dụng cụ điện, đồng hồ đo điện

 - Am pe  kìm

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra lại rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC)
	 - Động cơ tủ lạnh

- Rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC 

- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.3.
	Đấu vào sơ đồ không chính xác

	4
	Vận hành và kết luận 
	- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng, đồng hồ điện

-Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.4.
	Bị sự cố khi vận hành do không đấu đúng sơ đồ


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Kiểm tra rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC:

- Kiểm tra các rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC có thông mạch hay không

- Kết luận rơ le còn sử dụng được hay không

2.2.2. Sữa chữa và thay thế nếu rơ le bị hư hỏng:

- Sữa chữa các rơ le bị hỏng nếu có thể và tiến hành kiểm tra lại trước khi sử dụng

- Tiến hành thay thế nếu không thể sữa chữa được nữa

2.2.3. Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra lại rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC):
- Vẽ sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh có rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC
- Kiểm tra lại sơ đồ trước khi vận hành

2.2.4. Vận hành và kết luận.

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV sử dụng ampe kiềm để kiểm tra hiện tượng hư hỏng của các rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC.. Mỗi sinh viên trong nhóm phải nắm bắt và kiểm tra được từ 1 đến 3 rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC.
3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Trình bày cấu tạo và nêu nguyên lý  hoạt động của rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC.

- Nêu các phương pháp kiểm tra sữa chữa và thay thế rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC
	4

	Kỹ năng
	- Cho động cơ ( đã đấu rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC) làm việc. Quan sát động cơ và rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC.

- Sử dụng Ampe kìm để xác định dòng làm việc của động cơ.

- Kết luận rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC đã hỏng chưa. Nếu hỏng tiến hành thay thế hoặc sữa chữa.

-Đấu nối được và sơ đồ khởi động động cơ có rơ le khởi động kiểu dòng, kiểu PTC
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, lắng nghe, quan sát, ghi chép, thực hiện tốt các giá trị đo đạc. 
	2

	Tổng
	10


* Ghi nhớ:

- Nêu các hỏng hóc và cách khắc phục rơle khởi động.

- Cách xác định hư hỏng và các hỏng hóc thường gặp.

3. Thermostat

* Mục tiêu:


Trình bày được chức năng của thermostat.


Phân tích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của thermostat.


Biết được cách lắp đặt thermostat trong sơ đồ mạch điện.


Điều chỉnh được thermostat.


* Nhiệm vụ: 

Rơle nhiệt độ có nhiệm vụ điều chỉnh và khống chế nhiệt độ yêu cầu trong buồng lạnh

          
3.1. Cấu tạo, hoạt động:  

3.1.1. Cấu tạo:
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Hình b

Hình 6.6. cấu tạo chi tiết thermôstat


Rơle nhiệt độ có 1 bầu cảm nhiệt bên trong chứa chất lỏng dễ bay hơi, nối với một hộp xếp. Khi nhiệt độ thay đổi làm cho áp suất trong bầu cảm thay đổi và làm co dãn hộp xếp. Chính sự co dãn này tác động đóng ngắt mạch điện.


Để cho sự đóng ngắt dứt khoát không gây tia lửa điện người ta bố trí cơ cấu đòn bẩy và khớp lật hoặc nam châm…


Để có thể điều chỉnh được nhiệt độ trong buồng, ví dụ không phải – 10oC nữa mà xuống – 20oC chẳng hạn, người ta bố trí thêm hệ thống lò xo và vít điều chỉnh. Khoảng điều chỉnh của rơle nhiệt độ là từ ít lạnh nhất đến lạnh nhất trong tủ. 

3.1.2. Nguyên lý hoạt động: 


Khi đủ lạnh (nhiệt độ giảm đến mức thấp nhất cho phép), áp suất trong bầu cảm giảm xuống, hộp xếp co lại tới mức cơ cấu lật tác động ngắt máy nén.


Nhiệt độ buồng dần dần nóng lên chớm đến vị trí thiếu lạnh (nhiệt độ cao nhất cho phép), áp suất trong bầu cảm tăng, hộp xếp dãn ra, cơ cấu lật đóng tiếp điểm cho máy nén hoạt động trở lại.

3.2. Sửa chữa, thay thế: 


Các hư hỏng thường gặp, sửa chữa và thay thế.

Ống mao dẫn và đầu cảm nhiệt bị xì, trong hệ thống không còn môi chất mất tác dụng cảm nhiệt, hộp xếp bị xẹp và tiếp điểm luôn đóng.


Bầu cảm nhiệt gắn không đúng vị trí cũng gây ra những trục trặc về độ lạnh trong tủ lạnh.


Vít điều chỉnh bị hỏng hoặc không chính xác phải chuyển đến xưởng chuyên môn sửa chữa bằng các thiết bị hiệu chỉnh chuyên dùng.


Mặt tiếp điểm bị hỏng: Liên tục bị đóng vì bị cháy dính, không ngắt được. Liên tục mở không đóng được vì bị kẹt hoặc cháy hỏng tiếp điểm. Tiếp điểm chập chờn do mặt tiếp điểm bị cháy, sém, rỗ…

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Thermôstat .
	10 chiếc

	2
	Máy nén tủ lạnh
	10 bộ

	3
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	4
	Am pe kìm
	10 bộ

	5
	Đồng hồ vạn năng
	10 chiếc

	6
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra

thermôstat .
	- Thermôstat .
- Đồng hồ vạn năng

- Ampe kìm 
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	 Kiểm tra không đúng qui trình

	2
	Sữa chữa và thay thế nếu thermôstat 

Bị hư hỏng .
	- Thermôstat .
- Dụng cụ điện, đồng hồ đo điện

- Am pe  kìm

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra thermôstat)
	- Động cơ tủ lạnh

- Thermôstat .
- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.3.
	Đấu vào sơ đồ không chính xác

	4
	Vận hành và kết luận 
	- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng, đồng hồ điện

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.4.
	Bị sự cố khi vận hành do không đấu đúng  sơ đồ


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Kiểm tra Thermôstat: 

- Kiểm tra các Thermôstat có thông mạch hay không

- Kết luận Thermôstat còn sử dụng được hay không

2.2.2. Sữa chữa và thay thế nếu thermôstat:
- Sữa chữa các Thermôstat bị hỏng nếu có thể và tiến hành kiểm tra lại trước khi sử dụng

- Tiến hành thay thế nếu không thể sữa chữa được nữa

2.2.3. Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra thermôstat):
- Vẽ sơ đồ động cơ tủ lạnh có Thermôstat
- Kiểm tra lại sơ đồ trước khi vận hành

2.2.4. Vận hành và kết luận. 

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV tiến hành tìm hiểu chi tiết cấu tạo của Thermôstat. 
3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	   Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Vẽ cấu tạo và nêu nguyên lý  hoạt động của thermôstat
- Nêu các phương pháp kiểm tra sữa chữa và thay thế thermôstat
	4

	Kỹ năng
	- Quan sát các chi tiết  bên ngoài và bên trong của thermôstat .
- Kết luận sơ bộ thermôstat có hỏng hóc hay không.
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, quan sát. 
	2

	Tổng
	10


4. Tụ điện khởi động (start capacitor):

* Mục tiêu:


Trình bày được chức năng của tụ trong mạch điện.


Nêu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của tụ.


Lắp đặt được tụ trong sơ đồ mạch điện.


Chọn được thông số của tụ cho phù hợp.
4.1. Cấu tạo, hoạt động: 

* Nhiệm vụ:                               

Trong mạch điện xoay chiều tụ điện khởi động làm nhiệm vụ tạo moment khởi động và tăng mô men khởi động cho động cơ máy nén

4.1.1. Cấu tạo:
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Hình 6.7. Cấu tạo tụ điện

4.1.2. Nguyên lý hoạt động:

  
Khi cấp nguồn vào tụ thì tụ sẽ tích và phóng điện để tăng momen quay kết thúc nhanh quá trình khởi động.

4.2. Sửa chữa, thay thế: 

* Một số phương pháp kiểm tra tụ điện:


+ Dùng đồng hồ vạn năng: bật ở thang x100Ω, đặt 2 que đo vào 2 cực của tụ điện, quan sát kim đồng hồ.


Nếu kim nhảy về 1 vị trí nào đó rồi từ từ trở về ∞ thì tụ còn tốt.


Nếu nhảy về không thì tụ đã bị chập.


Nếu đứng im ở ∞ thì tụ đã hỏng.


+ Dùng ngay nguồn điện xoay chiều của lưới điện để thử, điện áp lưới phải nhỏ hơn điện thế chỉ định của tụ: cắm 2 đầu tụ vào nguồn sau đó rút ra chập 2 cực vào nhau:


Nếu tụ tốt sẽ phóng tia lửa điện kèm theo tiếng nổ gọn: tách.


Nếu không có sự phóng điện thì tụ bị hỏng.


Nếu tụ bị chập cắm tụ vào nguồn sẽ bị đoản mạch cháy cầu chì nguồn. Do đó nên kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng.

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Tụ điện khởi động
	10 chiếc

	2
	Máy nén tủ lạnh
	10 bộ

	3
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	4
	Am pe kìm
	10 bộ

	5
	Đồng hồ vạn năng
	10 chiếc

	6
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra

Tụ điện khởi động
	- Tụ điện khởi động
- Đồng hồ vạn năng

- Ampe kìm 
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	 Kiểm tra không đúng qui trình

	2
	Sữa chữa và thay thế nếu Tụ điện khởi động
	- Tụ điện khởi động
- Dụng cụ điện, đồng hồ đo điện

- Am pe  kìm

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra Tụ điện khởi động )
	- Động cơ tủ lạnh

- Tụ điện khởi động
- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.3.
	Đấu vào sơ đồ không chính xác

	4
	Vận hành và kết luận 
	- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng, đồng hồ điện

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.4.
	Bị sự cố khi vận hành do không đấu đúng  sơ đồ


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Kiểm tra tụ điện khởi động: 

- Kiểm tra các Tụ điện khởi động 

- Kết luận Tụ điện khởi động còn sử dụng được hay không

2.2.2. Sữa chữa và thay thế nếu Tụ điện khởi động bị hư hỏng:
- Sữa chữa các Tụ điện khởi động bị hỏng nếu có thể và tiến hành kiểm tra lại trước khi sử dụng

- Tiến hành thay thế nếu không thể sữa chữa được nữa

2.2.3. Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra Tụ điện khởi động):
- Vẽ sơ đồ động cơ tủ lạnh có Tụ điện khởi động
- Kiểm tra lại sơ đồ trước khi vận hành

2.2.4. Vận hành và kết luận. 

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 

Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV tiến hành kiểm tra các tụ điện khác nhau. Mỗi sinh viên cố gắng kiểm tra được từ 3 tụ điện trở lên.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:    

	Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Trình bày cấu tạo và nêu nguyên lý làm việc của tụ.

- Nêu phương pháp kiểm tra, sữa chữa, thay thế.
	4

	Kỹ năng
	- Sử dụng đồng hồ vạn năng tiến hành kiểm tra khả năng hư hỏng của các tụ điện

- Kết  luận tụ có hỏng không

- Vẽ và đấu được sơ đồ có Tụ điện khởi động
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, ghi chép, thực hiện tốt các giá trị đo đạc.
	2

	Tổng
	10


5. Hệ thống xả đá 

* Mục tiêu:


Trình bày được chức năng của timer.


Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của timer.


Biết được cách lắp đặt timer trong sơ đồ mạch điện.

Điều chỉnh được thermostat.

Xác định được các chân của timer, xác định được timer loại 1 hay 2.


Hiểu được chức năng của điện trở xả đá.


Nắm được cấu tạo và nguyên lý làm việc của điện trở xả đá.


Biết được cách lắp đặt điện trở xả đá trong sơ đồ mạch điện.

          Kiểm tra được điện trở xả đá còn hoạt động được hay không.

Trình bày được chức năng của thiết bị còn lại trong mạch điện.


Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị đó.


Biết được cách lắp đặt các thiết bị trong sơ đồ mạch điện.

Chọn được thiết bị phù hợp.

* Nhiệm vụ: 


Dùng để định thời gian xả băng trong những tủ lạnh xả băng tự động
5.1. Rơ le thời gian (Timer )

5.1.1. Timer loại 1

*) Cấu tạo:

Gồm 1 động cơ 1 pha, bộ giảm tốc nối gạt tiếp điểm 2 – 4, chân 1-3 cấp nguồn cho cuộn dây
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Hình 6.8.Cấu tạo timer loại 1

*) Nguyên lý làm việc:

 
Ban đầu tiếp điểm đang ở chân 4. khi cấp nguồn vào chân (1-3). Timer đếm thời gian, sau khoảng thời gian cài đặt, Timer sẽ đẩy qua tiếp điểm 2

5.1.2. Timer loại 2

 *)Cấu tạo:

Gồm 1 động cơ 1 pha, bộ giảm tốc nối gạt tiếp điểm 2 – 4, chân 1- 4 cấp nguồn cho cuộn dây

*) Nguyên lý làm việc:

Ban đầu tiếp điểm 3 đang ở chân 4. Khi cấp nguồn vào chân (1- 4). Timer đếm thời gian, sau khoảng thời gian cài đặt Timer  tiếp điểm 3 sẽ đẩy qua tiếp điểm 2
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Hình 6.9.Cấu tạo timer loại 2

5.2. Điện trở xả đá

5.2.1. Nhiệm vụ:


Dùng để đốt nóng khi đến định kỳ xả đá để làm tan lớp băng bám trên dàn lạnh.

5.2.2. Cấu tạo:


Gồm một dây điện trở sợi đốt đặt trong ống thuỷ tinh môi trường bên trong ống thuỷ tinh là khí trơ.


Dây điện trở xả băng thường có công suất vài trăm Oát (W). Dây điện trở được uốn lắp đặt theo các rãnh của dàn bay hơi để khi tác động, dàn có thể nóng đều và làm tan đá đều trên toàn bộ bề mặt dàn, không gây ứng suất do dãn nở nhiệt không đều.
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Hình 6.10. Dây điện trở xả đá 


Ở các tủ lạnh có nhiệt độ thấp, khay hứng nước phía dưới nhiều khi cũng bị đóng băng và nhiều nhà thiết kế còn bố trí một đoạn dây điện trở nằm ngang trong khay để phá băng đóng ở khay nước.

5.3. Các thiết bị điện khác 

5.3.1. Sò lạnh (bimetal sensor):
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Hình 6.11 Sò lạnh 

 
* Nguyên lý hoạt động: Sò lạnh thiết bị mà tiếp điểm đóng mở dựa vào sự thay đổi nhiệt độ tác động trực tiếp lên thanh lưỡng kim.


Sò lạnh được dùng trong việc xả đá dàn lạnh chính xác hơn


Nhiệt độ mở tiếp điểm: 0 ÷ 3 oC


Nhiệt độ đóng tiếp điểm:  - 3 ÷ -5 oC

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Sò lạnh, điện trở xả đá
	10 chiếc

	2
	Máy nén tủ lạnh và các thiết bị khác có trong sơ đồ
	10 bộ

	3
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	4
	Am pe kìm
	10 bộ

	5
	Đồng hồ vạn năng
	10 chiếc

	6
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra

Sò lạnh 
	- Cho các sò lạnh bất kỳ 
- Đồng hồ vạn năng

- Ampe kìm 
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	 Kiểm tra không đúng qui trình.



	2
	Sữa chữa và thay thế nếu Sò lạnh nếu có thể
	- Sò lạnh
- Dụng cụ điện, đồng hồ đo điện

- Am pe  kìm

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra Sò lạnh)
	 - Động cơ tủ lạnh và các thiết bị khác có trong sơ đồ

- Sò lạnh
- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.3.
	Đấu vào sơ đồ không chính xác

	4
	Vận hành và kết luận 
	- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng, đồng hồ điện

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.4.
	Bị sự cố khi vận hành do không đấu đúng  sơ đồ


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Kiểm tra Sò lạnh:
- Tiến hành kiểm tra Sò lạnh
- Kết luận Sò lạnh còn sử dụng được hay không

2.2.2. Sữa chữa và thay thế nếu Sò lạnh nếu có thể:
- Sữa chữa Sò lạnh bị hỏng nếu có thể và tiến hành kiểm tra lại trước khi sử dụng

- Tiến hành thay thế nếu không thể sữa chữa được nữa

2.2.3. Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra Sò lạnh):
- Vẽ sơ đồ động cơ tủ lạnh có Sò lạnh
- Kiểm tra lại sơ đồ trước khi vận hành

2.2.4. Vận hành và kết luận 

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV tiến hành kiểm tra, đo đạc giá trị điện trở các sò lạnh.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Nêu phương pháp kiểm tra, đo đạc và kết luận sò lạnh còn sử dụng được không.
	4

	Kỹ năng
	- Sử dụng đồng hồ vạn năng tiến hành đo đạc giá trị điện trở các sò lạnh.

- Kết  luận sò lạnh hỏng không.

- Lắp được sơ đồ có các thiết bị như ( block tủ lạnh, rơ le bảo vệ, rơ le khởi động, timer và sò lạnh)

- Vận hành được sơ đồ trên
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, ghi chép, thực hiện tốt các giá trị đo đạc.
	2

	Tổng
	10


5.3.2. Sò nóng (cầu chì nhiệt):
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Hình 6.12. Sò nóng


* Nguyên lý hoạt động: Sò nóng là 1 tiếp điểm có công dụng như 1 cầu chì. Khi nhiệt độ bên trong buồng tăng đến ngưỡng nhiệt độ của sò thì nó sẽ mở ra kết thúc chu kỳ xả đá


* Nhiệt độ mở tiếp điểm: 65 ÷ 70 oC

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Sò nóng
	10 chiếc

	2
	Máy nén tủ lạnh và các thiết bị khác có trong sơ đồ
	10 bộ

	3
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	4
	Am pe kìm
	10 bộ

	5
	Đồng hồ vạn năng
	10 chiếc

	6
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra

Sò nóng 
	- Cho các Sò nóng bất kỳ 
- Đồng hồ vạn năng

- Ampe kìm 
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	 Kiểm tra không đúng qui trình.



	2
	Sữa chữa và thay thế nếu Sò nóng nếu có thể
	- Sò nóng
- Dụng cụ điện, đồng hồ đo điện

- Am pe  kìm

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra Sò nóng)
	- Động cơ tủ lạnh và các thiết bị khác có trong sơ đồ

- Sò nóng
- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.3.
	Đấu vào sơ đồ không chính xác

	4
	Vận hành và kết luận 
	- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng, đồng hồ điện

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.4.
	Bị sự cố khi vận hành do không đấu đúng  sơ đồ


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Kiểm tra Sò nóng:
- Tiến hành kiểm tra Sò nóng 
- Kết luận Sò nóng còn sử dụng được hay không

2.2.2. Sữa chữa và thay thế nếu Sò nóng nếu có thể:
- Sữa chữa Sò nóng bị hỏng nếu có thể và tiến hành kiểm tra lại trước khi sử dụng

- Tiến hành thay thế nếu không thể sữa chữa được nữa

2.2.3. Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra Sò nóng):
- Vẽ sơ đồ động cơ tủ lạnh có Sò nóng
- Kiểm tra lại sơ đồ trước khi vận hành

2.2.4. Vận hành và kết luận. 
* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ  2 – 4 SV tiến hành kiểm tra, đo đạc giá trị điện trở các sò nóng.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Nêu phương pháp kiểm tra, đo đạc và kết luận sò nóng còn sử dụng được không.
	4

	Kỹ năng
	- Sử dụng đồng hồ vạn năng tiến hành đo đạc giá trị điện trở các sò nóng.

- Kết  luận sò nóng hỏng không.

- Lắp đặt được sơ đồ có các thiết bị như block tủ lạnh, rơ le bảo vệ, rơ le khởi động, timer, sò lạnh, sò nóng)

-Vận hành được sơ đồ trên
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, ghi chép, thực hiện tốt các giá trị đo đạc.
	2

	Tổng
	10


5.3.3. Nút nhấn xả đá:

* Cấu tạo:
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Hình 6.13. Nút ấn xả băng dùng cho điện trở và gas nóng


* Nguyên lý hoạt động: Bình thường hệ thống đang hoạt động tiếp điểm xả đá hở khi dàn lạnh đóng băng đá nhiều ta phải nhấn nút xả đá, đóng tiếp điểm cấp nguồn cho thiết bị xả đá. Sau thời gian ngắn nhiệt độ buồng lạnh tăng dần bầu cảm ứng nhiệt nóng dần lên hơi môi chất trong hộp xếp giản nở làm tăng áp suất đến một lúc nào đó hộp xếp gĩan ra đẩy tiếp điểm trở về vị trí ban đầu. 


Quá trình xả đá kết thúc.

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Nút nhấn xả đá
	10 chiếc

	2
	Máy nén tủ lạnh và các thiết bị khác có trong sơ đồ hình 5.13
	10 bộ

	3
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	4
	Am pe kìm
	10 bộ

	5
	Đồng hồ vạn năng
	10 chiếc

	6
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra Nút nhấn xả đá
	- Nút nhấn xả đá
- Đồng hồ vạn năng

- Ampe kìm 
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	 Kiểm tra không đúng qui trình.



	2
	Sữa chữa và thay thế nếu Nút nhấn xả đá nếu có thể
	- Nút nhấn xả đá
- Dụng cụ điện, đồng hồ đo điện

- Am pe  kìm

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh (để kiểm tra Nút nhấn xả đá)
	- Động cơ tủ lạnh và các thiết bị khác có trong sơ đồ

- Nút nhấn xả đá
- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.3.
	Đấu vào sơ đồ không chính xác

	4
	Vận hành và kết luận 
	- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng, đồng hồ điện

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.4.
	Bị sự cố khi vận hành do không đấu đúng  sơ đồ


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Kiểm tra Nút nhấn xả đá:
- Tiến hành kiểm tra Nút nhấn xả đá
- Kết luận Nút nhấn xả đá còn sử dụng được hay không

2.2.2. Sữa chữa và thay thế nếu Nút nhấn xả đá nếu có thể:
- Sữa chữa Nút nhấn xả đá bị hỏng nếu có thể và tiến hành kiểm tra lại trước khi sử dụng

- Tiến hành thay thế nếu không thể sữa chữa được nữa

2.2.3. Đấu vào sơ đồ có động cơ tủ lạnh theo hình 5.13 (để kiểm tra Nút nhấn xả đá):
- Vẽ sơ đồ động cơ tủ lạnh có Nút nhấn xả đá
- Kiểm tra lại sơ đồ trước khi vận hành

2.2.4. Vận hành và kết luận. 

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 

Mỗi nhóm từ 3 – 4 SV vẽ cấu tạo nút ấn các loại và tiến hành tìm hiểu các chi tiết cấu tạo.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Trình bày cấu tạo nút ấn xả băng dùng cho điện trở và gas nóng
	4

	Kỹ năng
	- Quan sát và nắm bắt chi tiết cấu tạo các loại nút nhấn.

- Vẽ và vận hành được sơ đồ nút nhấn xả đá
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, quan sát kỹ.

- Vẽ và vận hành được sơ đồ hình 5.13
	2

	Tổng
	10


5.3.4. Công tắc cửa: 

* Nhiệm vụ:
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Hình 6.14. Công tắc cửa


Đóng mở đèn trong tủ lạnh 

5.3.5. Đèn: 

* Nhiệm vụ:

 
Dùng để chiếu sáng trong tủ lạnh khi mở cửa
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Hình 6.15. Đèn

5.3.6. Van điện từ: 

 * Nhiệm vụ: 


Dùng để đóng mở cấp gas nóng khi đến định kỳ xả đá để làm tan lớp băng bám trên dàn lạnh 

* Cấu tạo:
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Hình 6.16. Cấu tạo van điện từ

BÀI 7: HỆ THỐNG ĐIỆN TỦ LẠNH

Mã bài: MĐ18 - 07

Giới thiệu: 


Hầu hết các hệ thống điện tủ lạnh có sơ đồ và nguyên lý hoạt động như nhau.

 Mục tiêu:


Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điện.


Trình bày qui tắc lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý.


Lắp và sữa chữa được mạch điện theo đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thời gian.


Sử dụng dụng cụ thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật.


Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình.


Đảm bảo an toàn.

Nội dung chính:

1. Mạch điện tủ lạnh trực tiếp

1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện: 

1.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch bán tự động bằng điện trở:
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* Sơ đồ mạch điện:

Hình 7.1. Sơ đồ mạch điện

               CTC: công tắc cửa                    Đ: đèn

              ĐTSC: điện trở sưởi cửa            ĐTXĐ: điện trở xả đá


* Nguyên lý hoạt động:


Cấp nguồn cho mạch máy nén hoạt động hệ thống làm lạnh, khi dàn lạnh đóng băng nhiều ta tiến hành xả đá bằng cách: nhấn nút xả đá tiếp điểm 1, 2 đóng lại cấp nguồn cho thiết bị xả đá quá trình xả đá được tiến hành. Sau một thời gian nhiệt độ buồng lạnh tăng lên làm áp suất trong hộp xếp tăng ngắt tiếp điểm 1, 2 kết thúc quá trình xả đá.

1.1.2. Sơ đồ nguyên lý của mạch bán tự động bằng ga nóng:
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* Sơ đồ mạch điện:

Hình 7.2. Sơ đồ mạch điện

CTC: công tắc cửa         Đ: đèn             ĐTSC: điện trở sưởi cửa

* Nguyên lý hoạt động:


Cấp nguồn cho mạch máy nén hoạt động hệ thống làm lạnh, khi dàn lạnh đóng băng nhiều ta tiến hành xả đá bằng cách: nhấn nút xả đá tiếp điểm 1, 2 đóng lại cấp nguồn cho thiết bị xả đá quá trình xả đá được tiến hành. Sau một thời gian nhiệt độ buồng lạnh tăng lên làm áp suất trong hộp xếp tăng ngắt tiếp điểm 1, 2 kết thúc quá trình xả đá.

* Ghi chú: khi xả băng bằng điện trở thì máy nén ngừng hoạt động, còn khi xả băng bằng ga nóng máy nén phải hoạt động.

1.2. Lắp đặt mạch điện: 


Dựa vào sơ đồ mạch điện chuẩn bị các thiết bị.


Tiến hành kiểm tra toàn bộ các thiết bị điện có trong mạch điện. 


Lắp đặt mạch điện theo sơ đồ.


Kiểm tra thông mạch, ngắn mạch trước khi vận hành.

1.3. Vận hành mạch điện:


Kiểm tra điện áp nguồn.


Kiểm tra các mối nối dây điện và các rắc cắm vào lốc.


Kẹp Ampe kìm vào nguồn.


Vận hành mạch điện và quan sát giá trị dòng điện thực tế, nghe tiếng động của máy có gì bất thường.


Dừng máy khẩn cấp khi tiếng máy hoạt động không bình thường hoặc giá trị dòng điện thực tế cao hơn giá trị dòng điện định mức.

1.4. Sữa chữa mạch điện:

	STT
	Triệu chứng
	Nguyên nhân
	Sữa chữa

	1
	Máy nén không làm việc
	Rơ le bảo vệ hỏng 
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	
	
	Rơ le khởi động hỏng 
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	
	
	Thermôstat (nút ấn xả đá ) hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	
	
	Động cơ máy nén hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	
	
	Dây dẫn điện bị đứt
	Kiểm tra chỗ bị đứt và thay lại

	
	
	Thermôstat (nút ấn xả đá) đóng nhưng không mở khi kết thúc xả đá
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	2
	Bộ phận xả đá không làm việc
	Thermôstat (nút ấn xả đá ) không đóng 
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	
	
	Điện trở xả đá bị hỏng
	Kiểm tra, thay thế mới

	
	
	Dây dẫn điện bị đứt
	Kiểm tra chỗ bị đứt và thay lại

	
	
	Van điện từ xả đá hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế 

	4
	Đèn không sáng
	Công tắc cửa bị hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế 

	
	
	Đèn bị hỏng
	Kiểm tra, thay thế 

	5
	Đèn luôn sáng
	Công tắc cửa bị hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế 


* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
 (Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Công tắc cửa
	10 chiếc

	2
	Đèn
	10 chiếc

	3
	Máy nén tủ lạnh 
	10 bộ

	4
	Điện trở sưởi cửa
	10 bộ

	5
	Nút nhấn xả đá
	10 bộ

	6
	Van điện từ 
	10 bộ

	7
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	8
	Am pe kìm
	10 chiếc

	9
	Đồng hồ vạn năng
	10 chiếc

	10
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát:

	 STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Vẽ và kiểm tra sơ đồ nguyên lý của mạch bán tự động bằng ga nóng
	- Giấy, bút, thước vẽ
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	 Kiểm tra không đúng qui trình.



	2
	Lắp đặt sơ đồ nguyên lý của mạch bán tự động bằng ga nóng
	- Bao gồm tất cả các thiết bị có trong sơ đồ mạch bán tự động bằng ga nóng

- Kiểm tra tất cả các thiết bị trước khi lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt sơ đồ của mạch bán tự động bằng ga nóng
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Vận hành sơ đồ nguyên lý của mạch sơ đồ nguyên lý của mạch bán tự động bằng ga nóng
	- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.3.
	Vận hành không đúng, không tập trung trong khi vận hành dẫn đến dễ xảy ra sự cố

	4
	Sữa chữa mạch điện bán tự động bằng ga nóng
	- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng, đồng hồ điện

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.4.
	Rất nhiều sự cố xảy ra do vậy cần phải tập trung quan sát để khắc phục và sữa chữa kịp thời


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Vẽ và kiểm tra sơ đồ nguyên lý của mạch bán tự động bằng ga nóng:
- Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch bán tự động bằng ga nóng
- Kiểm tra sơ đồ nguyên lý của mạch bán tự động bằng ga nóng
2.2.2. Lắp đặt sơ đồ nguyên lý của mạch bán tự động bằng ga nóng:
- Kiểm tra tất cả các thiết bị có trong sơ đồ

- Lắp đặt sơ đồ theo đúng trình tự

- Kiểm tra lại sơ đồ sau khi lắp đặt

2.2.3. Vận hành sơ đồ nguyên lý của mạch bán tự động bằng ga nóng:
- Kiểm tra thông mạch trước khi vận hành sơ đồ

- Tập trung quan sát trong quá trình vận hành để khắc phục sự cố kịp thời nếu có

2.2.4. Sữa chữa mạch điện bán tự động bằng ga nóng:

- Nắm được các sự cố thường xảy ra trong quá trình vận hành để thuận lợi cho việc phất hiện các sự cố dễ dàng trong quá trình vận hành
* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV tiến hành vẽ sơ đồ mạch điện bán tự động bằng điện trở và bán tự động bằng ga nóng sau đó lắp các thiết bị theo sơ đồ.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý của mạch  bán tự động bằng ga nóng.
- Nêu các nguyên nhân và phương pháp sữa chữa mạch điện.
	4

	Kỹ năng
	- Lắp các thiết bị theo sơ đồ mạch điện bán tự động bằng ga nóng.

- Vận hành sơ đồ mạch điện bán tự động bằng ga nóng.

- Sữa chữa được các sự cố thường xảy ra trong sơ đồ
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, ghi chép, thực hiện tốt việc lắp đặt sơ đồ mạch điện  bán tự động bằng ga nóng.
	2

	Tổng
	10


* Lưu ý: Sơ đồ nguyên lý của mạch bán tự động bằng điện trở thực hành các bước giống như  sơ đồ của mạch bán tự động bằng ga nóng.
* Ghi nhớ:

- Trình bày sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động của mạch bán tự động bằng điện trở và bán tự động bằng ga nóng.

- Trình bày sơ đồ nguyên ký và nguyên lý hoạt động của mạch bán tự động bằng điện trở. 

2. Mạch điện tủ lạnh gián tiếp

* Mục tiêu:

Biết được tên và chức năng của từng thiết bị trong mạch điện.

Trình bày được chức năng của từng mạch điện.


Trình bày được nguyên lý hoạt động của từng mạch điện.


2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

2.1.1. Mạch điện xả đá tự động loại 1 mắc nối tiếp:

* Sơ đồ mạch điện:
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Hình 7.3. Sơ đồ mạch điện

QDL: quạt dàn lạnh                    M: động cơ quạt dàn lạnh

CTC: công tắc cửa                       Đ: đèn 

ĐTSC: điện trở sưởi cửa              ĐTXĐ: điện trở xả đá

SN: sò nóng

* Nguyên lý hoạt động:


 Cuộn dây timer và ĐTXĐ mắc nối tiếp với nhau và mắc song song với máy nén. Khi cấp nguồn, do cuộn dây Timer có điện trở lớn hơn điện trở xả đá nên điện áp rơi trên timer lớn hơn rất nhiều so với điện áp rơi trên ĐTXĐ,. Timer đếm thời gian, dòng điện lúc này đồng thời qua chân 3 - 4 vào cấp cho blốc hoạt động khi nhiệt độ buồng lạnh đạt nhiệt độ sò lạnh cài đặt, sò lạnh đóng lại. Timer đếm đủ thời gian đá qua tiếp điểm số 2, dòng ngắn mạch qua chân số 2 vào điện trở thực hiện xả đá lúc này timer ngừng chạy. Nhiệt độ buồng lạnh tăng lên sò lạnh mở ra nhưng quá trình xả đá chưa kết thúc, lúc này do điện áp rơi trên timer lớn hơn nên timer bắt đầu chạy đếm thời gian xả đá sau khi đếm đủ thời gian xả đá timer đẩy qua tiếp điểm 4 cấp nguồn cho máy nén máy hoạt động kết thúc quá trình xả đá.

 
Trong thời gian xả đá nếu nhiệt độ buồng lạnh tăng cao hoặc vì một lý do nào đó mà sò lạnh không ngắt ra thì sò nóng lúc này sẽ đứt ra ngắt nguồn của điện trở và timer. Ta phải kiểm tra thay thế cái khác.

2.1.2. Mạch điện xả đá tự động dùng Timer loại 1 mắc song song:

* Sơ đồ mạch điện:


[image: image77]
* Nguyên lý hoạt động: 


  
Cuộn dây timer, ĐTXĐ, máy nén mắc song song với nhau. Khi cấp nguồn đồng thời timer và máy nén có điện. máy nén hoạt động, timer cũng bắt đầu đếm thời gian. Nhiệt độ buồng lạnh giảm dần đạt nhiệt độ cài đặt của sò lạnh, sò lạnh đóng lại. Timer đếm đủ thời gian cài đặt thì đá tiếp điểm qua chân số 2 nối mạch thực hiện xả đá. Khi xả đá timer vẫn hoạt động, dù xả đá xong rồi hay chưa xong timer đếm đủ thời gian xả đá thì tiếp điểm chuyển qua chân số 4 cấp nguồn cho máy nén hoạt động trở lại.



Trong quá trình xả đá, nếu đá tan hết nhiệt độ buồng lạnh tăng cao mà sò lạnh không mở ra lúc này sò nóng sẽ mở ra  ngắt nguồn điện trở.



Như vậy ở mạch này đồng thời luôn có 2 thiết bị cùng hoạt động là timer và 1 trong 2 thiết bị còn lại nên tiêu tốn điện năng.

2.1.3. Mạch điện xả đá tự động dùng Timer loại 2:
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Hình 7.5. Sơ đồ mạch điện tủ lạnh xả đá tự động dùng Timer loại 2 (1 – 4)

* Nguyên lý làm việc: 

Mắc timer, ĐTXĐ, sò lạnh, sò nóng như hình vẽ. Khi cấp nguồn cho mạch hoạt động. Lúc này Timer đang ở trạng thái mắc song song với máy nén. Máy nén chạy, nhiệt độ buồng lạnh giảm đến nhiệt độ cài đặt của sò lạnh, sò lạnh đóng lại timer bắt đầu đếm thời gian, sau thời gian cài đặt timer đá tiếp điểm qua chân số 2 do ngắn mạch nên dòng điện qua sò lạnh, sò nóng thực hiện xả đá. Khi xả đá xong nhiệt độ buồng lạnh tăng lên sò lạnh mở ra lúc này ĐTXĐ, timer và máy nén trở thành trạng thái mắc nối tiếp nhau, do timer có điện trở lớn hơn rất nhiều so với ĐTXĐ và điện trở máy nén nên điện áp rơi trên timer, timer bắt đầu đếm thời gian xả đá, sau khi đếm xong tiếp điểm chuyển qua chân số 4 cấp nguồn cho máy nén hoạt động kết thúc quá trình xả đá.

2.2. Lắp đặt mạch điện: 


Dựa vào sơ đồ mạch điện chuẩn bị các thiết bị.

Tiến hành kiểm tra toàn bộ các thiết bị điện có trong mạch điện.


Lắp đặt mạch điện theo sơ đồ.


Kiểm tra thông mạch, ngắn mạch trước khi vận hành.

2.3. Vận hành mạch điện:


Kiểm tra điện áp nguồn.


Kiểm tra các mối nối dây điện và các rắc cắm vào lốc, rơ le thời gian. 


Kẹp ampe kìm vào nguồn. 


Vận hành mạch điện và quan sát giá trị dòng điện thực tế, nghe tiếng động của máy có gì bất thường.


Dừng máy khẩn cấp khi tiếng máy hoạt động không bình thường hoặc giá trị dòng điện thực tế cao hơn giá trị dòng điện định mức.

2.4. Sữa chữa mạch điện:

	STT
	Triệu chứng
	Nguyên nhân
	Sữa chữa

	1
	Máy nén không làm việc
	Rơ le thời gian hỏng 
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	
	
	Rơ le khởi động hỏng 
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	
	
	Thermôstat hỏng 
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	
	
	Động cơ máy nén hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	
	
	Dây dẫn điện bị đứt
	Kiểm tra chỗ bị đứt và thay lại

	
	
	Rơ le bảo vệ hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	2
	Bộ phận xả đá không làm việc
	Rơ le thời gian hỏng 
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế mới

	
	
	Điện trở xả đá bị hỏng
	Kiểm tra, thay thế mới

	
	
	Van điện từ xả đá hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế 

	
	
	Sò lạnh không đóng tiếp điểm
	Kiểm tra, thay thế mới

	
	
	Cầu chì nhiệt bị đứt
	Kiểm tra, thay thế mới

	3
	Quạt không hoạt động
	Động cơ bị hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế 

	
	
	Công tắc cửa bị hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế 

	
	
	Dây dẫn điện bị đứt
	Kiểm tra chỗ bị đứt và thay lại

	4
	Đèn không sáng
	Công tắc cửa bị hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế 

	
	
	Đèn bị hỏng
	Kiểm tra, thay thế 

	5
	Đèn luôn sáng
	Công tắc cửa bị hỏng
	Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế 


* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Công tắc cửa
	10 chiếc

	2
	Đèn
	10 chiếc

	3
	Sò nóng
	10 chiếc

	4
	Sò lạnh
	10 chiếc

	5
	Thermostat
	10 chiếc

	6
	Điện trở xả đá 
	10 chiếc

	7
	Block tủ lạnh 
	10 bộ

	8
	Điện trở sưởi cửa
	10 chiếc

	9
	Nút nhấn xả đá
	10 bộ

	10
	Van điện từ 
	10 chiếc

	11
	Timer loại 1 và 2
	10 chiếc/loại

	13
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	14
	Am pe kìm
	10 chiếc

	15
	Đồng hồ vạn năng
	10 chiếc

	16
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Vẽ và kiểm tra mạch điện xả đá tự động loại 1,2
	- Giấy, bút, thước vẽ
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	 Kiểm tra không đúng qui trình.



	2
	Lắp đặt sơ đồ nguyên lý của mạch điện xả đá tự động loại 1,2
	- Bao gồm tất cả các thiết bị có trong sơ đồ mạch điện xả đá tự động loại 1,2

- Kiểm tra tất cả các thiết bị trước khi lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt sơ đồ của mạch điện xả đá tự động loại 1,2
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư

	3
	Vận hành sơ đồ nguyên lý của mạch điện xả đá tự động loại 1,2
	- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.3.
	Vận hành không đúng, không tập trung trong khi vận hành dẫn đến dễ xảy ra sự cố

	4
	Sữa chữa mạch điện xả đá tự động loại 1,2
	- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng, đồng hồ điện

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục2.2.4.
	Rất nhiều sự cố xảy ra do vậy cần phải tập trung quan sát để khắc phục và sữa chữa kịp thời


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Vẽ và kiểm tra mạch điện xả đá tự động loại 1, loại 2:
- Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện xả đá tự động loại 1, loại 2
- Kiểm tra sơ đồ nguyên lý của mạch điện xả đá tự động loại 1, loại 2
2.2.2. Lắp đặt sơ đồ nguyên lý của mạch điện xả đá tự động loại 1, loại 2:
- Kiểm tra tất cả các thiết bị có trong sơ đồ

- Lắp đặt sơ đồ theo đúng trình tự

- Kiểm tra lại sơ đồ sau khi lắp đặt

2.2.3. Vận hành sơ đồ nguyên lý của mạch điện xả đá tự động loại 1, loại 2:
- Kiểm tra thông mạch trước khi vận hành sơ đồ

- Tập trung quan sát trong quá trình vận hành để khắc phục sự cố kịp thời nếu có

2.2.4. Sữa chữa mạch điện bán tự động bằng ga nóng:

- Nắm được các sự cố thường xảy ra trong quá trình vận hành để thuận lợi cho việc phát hiện các sự cố dễ dàng trong quá trình vận hành

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV tiến hành vẽ sơ đồ mạch điện xả đá tự động loại 1 mắc nối tiếp và song song, sơ đồ mạch điện xả đá tự động loại  2. Sau đó tiến hành lắp đặt các thiết bị theo sơ đồ. Mỗi nhóm cố gắng thực hiện được cả 3 sơ đồ mạch điện xả đá tự động loại 1 mắc nối tiếp và song song và sơ đồ xả đá tự động loại 2.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	   Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Vẽ sơ đồ mạch điện xả đá tự động loại 1 nối tiếp và song song.

- Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ xả đá tự động loại 1 mắc nối tiếp và song song.

- Vẽ sơ đồ mạch điện xả đá tự động loại 2.

- Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ xả đá tự động loại 2.
	4

	Kỹ năng
	- Lắp đặt sơ đồ mạch điện xả đá tự động loại 1 mắc nối tiếp và song song.

- Lắp đặt sơ đồ mạch điện xả đá tự động loại 2. 

- Kiểm tra trước khi tiến hành vận hành sơ đồ lắp đặt.

- Vận hành được sơ đồ

- Khắc phục được các sự cố xảy ra trong sơ đồ trong quá trình vận hành
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, ghi chép, thực hiện tốt việc vẽ và lắp đặt, vận hành sơ đồ.
	2

	Tổng
	10


* Lưu ý: Sơ đồ nguyên lý của mạch điện xả đá tự động loại 2  thực hành các bước giống như  sơ đồ của mạch điện xả đá tự động loại 1

* Ghi nhớ: 

- Trình bày sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động của mạch điện xả đá tự động loại 1

- Trình bày sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động của mạch điện xả đá tự động loại 2.
BÀI 8: CÂN CÁP TỦ LẠNH

Mã bài: MĐ18 - 08

Giới thiệu:

 
Cân cáp là cách để xác định chiều dài của ống mao.

Mục tiêu:


Phân tích đươc cách cân cáp tủ lạnh.


Xác định kích thước ống mao phù hợp.


Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình.


Đảm bảo an toàn.

Nội dung chính:


Cân cáp là cách xác định chiều dài ống mao phù hợp với nhiệt độ yêu cầu của tủ lạnh thông qua thông số trở lực được xác định bằng thực nghiệm.

Hai phương pháp cân ống mao, rất phù hợp và thuận tiện mà không kém hiệu quả, dựa trên trở lực của ống mao.

1. Cân cáp hở

1.1. Sơ đồ bố trí thiết bị:
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Hình 8.1. Phương pháp cân cáp hở

1.2. Kết nối thiết bị theo sơ đồ:


Kết nối các thiết bị vào như sơ đồ hình vẽ.


Triệt tiêu các mối xì.

1.3. Chạy máy xác định chiều dài ống mao:


Cho máy nén chạy không khí được hút vào và nén lên áp suất cao đẩy vào phin lọc ống mao. Kim áp kế từ từ tăng lên 1 giá trị nào đó, giá trị ổn định cao nhất đạt được chính là trở lực của ống mao. 

So sánh giá trị trở lực của ống mao với giá trị  yêu cầu. Giá trị trở lực lớn hơn giá trị yêu cầu thì cắt bớt đến khi đạt giá trị theo yêu cầu, nếu giá trị trở lực nhỏ hơn giá trị yêu cầu thì thay ống mao mới và tiến hành cân cáp lại.

* Theo kinh nghiệm: môi chất ở đây là R12

Tủ lạnh 1 (*): (nhiệt độ -6oC): 130 ÷ 150 psi

Tủ lạnh 2 (**): (nhiệt độ -12oC): 150 ÷ 170 psi

Tủ lạnh 3 (***): (nhiệt độ -18oC): 170 ÷ 190 psi

* Lưu ý: với máy nén mới nên chọn giá trị trên, còn máy nén cũ nên chọn giá trị dưới

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Tủ lạnh có máy nén, dàn nóng, dàn lạnh
	10 bộ

	2
	Cáp
	15m

	3
	Đồng hồ gas
	10 bộ

	4
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Vẽ và kiểm tra sơ đồ cân cáp hở
	- Giấy, bút, thước vẽ
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	 Vẽ sai, kiểm tra không đúng qui trình

	2
	Chạy máy và xác định chiều dài ống mao 
	- Máy nén tủ lạnh

- Đồng hồ gas

- Cáp 
- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Vẽ và kiểm tra sơ đồ cân cáp hở:           

- Vẽ sơ đồ cân cáp hở

- Kiểm tra lại sơ đồ trước khi chạy máy

2.2.2. Chạy máy và xác định chiều dài ống mao: 

- Lắp các thiết bị lại theo sơ đồ

- Chạy máy và xác định chiều dài ống mao

- Môi chất lạnh R12 tùy theo yêu cầu tủ lạnh lấy các thông số áp suất trên đồng hồ là khác nhau theo phần 1.3

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV tiến hành vẽ sơ đồ và kết nối các thiết bị theo sơ đồ phương pháp cân cáp hở.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:  
	Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý hoạt động theo phương pháp cân cáp hở.
	4

	Kỹ năng
	- Kết nối các thiết bị theo sơ đồ.

- Kiểm tra và tiến hành vận hành sơ đồ.
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, thực hiện đúng và đảm bảo việc kết nối các thiết bị theo sơ đồ.
	2

	Tổng
	10


2. Cân cáp kín 

* Mục tiêu: 


Lắp ráp được sơ đồ cân cáp hở.


Nắm được các bước tác tiến hành cân cáp.


Cân cáp được đúng yêu cầu của hệ thống.

Phương pháp đo trở lực của ống mao trong hệ thống lạnh hoàn chỉnh 

2.1. Sơ đồ bố trí thiết bị:
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Hình 8.2. Phương pháp cân cáp kín

2.2. Kết nối thiết bị theo sơ đồ:

- Kết nối các thiết bị vào như sơ đồ hình vẽ.

- Triệt tiêu các mối xì.

2.3. Chạy máy xác định chiều dài ống mao:


Cho máy nén chạy không khí được hút vào và nén lên áp suất cao đẩy vào phin lọc ống mao. Kim áp kế từ từ tăng lên 1 giá trị nào đó, giá trị ổn định cao nhất đạt được chính là trở lực của ống mao. 

So sánh giá trị trở lực của ống mao với giá trị  yêu cầu. Giá trị trở lực lớn hơn giá trị yêu cầu thì cắt bớt đến khi đạt giá trị theo yêu cầu, nếu giá trị trở lực nhỏ hơn giá trị yêu cầu thì thay ống mao mới và tiến hành cân cáp lại.

* Theo kinh nghiệm: môi chất ở đây là R12

Tủ lạnh 1 (*): (nhiệt độ -6oC): 130 ÷ 150 psi

Tủ lạnh 2 (**): (nhiệt độ -12oC): 150 ÷ 170 psi

Tủ lạnh 3 (***): (nhiệt độ -18oC): 170 ÷ 190 psi

* Lưu ý: với máy nén mới nên chọn giá trị trên, còn máy nén cũ nên chọn giá trị dưới

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy nén tủ lạnh
	10 chiếc

	2
	Cáp
	15m

	3
	Dàn ngưng 
	10 chiếc

	4
	Dàn bay hơi
	10 chiếc

	5
	Đồng hồ gas
	10 bộ

	6
	Xưởng thực hành
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Vẽ và kiểm tra sơ đồ cân cáp kín
	- Giấy, bút, thước vẽ
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	 Vẽ sai, kiểm tra không đúng qui trình

	2
	Chạy máy và xác định chiều dài ống mao 
	- Máy nén tủ lạnh

- Dàn ngưng

- Dàn bay hơi

- Đồng hồ gas

- Cáp 
- Ampe kìm

- Đồng hồ vạn năng
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	- Không thực hiện đúng qui trình, qui định;

- Không chuẩn bị chu đáo các dụng cụ, vật tư


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Vẽ và kiểm tra sơ đồ cân cáp kín:

- Vẽ sơ đồ cân cáp kín

- Kiểm tra lại sơ đồ trước khi chạy máy

2.2.2. Chạy máy và xác định chiều dài ống mao: 

- Kết nối các thiết bị theo sơ đồ cân cáp kín

- Chạy máy và xác định chiều dài ống mao

- Môi chất lạnh R12 tùy theo yêu cầu tủ lạnh lấy các thông số áp suất trên đồng hồ là khác nhau theo phần 1.3

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2. Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV tiến hành vẽ sơ đồ và kết nối các thiết bị theo sơ đồ phương pháp cân cáp kín.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý hoạt động theo phương pháp cân cáp kín.
	4

	Kỹ năng
	- Kết nối các thiết bị theo sơ đồ.

- Kiểm tra và tiến hành vận hành sơ đồ.
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, thực hiện đúng và đảm bảo việc kết nối các thiết bị theo sơ đồ.
	2

	Tổng
	10


* Ghi nhớ:

· Lưu ý cân cáp hở và kín.

· Thông số cân cáp đối với Tủ lạnh 1 (*)  Tủ lạnh 2 (**)  Tủ lạnh 3 (***)
BÀI 9 : NẠP GAS TỦ LẠNH

Mã bài: MĐ18 - 09

Giới thiệu:


Hệ thống muốn làm lạnh thì phải nạp ga và lượng ga phải nạp đủ và đúng chủng loại.

Mục tiêu:

Phân tích được cách nạp gas tủ lạnh.

Xác định đúng lượng gas cần nạp.

Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình.

Đảm bảo an toàn.
Nội dung chính:

1. Thử kín hệ thống 

1.1. Kết nối thiết bị:

* Kết nối thiết bị theo sơ đồ:

Kết nối các thiết bị lại với nhau theo sơ đồ.

Gắn bộ van nạp vào như hình vẽ.
Van phía cao áp V1  mở toàn bộ, phía van hạ áp V2 khóa chặt lại. Áp suất thử kín khoảng 400 psi.
[image: image81.png]



                                     Hình 9.1. Sơ đồ thử kín hệ thống

1.2. Chạy máy, kiểm tra toàn hệ thống 

Quan sát kim đồng hồ:

- Kim đồng hồ vẫn hiển thị thông số áp suất như ban đầu ta cân cáp thì hệ thống thông suốt

- Kim đồng hồ hiển thị một áp suất lớn hơn thì ta tiến hành kiểm tra lại mối hàn trước và sau ống mao

- Kim đồng hồ không hiển thị áp suất thì hệ thống ta đã bị xì ta kiểm tra rồi hàn kín lại

Sau khi kiểm tra mối hàn ở ống mao xong ta tiếp tục cho máy nén nén lên một áp suất khoảng 400psi rồi khóa chặt luôn van dịch vụ phái hạ áp lại rồi tắt máy và quan sát kim đồng hồ: 

- Kim đồng hồ vẫn nằm im thì hệ thống kín

- Kim đồng hồ dần dịch chuyển về 0 thì hệ thống ta đã hở cần kiểm tra và khắc phục chỗ rò rỉ.

2. Hút chân không

* Mục tiêu:


Hoàn thiện được sơ đồ hệ thống lạnh.


Các thao tác lắp đặt các thiết bị để hút chân không toàn hệ thống.


Không khí còn bên trong hệ thống gây cản trở quá trình trao đổi nhiệt và gây hiện tượng tắc phin lọc do vậy hút chân không hệ thống nhằm loại bỏ tất cả không khí và hơi nước ra khỏi hệ thống.

2.1. Nối bơm chân không vào hệ thống:


Sau khi tiến hành thử kín. Nếu hệ thống kín tiến hành xả bỏ ni tơ để tiếp tục cho công đoạn hút chân không. Tháo chai ni tơ ra và tiến hành lắp ráp các thiết bị vào hệ thống như sơ đồ hình vẽ.

* Ghi chú: triệt tiêu các mối xì ở các đầu nối. 
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Hình 9.2. Sơ đồ hút chân không hệ thống

2.2. Hút chân không:

Tiến hành gắn các thiết bị vào hệ thống như hình vẽ
Mở toàn bộ các van dịch vụ ở bộ van nạp và bộ van 3 ngã
Kiểm tra các khớp nối tại các van dịch vụ, bộ van nạp, chai gas, bơm chân không 
Bật bơm chân không 

Quan sát kim đồng hồ, hút chân không cho tới khi kim đồng hồ chỉ giá trị -30inHg thì khóa 2 van đồng hồ và tắt máy.

3. Nạp gas 

* Mục tiêu:


Trình bày được quy trình nạp ga cho hệ thống.


Kiểm tra được lượng gas trong hệ thống.

3.1. Chuẩn bị chai gas: 


Tiến hành chuẩn bị bình gas đúng với loại cần nạp vào tủ lạnh, cân để xác định lượng gas trong chai gas.


Xác định lượng gas nạp vào tủ theo catalog nhà sản xuất hoặc theo kinh nghiệm.
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Hình 9.3: Sơ đồ nạp gas cho hệ thống

3.2. Nạp gas: 

Sau khi hút chân không và thử kín các đường ống xong ta khóa van phía bơm chân không của bộ van 3 ngã lại 

Đặt chai gas đứng lên bàn cân đánh dấu vị trí ban đầu của chai gas trên mặt hiển thị của cân.

Mở van chai gas và van đồng hồ của bộ van nạp gas ra cho gas từ từ vào bên trong hệ thống ở trạng thái tĩnh để lắp đầy các khoảng trống chân không trong hệ thống tránh không khí lọt vào bên trong 

Khóa van đồng hồ của bộ van nạp gas lại

4. Chạy thử

* Mục tiêu:


Xác định lượng gas nạp cho hệ thống đã đạt yêu cầu hay chưa.

4.1. Chạy thử hệ thống:

Cho hệ thống hoạt động quan sát các biểu hiện của tủ lạnh: 

Dàn ngưng nóng và ấm dần đến phin lọc.

Dàn bay hơi lạnh.

Đường hút mát.

4.2. Kiểm tra thông số kỹ thuật, cân chỉnh lượng gas nạp:

- Kiểm tra thông số kỹ thuật của tủ ghi trên vỏ máy hoặc trên catologue để so sánh với thông số thực khi ta tiến hành nạp gas xem ta đã thực hiện chính xác quá trình nạp gas vận hành hệ thống hay không 

- Khi lượng gas đã đủ phải đạt các yêu cầu  sau:

+ Đồng hồ thấp áp kim chỉ 8 ÷ 15 psi

+ Cường độ dòng điện phải đạt trang thái định mức (1 ÷ 1.4 A, 220V) 

+ Dàn nóng phải nóng đều

+ Dàn lạnh phải lạnh đều và có tuyết bám

+ Phin lọc chỉ hơi ấm nếu nóng quá thì hệ thống ta đã có sự cố phải tìm nguyên nhân và khắc phục



+ Khi đã đạt thông số trên thì ta tiến hành bấm ống hàn kín đầu rắcco phía sau phin lại tránh gây rò rỉ khi di chuyển.

* Các bước và cách thức thực hiện công việc:
1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:  
(Tính cho một ca thực hành gồm 20 HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Block máy lạnh
	10 bộ

	2
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	10 bộ

	3
	Đồng hồ đo áp suất
	10 bộ

	4
	Đồng hồ vạn năng
	10cái

	5
	Máy hút chân không
	5 cái

	6
	Bình nitơ
	5 bình

	7
	Bình chứa bọt xà bông
	5 chai

	8
	Bình gas
	5 chai

	9
	Bộ đo lường
	10 bộ

	10
	Xưởng lạnh
	1


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kết nối thiết bị theo sơ đồ.
	Chuẩn bị các dụng cụ và vật tư có trong sơ đồ
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1
	- Thao tác sai và hàn không chính xác bị xì.

	2
	Chạy máy, kiểm tra toàn hệ thống
	Chuẩn bị các dụng cụ và vật tư có trong sơ đồ.
	- Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1
	Xì hệ thống, chưa hoàn thiện hệ thống, 

	3
	Nối bơm chân không vào hệ thống
	Chuẩn bị các dụng cụ và vật tư có trong sơ đồ.
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Xì tại các đầu racco.

Chưa xì hết khí nito

	4
	Hút chân không
	Chuẩn bị các dụng cụ và vật tư có trong sơ đồ.
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Lốc bị tuột bơm.

Xì tại các đầu racco.

Thời gian chưa đủ.

	5
	Chuẩn bị chai gas
	Chuẩn bị các dụng cụ và vật tư có trong sơ đồ.
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.3
	Lấy sai bình gas

Thông số nạp chưa chính xác.

	6
	Nạp gas


	Chuẩn bị các dụng cụ và vật tư có trong sơ đồ.
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.3
	Thông số nạp chưa chính xác.

	7
	Chạy thử hệ thống
	Chuẩn bị các dụng cụ và vật tư có trong sơ đồ.
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.4
	Máy chưa lạnh.



	8
	Kiểm tra thông số kỹ thuật, cân chỉnh lượng gas nạp
	Chuẩn bị các dụng cụ và vật tư có trong sơ đồ. Các dụng cụ đo lường
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.4
	Các thông số có sự chênh lệch.

Tủ chưa lạnh.


2.2. Qui trình cụ thể: 

2.2.1. Thử kín, chạy máy, kiểm tra toàn hệ thống: 

- Lắp ráp sơ đồ hệ thống trên hình 8.1

- Mở van V3 để nitơ vào hệ thống.


Quan sát giá trị áp suất trên áp kế khoảng 12 ÷ 15 Bar và tiến hành thử kín  bằng bọt xà phòng. 


Dùng bọt xà phòng phủ lên đường ống, những mối hàn, những đầu nối. Nếu thấy bọt xà phòng nổi lên thì hệ thống bị xì ngay tại chỗ đó.


Thử kín bằng xà phòng, rẻ tiền, đơn giản dễ thực hiện nhưng khó xác định được những chỗ xì hở rất nhỏ.

2.2.2. Hút chân không:

- Lắp ráp sơ đồ hệ thống trên hình 8.2


Mở van hạ áp V1 và van cao áp V2 trên đồng hồ.


Khởi động bơm chân không.


Quan sát kim đồng hồ khi đồng hồ hiển thị -30 inHg khóa 2 van trên đồng hồ, dừng bơm chân không để kiểm tra xì.


Kim đồng hồ đứng im thì hệ thống đường ống đã được nối kín.


Kim đồng hồ từ từ quay về 0 thì hệ thống đã bị xì lúc này ta tháo bơm chân không ra. Tiến hành kiểm tra khắc phục lại.


Sau khi khắc phục thử xì xong ta tiếp tục hút chân không lại.

2.2.3. Nạp gas:

- Lắp ráp sơ đồ hệ thống trên hình 8.3
Sau khi hút chân không và thử kín các đường ống xong ta khóa van tháo bơm chân không.


Đặt chai gas đứng lên bàn cân, đánh dấu khối lượng ban đầu của chai gas và đánh dấu khối lượng gas cần nạp trên mặt hiển thị của cân.


Mở van hạ áp V1 và đóng van cao áp V2 trên đồng hồ.


Mở van V3 của chai gas ra cho gas từ từ vào bên trong hệ thống khóa van chai gas lại khi hệ thống đã nạp đủ lượng gas theo vạch cân đã xác định ban đầu. Ví dụ dùng gas R134a, áp suất nạp tĩnh khoảng 120 psi,  nạp động ở đồng hồ hạ áp khoảng 8 – 15 psi.

2.2.4. Chạy thử:
Kiểm tra thông số kỹ thuật của tủ ghi trên vỏ máy hoặc trên catologue để so sánh với thông số thực khi ta tiến hành nạp gas xem ta đã thực hiện chính xác qúa trình nạp gas vận hành hệ thống hay không 

* Khi lượng gas đã đủ phải đạt các yêu cầu  sau:

Đồng hồ thấp áp kim chỉ 5 ÷ 15 psi.


Cường độ dòng điện phải đạt trang thái định mức.


Nếu không đạt được các yêu cầu thông số kỹ thuật trên thì phải cân chỉnh lại lượng gas. Nếu áp suất hút cao quá phải tiến hành xả bớt và thấp quá phải tiến hành nạp thêm vào.

         Yêu cầu thao tác chính xác đúng qui trình đã được hướng dẫn.

2.3. Nộp tài liệu thu thập, ghi chép được cho giáo viên hướng dẫn.

2.4. Đóng máy, thực hiện vệ sinh công nghiệp.

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2.  Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2 – 4 SV thực hành trên 1 mô hình tủ lạnh.

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Thử xì

- Hút chân không.

- Nạp gas.

- Chạy máy để đo đạc các thông số
	4

	Kỹ năng
	- Thao tác đúng quy trình lắp đặt hệ thống.

- Thao tác đúng quy trình thử kín

- Thao tác đúng quy trình hút chân không.

- Thao tác đúng quy trình nạp gas.

- Nhanh gọn và thận trọng trong công tác an toàn
	4

	Thái độ
	- Cẩn thận, lắng nghe, ghi chép, từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


* Ghi nhớ:

- Đúng thao tác thử kín, hút chân không, nạp gas hệ thống.

- Thao tác chính xác từng công việc.

- Đo đạc đạt yêu cầu.

BÀI 10: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO 

MÁY ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG

Mã bài: MĐ18 – 10 

Giới thiệu:

Máy điều hòa treo tường là loại được sử dụng khi có diện tích vừa và nhỏ, chiều cao nhỏ. Ngày nay máy điều hòa treo tường rất thông dụng và phổ biến trong hộ gia đình bởi tính tiện lợi và giá cả hợp lý.

Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm máy điều hoà treo tường 

- Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý máy điều hoà treo tường

- Phân tích được cấu tạo các thiết bị máy điều hoà treo tường 

- Phân tích được nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bầy được nguyên lý làm việc máy điều hoà treo tường

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Tuân thủ theo các quy định về an toàn. 

Nội dung chính:

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa treo tường

1.1. Đặc điểm máy điều hoà treo tường
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Hình 10.1: Giới thiệu máy điều hòa không khí 

Máy điều hoà không khí treo tường thường lắp đặt trên tường nên gọi là máy điều hoà không khí dạng treo tưởng. 
Máy điều hoà treo tường có một số đặc điểm sau:

- Máy điều hoà treo tường là một tổ hợp máy lạnh được lắp đặt hoàn chỉnh thành một khối chữ nhật tại nhà máy sản xuất có đầy đủ khối ngoài nhà khối trong nhà, máy nén hệ thống ống ga, hệ thống điện điều khiển.

- Giữa khoang nóng và khoang lạnh có cửa điều chỉnh cấp gió tươi. Cho phép điều chỉnh lượng không khí cấp vào phòng.

- Khoang đáy vỏ máy dùng chứa nước ngưng từ khối trong nhà và hướng dốc ra cửa thoát nước ngưng.

- Không khí giải nhiệt cho dàn ngưng lấy 2 bên hông của vỏ máy, không khí trong phòng  được lấy bằng của hút mặt trước cụm máy sau đó thổi ra ở phía trên hoặc bên cạnh
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Hình 10.2: Cấu tạo máy điều hòa treo tường

1- Khối ngoài nhà ; 2- Máy nén; 3- Môtơ quạt; 4- Quạt khối trong nhà; 

5- Khối trong nhà; 6- Lưới lọc; 7- Cửa hút gió lạnh; 8 - Cửa thổi gió; 

9- Tường nhà

- Kết cấu gọn nhẹ.


- Năng suất lạnh của máy nhỏ thường không vượt quá 30 000 BTU/h


- Quạt khối ngoài nhà và khối trong nhà đồng trục chung động cơ quạt khối trong nhà thường là quạt ly tâm lồng sóc cho phép tạo lưu lượng và cột áp lớn đê gió thôi đi xa


Mặt khác quạt lồng sóc chạy rất êm, Riêng quạt khối ngoài nhà là quạt hướng trục vì chỉ cần lưu lượng gió lớn để giải nhiệt.

- Giữa cụm máy có vách ngăn giữa khoang nóng và khoang lạnh.

- Thiết bị tiết lưu là ống mao

- Máy nén là loại kín, có vòng quay lớn 2950 vg/ph với điện 50Hz và 3550 vg/ph với điện 60 Hz; môi chất làm lạnh là R22 

- Về chủng loại máy điều hòa treo tưởng có hai dạng chính: máy điều hòa một chiều lạnh và máy điều hòa hai chiều nóng lạnh.

* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

	 TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy điều hòa không khí của sổ
	10 cái

	2
	Kìm, tuavít, chìa khóa…….
	10 bộ


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Tháo vỏ máy
	· Máy điều hòa không khí treo tưởng
Kìm, tuavít, chìa khóa..
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	

	2
	Khảo sát
	· Máy điều hòa không khí treo tưởng

	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	

	3
	Lắp vỏ máy
	· Máy điều hòa không khí treo tưởng, Kìm, tuavít, chìa khóa…
	
	Không khít

	4
	Vệ sinh công nghiệp
	· Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận...
	
	


2.2. Qui trình cụ thể:

2.2.1.Tháo vỏ máy:

- Xác định vị trí các vít trên thân vỏ máy

- Dùng tuavit  tháo các vít sau đó tiến hành tháo vỏ máy

2.2.2. Khảo sát cấu tạo máy điều hòa không khí treo tường:

- Xác định chính xác tên các thiết bị

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
2.  Chia nhóm: 

     
Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành trên 1 máy điều hòa không khí treo tường
3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:

	      Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	  Trình bày được nguyên lý cấu tạo máy
	4

	Kỹ năng
	· Xác định đúng, chính xác tên chức năng các thiết bị
	4

	Thái độ
	· Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà treo tường một chiều:
Máy điều hòa treo tưởng một chiều là máy điều hòa chỉ có chức năng làm lạnh về mùa hè. Khối trong nhà trong phòng, khối ngoài nhà bên ngoài thực hiện chức năng làm lạnh .

* Sơ đồ nhiệt:
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Hình 10.3 Sơ đồ nhiệt máy điều hòa một khối

* Nguyên lý làm việc:

Hơi sau khi ra khỏi dàn bay hơi được máy nén hút về và nén lên áp suất cao, nhiệt độ cao rồi đẩy vào dàn ngưng tụ. Tại dàn ngưng hơi môi chất nhả nhiệt cho môi trường không khí, ngưng tụ thành lỏng cao áp. Sau đó lỏng đi qua phin lọc sấy rồi đi qua ống mao. Khi qua ống mao giảm nhiệt giảm áp xuống áp suất bay hơi sau đó đi vào dàn bay hơi  nhận nhiệt của môi trường cần làm lạnh sôi, hóa hơi. Hơi sau khi ra khỏi bay hơi được máy nén hút về khép kín chu trình.

* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

	 TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy điều hòa không khí của sổ
	10 cái

	2
	Kìm, tuavít, chìa khóa…….
	10 bộ


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát: 
	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Tháo vỏ máy
	· Máy điều hòa không khí  treo tưởng
Kìm, tuavít, chìa khóa…….
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	

	2
	Xác định các thiết bị chính trong  sơ đồ nhiệt máy điều hòa không khí  treo tưởng
	· Máy điều hòa không khí  treo tưởng

	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Nhìn không chính xác thiết bị

	4
	Trình bày nguyên lý làm việc trên máy
	· Máy điều hòa không khí  treo tưởng

	
	Nêu sai nhiệm vụ từng thiết bị

	5
	Lắp vỏ máy
	· Máy điều hòa không khí  treo tưởng
· Kìm, tuavít, chìa khóa…….
	
	Không khít

	6
	Vệ sinh công nghiệp
	· Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận...
	
	


2.2.Qui trình cụ thể:

2.2.1.Tháo vỏ máy

2.2.2. Khảo sát các thiết bị trong sơ đồ nhiệt của  máy điều hòa không khí một khối

- Xác định tên các thiết bị 

- Chức năng các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
2.  Chia nhóm: 

 Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành trên 1 máy điều hòa không khí treo tường một khối 
3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:    

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	· Trình bày được sơ đồ nhiệt máy điều hòa không khí dạng treo tường
	4

	Kỹ năng
	· Xác định đúng, chính xác tên chức năng các thiết bị
	4

	Thái độ
	· Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà treo tường hai chiều:

Máy điều hòa treo tưởng hai chiều là máy điều hòa có khả năng chạy ở hai chế độ làm lạnh và sưởi ấm. Trong máy hai chiều nóng lạnh này có cụm van đổi chiều cho phép hoán đổi vị trí khối ngoài nhà và khối trong nhà cho nhau mùa hè khối trong nhà trong phòng khối ngoài nhà ngoài phòng chức năng máy lúc này là làm lạnh. Mùa đông ngược lại khối ngoài nhà trong phòng khối trong nhà ở ngoài phòng lúc này máy chạy ở chế độ bơm nhiệt, chức năng của là sươi ấm.

* Sơ đồ nhiệt:
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Hình 10.4. Sơ đồ nhiệt máy điều hòa treo tưởng hai chiều
* Nguyên lý làm việc:

+ Chế độ làm lạnh: Hơi sau khi ra khỏi dàn bay hơi được máy nén hút về và nén lên áp suất cao, nhiệt độ cao rồi đẩy vào dàn ngưng tụ. Tại dàn ngưng hơi môi chất nhả nhiệt cho môi trường không khí, ngưng tụ thành lỏng cao áp. Sau đó lỏng đi qua phin lọc sấy rồi đi qua ống mao. Khi qua ống mao giảm nhiệt giảm áp xuống áp suất bay hơi sau đó đi vào dàn bay hơi  nhận nhiệt của môi trường cần làm lạnh sôi, hóa hơi.  Hơi sau khi  ra khỏi bay hơi được máy nén hút về khép kín chu trình.

+ Chế độ sưởi ấm: Muốn chuyển sang chế độ sưởi ấm cấp nguồn cho van đảo chiều 4 ngả lúc này khối ngoài nhà trở thành khối trong nhà, khối trong nhà trở thành khối ngoài nhà thực hiện chức năng sưởi ấm.

* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

	 TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy điều hòa không khí treo tưởng hai chiều
	10 cái

	2
	Kìm, tuavít, chìa khóa…….
	10 bộ


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát: 

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Tháo vỏ máy
	· Máy điều hòa không khí treo tưởng hai chiều
     Kìm, tuavít, chìa khóa…….
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	

	2
	Xác định các thiết, chức năng các thiết bị chính trong  máy điều hòa không khí treo tưởng hai chiều
	· Máy điều hòa không khí treo tưởng hai chiều

	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Xác định chiều của van 4 ngã không rõ.

	4
	Trình bày nguyên lý làm việc trên máy
	· Máy điều hòa không khí treo tưởng

	
	Nêu sai nhiệm vụ từng thiết bị

	5
	Lắp vỏ máy
	· Máy điều hòa không khí của sổ 
· Kìm, tuavít, chìa khóa…….
	
	Lắp không khít

	6
	Vệ sinh công nghiệp
	· Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận...
	
	


2.2. Qui trình cụ thể:

2.2.1. Tháo vỏ máy

2.2.2. Khảo sát sơ đồ nhiệt của  máy điều hòa không khí một khối hai chiều:


-  Xác định tên các thiết bị 


 - Chức năng các thiết bị


- Trình bày nguyên lý làm việc

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2.  Chia nhóm: 

  Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành trên 1 máy điều hòa không khí treo tưởng một khối hai chiều
3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:    

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	 Vẽ được sơ đồ nhiệt máy điều hòa không khí dạng treo tưởng hai chiều, trình bày được nguyên lý làm việc của máy
	4

	Kỹ năng
	· Xác định đúng, chính xác tên chức năng các thiết bị
	4

	Thái độ
	· Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


2. Cấu tạo của máy điều hòa treo tường: 

Mục tiêu: 

- Phân tích được cấu tạo từng thiết bị trong hệ thống máy điều hoà treo tường 

- Phân tích được nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Tuân thủ theo các quy định về an toàn. 
2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén:

* Máy nén: 

- Máy nén kín sử dụng trong điều hòa dân dụng thường có 3 loại: máy nén piston, máy nén roto, máy nén xoắn ốc.
- Máy nén máy điều hòa không khi treo tưởng thường là dạng máy nén piston kiểu kín.

* Cấu tạo: 
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Hình 10.5. Cấu tạo máy nén piston

1. Stato, 2. Piston, 3. Hơi hút, 4. Van hút đẩy, 5. Thanh truyền, 6. Đầu hút.

A.Hơi hút có áp suất thấp, B. Hơi đẩy có áp suất cao.

* Nguyên lý hoạt động: 

Khi cấp nguồn cho máy nén, roto quay biến chuyển động quay của trục khuỷu thành chuyển động tịnh tiến của piston trong xylanh thông qua thanh truyền. Khi piston dịch chuyển từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới, van hút mở, van đẩy đóng hơi được hút vào trong khoang xylanh, khi piston dịch chuyển đến điểm chết dưới đến cả hai van đều đóng, piston dịch chuyển đến điểm chết trên hơi bị nén và van đẩy mở để đẩy hơi ra ngoài.

2.2. Thử nghiệm máy nén:

2.2.1. Chạy thử:

- Cấp nguồn cho máy nén hoạt động
- Khi cho máy nén hoạt động nhớ cặp ampe kìm vào để khảo sát dòng làm việc của máy nén
2.2.2. Đánh giá chất lượng động cơ:

* Phần cơ cần đạt các yêu cầu sau:

- Máy chạy êm, không ồn, không rung, không có tiếng động lạ.

- Có khả năng hút chân không cao, Có khả năng nén lên áp suất cao.

- Các clapê hút và đẩy phải kín, không đóng muội.

- Khởi động dễ dàng.

* Phần điện cần đạt các yêu cầu:

- Các cuộn dây làm việc bình thường, an toàn.

- Thông mạch các cuộn dây: Đảm bảo các chỉ số điện trở của các cuộn dây 

- Đảm bảo độ cách điện giữa vỏ và các cuộn dây, kiểm tra bằng megaôm, độ cách điện phải đạt 5MΩ trở lên.

* Kiểm tra phần điện:

- Dùng đồng hồ VOM kiểm tra cuộn dây của máy nén: đo điện trở cuộn dây đề và cuộn dây chạy

- Kiểm tra cách điện của bộ dây quấn: sử dụng đồng hồ MΩ đặt ở thang đo điện trở một que vào một trong 3 cọc CSR của lốc que còn lại đặt vào phần vỏ máy hoặc ống đồng nếu thấy kim MΩ dịch chuyển về 0 thì kết luận lốc đã bị rò.

- Kiểm tra khả năng khởi động của động cơ: cho lốc hoạt động nén đến áp suất 50 PSI rồi ngừng máy giữ nguyên áp suất cho block nén tiếp lên 100 PSI rồi ngừng máy, giữ nguyên áp suất cho lốc tiếp tục hoạt động nén tiếp lên áp suất 200PSI rồi ngừng máy. Nếu trong các lần dừng máy và chạy lại  mà lốc vẫn khởi động tốt thì lốc tốt và ngược lại nếu sau mỗi lần ngừng máy mà block không khởi động được thì block không sử dụng được.

- Kiểm tra dòng làm việc của block

* Kiểm tra phần cơ:
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Hình 10.6: Kiểm tra cơ block

* Kiểm tra phần cơ block đầu đẩy:
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Hình 10.7: Kiểm tra cơ block đầu đẩy

* Kiểm tra phần cơ  block đầu hút:
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o
Hình 10.8: Kiểm tra cơ block đầu hút

* Kiểm tra và thay dầu bôi trơn:

 a) Mục đích:



- Dầu dùng để bôi trơn các bề mặt ma sát giữa các chi tiết chuyển động.



- Làm mát máy nén và động cơ bằng cách tải nhiệt bên trong từ các bề mặt ma sát truyền ra vỏ blốc để thải ra không khí.

b)Yêu cầu dầu nạp:



- Đúng chủng loại dầu, dầu có độ nhớt thích hợp.



- Dầu phải tinh khiết không lẫn cặn bẩn và hơi nước.



- Lượng dầu phải vừa đủ, nếu thiếu ảnh hưởng đến quá trình bôi trơn, nếu thừa dầu dễ sủi bọt và bị hút vào xilanh làm máy nén làm việc nặng nề, các dàn trao đổi nhiệt dễ bị bám dầu.



- Không pha trộn dầu khác loại nhất là khi nạp bổ sung vì như vậy dầu dễ bị biến chất, tạo cặn, hóa bùn.
c) Thao tác:
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Hình 1.9: Nạp dầu cho block

- Dùng ống nhựa cao su gắn vào đầu hút phụ của máy nén, đầu hút còn lại ta khóa chặt lại

- Cho 1 đầu vào trong bình nhớt.

- Cho máy hoạt động.

- Khi máy hoạt động dùng tay bịt kín đầu nén lại thỉnh thoảng hé mở cho hơi máy nén phun lên tay.

- Nếu thấy hơi sương của nhớt thì ta đã nạp đủ dầu.

- Nếu thấy hạt sương quá lớn thì lượng nhớt dư.

- Nếu không có nhớt phun sương thì nhớt thiếu

* Chú ý: 

- Nạp hay đổ dầu ra đều tiến hành ở đầu hút

- Thay dầu bôi trơn là một việc hết sức quan trọng khi ta tiến hành thay bloc hoặc nạp môi chất mới cho máy mà máy không còn nhãn mác.

* Để kiểm tra sự hoàn thiện của động cơ:

Cho máy nén chạy thật nóng, sau đó tăng áp suất đầu đẩy lên 14bar (200PSI), cho dừng máy nén, giữ nguyên áp suất và cho khởi động lại ngay. Máy nén phải khởi động lại được ngay. Nếu không khởi động lại được, có thể do trục trặc về điện hoặc cơ. Riêng về cơ, gối trục có thể bị mòn hoặc trục cơ bị vênh, chỉ bổ block ra mới xác định được chính xác.

* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy nén pittong
	10 cái

	2
	Dây mềm, đồng hồ đo áp suất 
	    10 bộ

	3
	Đầu nạp 
	10 cái

	4
	Đồng hồ đa năng V.O.M, MΩ,
	10 cái


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát:

	 STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra cách điện block
	- Block
- V.O.M, MΩ,

	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	Không sử dụng được VOM, MΩ,

	2
	Kiểm tra cơ đầu đẩy
	- Block
- Dây mềm, đồng hồ đo áp suất
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Đọc thông số sai

	3
	Kiểm tra cơ đầu hút
	- Block
- Dây mềm, đồng hồ đo áp suất
	
	Lắp không kín

	4
	Nạp dầu
	- Block
- Dầu nạp
	
	Nạp dư

	5
	Vệ sinh công nghiệp
	- Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận...
	
	


2.2. Qui trình cụ thể:

2.2.1. Chuẩn bị các thiết bị cần thiết Block, V.O.M, MΩ, áp kế, dây mềm, dầu nạp.

2.2.2. Đánh gia chất lượng máy nén (block):

a. Kiểm tra cách điện block:

- Kiểm tra cách điện vỏ với các cuộn dây
b. Kiểm tra cơ đầu đẩy:

- Kiểm tra độ mạnh yếu block

- Kiểm tra độ hoàn thiện clape đẩy

c. Kiểm tra cơ đầu hút:

- Kiểm tra độ hoàn thiện clape hút

d. Nạp dầu:

- Thực hiện nạp dầu cho block yêu cầu đảm bảo đủ dầu.

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2.  Chia nhóm: 

    
Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành trên 1 block pittông 

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:

	 Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc máy nén pittong

· Trình bày được phương pháp kiểm tra cơ máy nén

· Trình bày được cách nạp dầu cho máy nén
	4

	Kỹ năng
	· Thao tác kiểm tra chính xác

· Thao tác nạp dầu chính xác đảm bảo đủ dầu bôi trơn
	4

	Thái độ
	· Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ:

* Dàn ngưng: Thường là dàn ống đồng cánh nhôm, quạt hướng trục. Hơi môi chất đi bên trong ống trao đổi nhiệt với không khí đối lưu cưỡng bức bên ngoài để ngưng tụ thành lỏng
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Hình 10.10 :Dàn ngưng

2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ:

- Tình trạng cánh tản nhiệt (Thẳng, dẹp, cong vênh…..)

- Rò rỉ dàn ngưng 

- Tình trạng làm việc quạt khối ngoài nhà (Quạt có hỏng hay không, làm việc có ồn không, đảm bảo lưu lượng không…..)

2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi:

[image: image94.emf]1


2


3


4




1 2 3 4


Hình 10.11: Dàn bay hơi

1. Động cơ quạt ; 2. Quạt ly tâm lồng sóc ;3. Khối trong nhà ;4. Lưới lọc bụi

Dàn bay hơi thường là dàn ống đồng cánh nhôm, quạt ly tâm lồng sóc. Môi chất lạnh đi bên trong ống trao đổi nhiệt với không khí đối lưu cưỡng bước bên ngoài nhận nhiệt của môi trường cần làm lạnh sôi hóa hơi.

2.6. Xác định tình trạng làm việc của dàn bay hơi:

- Tình trạng cánh tản nhiệt (Thẳng, dẹp, cong vênh…..)

- Rò rỉ dàn bay hơi 

- Tình trạng làm việc quạt khối ngoài nhà (Quạt có hỏng hay không, làm việc có ồn không, đảm bảo lưu lượng, cột áp không…..)

* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

	 TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy điều hòa không khí một khối
	10 cái

	2
	Bộ đồng hồ nạp gas 
	10 bộ

	3
	 Chai N2
	1 chai

	4
	Đồng hồ đa năng V.O.M, MΩ,
	10 cái


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát:

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra tình trạng cánh tản nhiệt
	- Máy điều hòa không khí một khối
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	

	2
	Kiểm tra rò rỉ dàn ngưng,dàn bay hơi
	- Máy điều hòa không khí một khối
- Bộ đồng hồ nạp gas

- Chai N2
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Rò rỉ nhỏ

	3
	Kiểm tra tình trạng quạt 
	- Máy điều hòa không khí một khối
- V.O.M, MΩ,
	
	Quạt không hoạt động, đo sai tốc độ

	4
	Vệ sinh công nghiệp
	- Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận...
	
	


2.2.Qui trình cụ thể:

2.2.1.Chuẩn bị các thiết bị cần thiết:


- Máy điều hòa không khí một khối, bộ đồng hồ nạp gas, chai N2
2.2.2. Đánh giá tình trạng dàn bay hơi, dàn ngưng: 

a. Kiểm tra tình trạng cánh tản nhiệt: 


- Quan sát tình trạng các cánh tản nhiệt – đánh giá
b. Kiểm tra rò rỉ dàn ngưng, dàn bay hơi:

- Dùng N2 kiểm tra độ kín của các dàn trao đổi nhiệt

c. Kiểm tra tình trạng quạt:

- Kiểm tra các cuộn dây động cơ quạt

- Kiểm tra tụ quạt

- Cho quạt chạy quan sát đánh giá.

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2.  Chia nhóm: 

   
Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành trên 1 máy điều hòa không khí một khối

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc các thiết bị trao đổi nhiệt.

· Trình bày được phương pháp thử kín các dàn

Trình bày được phương pháp kiểm tra động cơ quạt
	4

	Kỹ năng
	· Thao tác kiểm tra chính xác

Thao tác thử kín an toàn đúng kỹ thuật
	4

	Thái độ
	· Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


2.7. Cấu tạo, hoạt động van tiết lưu:

Tương tự như đối với tủ lạnh trong máy điều hòa treo tưởng người ta sử dụng cáp tiết lưu tuy nhiên, do năng suất lạnh của máy điều hoà lớn hơn tủ lạnh rất nhiều lần nên đường kính ống mao lớn hơn, chiều dài ống mao ngắn hơn và đôi khi người ta phải dùng ống mao kép hoặc 3 ống mao mắc song song.

[image: image95.jpg]9.7.5. 6ng mao

Do nang sudt lanh cia
méy diéu hoa 16n hon ta
lanh hang chue, d6i khi
hang tram Jdn nén dudng
kinh 6&ng mao 1én hon,
chidu dai 6ng mao ngén hon
v d6i khi nguoi ta phai
dung ong mao kép hoidc 3
dng mao mic song song.
Hinh 9.20 gidi thiéu éng b) Gng mao kép
mao don va 6ng mao kép.

a) Gng mao don

Hinh 9.20. 6ng mao don va kép
9.7.6. Van tiét luu

Mot s6 hé thong diéu hoa 16n ¢6 thé ding van tiét luu thay cho 6ng
mao nhd kha nang didu chinh tu dong luu lugng phun vao dan cta né.
Hién nay dung trong DPHKK c6 3 loai van tiét luu la:

— Van tiét luu nhiét cAn bing trong.

— Van tiét luu nhiét can bing ngoai.

— Van tiét luu dién td.

Van tiét luu nhiét can biing ngoai va can bing trong da duge nhic
t6i rdt nhiu trong cac tai liéu vé ky thuat lanh va DHKK. Riéng van
tigt luu dién td 1a kiéu van tiét luu méi c6 kha nang diéa chinh rat
réng ning sust lanh nhung vi rit dit vd mdi duge s dung han ché
trong cac may diéu hoa bién tan va do khudn khd cudn sach nén & day
khong gidi thidu.

9.7.7. Vong 6ng xodn lam mat dau

C6 hai loai vong 6ng xodn lam mat
may nén. Loai 1 1a mdt vong dng xoén
chit U trén 6 gén canh tan nhigt. Loai 2
1 st dung mot hodc vai vong 6ng xodn
dan ngung. Ga lanh sau khi nén 1én ap
suét cao duge ddy ra vong éng xodn lam
mat diu, dude lAm mat sd bd sau dé ;
quay trd lai may nén. di trong 6ng ngém ~ Hinh 9.21. 0"9' xo#n lam mat ddu
& déy dAu may nén, 1am mét ddu réi lai 1. May nén; 2. Ong hat; 3. Vong éng
quay ra dé di vao dan ngung. Hinh 9.21 XoBH | malen bordsBay oaly

A s AT SR 5. Gng xoén lam mat dau;
gidi thidu vong 6ng xoan lam mat dau. 6. Gng a4y vao dan ngima,

9.7.8. 6ng tiéu am

Mot s6 may diéu
héa duge bd tri 6ng tiéu
am ¢ dudng ddy 'déT cén
bang xung dong va gidm
tiéng n. Ong tiéu 4m bd’
tri trén dudng ddy gitia
may nén va dan ngung
vdi hudng ga di ti trén
xudng dé tao diéu kién
thuan 1¢i cho viéc tudn
hoan ddu (hinh 9.22).

Hinh 9.22. Ong tiéu am
1. Clra vao; 2. Than éng; 3. Cita ra.

9.7.9. Van dién tir

Van dién tit ding dé x4 bing bing hoi néng. Van dién ti con duge
st dung dé déng ngét ga 16ng cung c&p cho mot dan lanh nao dé trong
hé nhiéu dan lanh, trong khi cac dan lanh khac vin hoat déng. Thudng
st dung van thudng déng. Khi khong c6 dién van déng va khi c6 dién
van md (hinh 9.23).

a)

. Hinh 9.23. Van dién t kidu géc
a) Hinh dang; b) Thiét ké; ¢) So dé nguyeén ly
1. Cudn day; 2. Loi sét; 3. Clta vao; 4. Clfa ra; 5. Day dién.
9.7.10. Van mét chiéu

Van mét chi€u chi cho dong ga di theo mot chiéu nhat dinh, khéng
cho ga di theo hudng ngugc lai. Van mét chiéu thudng duge 14p & dau
ra may nén, 6 dudng léng, vi du trong may diéu hoa 2 chidu (hinh 9.13
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Hình 10.12 Ống mao đơn và ống mao kép

Cáp tiết lưu thực hiện chức năng giảm áp suất và nhiệt độ cung cấp lượng ga lỏng cho dàn bay hơi và duy trì áp suất bay hơi hợp lý, phù hợp với nhiệt độ bay hơi trong khối trong nhà.
2.8. Xác định tình trạng làm việc của van tiết lưu:

- Kiểm tra sự cố tắc ẩm ống mao

- Kiểm tra sự cố tắc bẩn ống mao

- Chiều dài, đường kính cáp lựa chọn có phù hợp không

- Kiểm tra ống mao có bị gãy gấp khúc không.

2.9. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ:

2.9.1. Phin sấy lọc:

Để đảm bảo cho ống mao không bị tắc và cặn bẩn không lọt vào làm hỏng máy nén, người ta bố trí một phin lọc trước ống mao. Máy điều hòa 1 chiều lạnh (cooling only) do có nhiệt độ sôi là 50C không có nguy cơ tắc ẩm nên thường chỉ được trang bị phin lọc cặn bẩn. Máy điều hòa 2 chiều, đề phòng mùa đông nhiệt độ sôi dàn ngoài nàh có thể xuống thấp hơn 00C, có nguy cơ tắc ẩm nên bố trí phin có cả 2 chức năng sấy và lọc. Hình 1.13. giới thiệu cấu tạo một phin lọc máy điều hòa 1 chiều lạnh và 2 chiều nóng. 
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Hinh 9.18. C4u tao phin loc may diéu hoa

a) Phin loc truyén théng may diéu hoa 1 chiéu lanh
b) Phin sdy loc (méy 2 chiéu)
1. Budng néi dan ngung; 2. V4; 3. Phin loc béng kim loai g&ém;
4. Gng mao; 5. Ludi loc; 6. Chat hit 4m.

9.7.4. Thiét bi hoi nhiét

O mét s6 may diéu héa nhidu cum
thudng c6 st dung thiét bi héi nhigt.
Thiét bi héi nhiét 1a thigt bi trao d6i
nhiét gitta 16ng néng tr\mc khi vao 6ng
mao va hoi lanh vita ra khéi dan bay
hoi. Tc dung ctia héi nhidt nhu sau:

— Tang nang suét lanh riéng khoi
lugng, nha d6 tang hiéu suit lanh.

- Ong mao hodc van tigt luu lam
viéc 6n dinh hon.

— Giam nguy cd may nén hit phai

1éng (xem hinh 9.19).

hy

Hinh 9.19. Nguyén téc ciu tao
bé hai nhiét trao d&i nhlét
ngudc dong

1.Vé; 2. Bng xo4n

I1, I = 16ng néng vao va ra;
hy, h, - hdi lanh vao vara
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Hình 10.13 Cấu tạo phin lọc máy điều hòa

a) Phin lọc truyền thống máy điều hòa 1 chiều lạnh; 

b) Phin sấy lọc máy 2 chiều.

1. Đường nối dàn ngưng; 2. vỏ; 3. Phin lọc bằng kim loại gốm; 

4. Ống mao;5. Lưới lọc; 6. Chất hút ẩm

2.9.2. Bình tách lỏng:

Tách lỏng cho dòng hơi môi chất trước khi hút về máy nén tránh bị ngập lỏng gây ra va đập thủy lực giảm tuổi thọ máy nén
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Hình 10.14 Bình tách lỏng

2.10. Xác định tình trạng làm việc của thiết bị phụ:

2.10.1. Phin sấy lọc:

- Kiểm tra lượng cặn bẩn tại phin lọc (Mức độ bám cặn bẩn trong phin…….)

- Kiểm tra khả năng hút ẩm phin lọc (Còn có khả năng hút ẩm hay không….)

2.10.2. Bình tách lỏng:

- Kiểm tra khả năng tách lỏng (Còn có khả năng tách lỏng hay không…..)

* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

	 TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Cáp tiết lưu
	10 cái

	2
	Phin lọc sấy 
	10 cái

	3
	 Bình tách lỏng
	10 cái


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát:

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Khảo sát cáp tiết lưu
	- Cáp tiết lưu

	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2.
	

	2
	Khảo sát phin lọc
	- Phin lọc
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	

	3
	Khảo sát bình tách lỏng 
	- Máy điều hòa không khí một khối
- V.O.M
	
	

	4
	Vệ sinh công nghiệp
	- Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận...
	
	


2.2 Qui trình cụ thể:

2.2.1.Chuẩn bị các thiết bị cần thiết:

- Cáp tiết lưu, phin lọc, bình tách lỏng
2.2.2. Đánh giá tình trạng cáp tiết lưu, phin lọc, bình tách lỏng:
a. Khảo sát cáp tiết lưu: 

- Quan sát tình trạng, đo xác định chiều dài, đường kính cáp dánh giá tình trạng cáp
b. Khảo sát cáp phin lọc:

- Cắt phin lọc ra, quan sát cấu tạo bên trong phin lọc

c. Khảo sát bình tách lỏng:

- Cắt bình tách lỏng ra, Quan sát cấu tạo bên trong bình tách lỏng.

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

2.  Chia nhóm: 

Mỗi nhóm từ 2 - 4  SV thực hành trên 1 cáp tiết lưu, 1 bình tách lỏng, 1 phin lọc

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:  

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	Trình bày được cấu tạo chức năng và nguyên lý làm việc các thiết bị 
	4

	Kỹ năng
	Xác định chính xác tình trạng các thiết bị và chức năng của nó
	4

	Thái độ
	Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


BÀI 11: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG

Mã bài: MĐ18 - 11

Giới thiệu:
Máy điều hòa treo tường là loại được sử dụng khi có diện tích vừa và nhỏ, chiều cao nhỏ. Ngày nay máy điều hòa treo tường rất thông dụng và phổ biến trong hộ gia đình bởi tính tiện lợi và giá cả hợp lý.

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung chính:

1. Đọc bản vẽ thi công

Mục tiêu:
Xác định được vị trí lắp đặt máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện:
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Hình 11.1 Sơ đồ bố trí khối trong nhà

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất:

* Chi tiết khối trong nhà:
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Hình 11.2: Chi tiết khối trong nhà

	CÁC THIẾT BỊ CỦA CỤM KHỐI TRONG NHÀ – 

INDOOR UNIT

	1. Giá treo cụm trong nhà
	8. Hộp điện

	2. Đế
	9. Máng thoát nước

	3. Quạt
	10. Ống thoát nước

	4. Bạc đạn
	11. Cánh quạt đảo

	5. Khối trong nhà
	12. Panel

	6. Động cơ quạt
	13. Lưới lọc

	7. Dây cấp nguồn
	14. Mặt nạ

	
	15. Cánh đảo hướng gió


* Chi tiết dàn ngoài:
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Hình 11.3. Sơ đồ chi tiết khối ngoài nhà
	CÁC THIẾT BỊ CỦA CỤM KHỐI NGOÀI NHÀ – OUTDOOR UNIT

	1. Nắp trên của dàn
	12. Tấm ngăn

	2. Dàn ngưng tụ
	13. Cáp – phin lọc

	3. Giá đỡ động cơ quạt
	14. Ống đẩy

	4. Động cơ quạt
	15. Ống hút

	5. Cánh quạt
	16. Van đầu đẩy (van 2 ngã)

	6. Nắp trước 
	17. Van đầu hút (van 3 ngã)

	7. Nắp bảo vệ quạt
	18. Giá đỡ van đầu hút – đẩy

	8. Nắp trái
	19. Hộp điện

	9. Giá đỡ các thiết bị điện
	20. Nắp bên phải

	10. Máy nén
	21. Lưới lọc

	11. Nắp dưới
	


2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

Mục tiêu:
Nhằm trang bị đầy đủ thiết bị tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt

* Dụng cụ:

- Máy hút chân không

- Chai Nitơ

- Chai gas

- Khoan tường

- Bộ cơ khí

- Đồng hồ nạp ga

- Ampe kìm

- Búa đục

* Vật tư:

- Đường ống các kích thước phù hợp

- Bảo ôn các kích thước phù hợp

- Băng quấn

- Môi chất 

- Dây điện phù hợp

- Vít, giá đỡ

- Vật liệu xây dựng

* Trang thiết bị an toàn:

- Trang bị bảo hộ

- Thang

- Dây thừng

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà

Mục tiêu: 


Lắp đặt khối ngoài nhà đúng tiêu chuẩn

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ:

* Xác định vị trí lắp đặt khối ngoài nhà:

- Khối ngoài nhà nên làm một mái che để tránh ánh nắng hoặc nước mưa tác động trực tiếp lên khối ngoài nhà, đồng thời tạo điều kiện để khối ngoài nhà tỏa nhiệt hiệu quả nhất
- Không đặt khối ngoài nhà ở gần chuồng nuôi động vật hoặc cây cối
- Đảm bảo khoảng cách gần nhất để lưu thông gió cho khối ngoài nhà
- Vị trí lắp đặt phải vững, kiên cố và bằng phẳng.
* Lắp đặt giá đỡ cho khối ngoài nhà chắc chắn, an toàn

3.2. Lắp đặt khối bên ngoài vào giá đỡ:

- Đặt khối ngoài nhà lên giá đỡ

- Cố định khối ngoài nhà vào giá đỡ bằng bulông và đai ốc

* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

 (Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Khối ngoài nhà 
	10 cái

	2
	Nivô
	10 cái

	3
	Thước
	10 cái

	4
	Máy khoan điện
	5 cái

	5
	Giá đỡ và phụ kiện 
	10 bộ

	6
	Các thiết bị khác
	10 Bộ


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát:

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ
	Thước

Nivô

Máy khoan điện

Giá đỡ và phụ kiện

Khối ngoài nhà
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	Lấy dấu không chính xác

Lắp đặt giá đỡ không cân bằng

	2
	Lắp đặt khối ngoài nhà vào giá đỡ
	Khối ngoài nhà

Dụng cụ cơ khí


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Lắp máy bị nghiêng



	3
	Vệ sinh công nghiệp
	- Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận.
	
	


2.2.Qui trình cụ thể:

2.2.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ:

- Dùng thước đo kích thước dài và chiều rộng  của khối ngoài nhà, để chọn lắp giá đỡ phù hợp
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Hình 11.4. Đo kích thước khối ngoài nhà

- Dùng Nivô lấy thăng bằng cho vị trí lắp giá đỡ
- Đánh dấu vị trí đã lựa chọn để lắp đặt khối ngoài nhà
- Dùng khoan điện khoan vị trí đã đánh dấu
- Lắp đặt giá đỡ bằng bulông và đai ốc vào vị trí đã khoan
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Hình 11.5. Lắp đặt giá đỡ

2.2.2. Lắp đặt khối ngoài nhà vào giá đỡ:

- Đặt khối ngoài nhà lên giá đỡ
- Xiết chặt bulông và đai ốc để cố định khối ngoài nhà lên giá đỡ 
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Hình 11.6. Lắp đặt khối ngoài nhà
* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
2.  Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:    

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	- Đánh dấu chính xác vị trí khối ngoài nhà

  - Lắp đặt khối ngoài nhà cân bằng
	4

	Kỹ năng
	· Lựa chọn vị trí lắp đặt khối ngoài nhà phù hợp

· Lắp đặt khối ngoài nhà đảm bảo yêu cầu
	4

	Thái độ
	· Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


4. Lắp đặt khối trong nhà

Mục tiêu: 


Lắp đặt khối trong nhà chính xác và chắc chắn

4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ:

* Xác định vị trí lắp đặt khối trong nhà:

- Chịu đựng được trọng lượng gấp trọng lượng của máy 
- Có diện tích thừa tối thiểu để kiểm tra máy khi cần thiết. 
- Lắp đặt được máy cân bằng. 
- Dễ dàng lắp đặt đường thoát nước. 
- Dễ dàng nối ống cho khối ngoài nhà và khối trong nhà. 
- Không ảnh hưởng đến hệ thống điện khi lắp đặt 
- Phải cách xa các nguồn nhiệt khác 
* Lấy dấu, khoan lỗ bắt vít để chuẩn bị lắp đặt khối trong nhà

4.2. Lắp đặt khối trong nhà vào vị trí:

- Đặt khối trong nhà vào vị trí giá đỡ

- Cố định khối trong nhà vào giá đỡ 

* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

 (Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Khối trong nhà 
	10 cái

	2
	Nivô
	10 cái

	3
	Thước
	10 cái

	4
	Máy khoan điện
	5 cái

	5
	Giá đỡ và phụ kiện 
	10 bộ

	6
	Các thiết bị khác
	10 bộ


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát:

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ
	Thước

Nivô

Máy khoan điện

Ti treo và phụ kiện

Khối trong nhà
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	Lấy dấu không chính xác

Lắp đặt ti quá dài hay bị lệch

	2
	Lắp đặt khối trong nhà vào vị trí
	Khối trong nhà

Dụng cụ cơ khí


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Lắp máy bị nghiêng



	3
	Vệ sinh công nghiệp
	- Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận.
	
	


2.2. Qui trình cụ thể:

2.2.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

- Dùng thước đo khoảng cách của khối trong nhà

- Dùng Nivô lấy thăng bằng cho vị trí lắp giá đỡ

- Đánh dấu vị trí trên tường để lắp giá đỡ

- Khoan tường

2.2.2. Lắp đặt khối trong nhà vào vị trí

- Đặt khối trong nhà vào giá đỡ

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
2.  Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	Lựa chọn vị trí khối trong nhà phù hợp
	4

	Kỹ năng
	· Lắp đặt khối trong nhà chính xác đảm bảo yêu cầu
	4

	Thái độ
	· Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


5. Lắp đặt đường ống dẫn gas – điện và nước ngưng

Mục tiêu: 


Trình bày được nguyên lý và lắp đường ống gas, ống thoát nước thải và dây điện

5.1. Chuẩn bị đường ống:

- Xác định chiều dài đường ống đồng bằng thước đo

- Xác định vị trí cần đục tường để lắp ống đồng

- Lắp bảo ôn cho từng ống và cố định chắc bảo ôn

- Xác định chiều dài dây điện và đặt dây điện cùng với ống

- Quấn băng cách ẩm cho từng ống

- Làm sạch bụi và bavia ở đầu ống

- Dùng bộ loe ống để loe ống phù hợp với kích thước đường ống đi và về của khối trong nhà

5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn:

- Lắp ti, giá đỡ để treo ống lưu ý khoảng cách giữa các ti không quá xa gây võng đường ống

- Lắp đặt ống đồng vào vị trí đã định vị

- Cố định ống đồng vào khối trong nhà

- Cố định đường ống vào khối ngoài nhà

5.3. Nối ống thoát ngưng từ khối trong nhà ra:

- Xác định vị trí thoát nước ngưng

- Đục tường ở những vị trí ống xuyên qua

- Xác định chiều dài đường ống thoát nước ngưng bằng thước

- Lựa chọn đúng kích thước ống thoát nước ngưng sau đó bảo ôn và quấn băng cách ẩm cho đường ống

- Lắp đặt ti treo, giá đỡ lưu ý khoảng cách giữa các ti không quá dài làm đường ống bị võng dẫn đến nước ngưng không thoát được

- Lắp đặt ống nước ngưng lên vị trí đã định vị, lưu ý vị trí cần lắp ống thở.

- Cố định ống vào khối trong nhà bằng keo hay cổ dê.

5.4. Đấu điện cho máy:

- Đấu dây điện vào khối trong nhà

- Đấu dây điện vào khối ngoài nhà

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy:

- Xác định vị trí phù hợp lắp công tắc cho khối trong nhà

- Đấu dây từ khối trong nhà xuống công tắc

- Đấu dây điện từ công tắc khối trong nhà ra nguồn điện chính

* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

 (Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Khối trong nhà
	10 cái

	2
	Bộ nong loe ống
	5 cái

	3
	Thước
	10 cái

	4
	Máy khoan điện
	5 cái

	5
	Dụng cụ đục tường
	5 bộ

	6
	Ti treo và phụ kiện 
	10 bộ

	7
	Ống đồng 
	50 m

	8
	Ống nước thải
	30 m

	9
	Dây điện
	50 m

	10
	Các thiết bị khác
	10 bộ


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát:

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Chuẩn bị đường ống
	· Ống đồng và phụ kiện

· Phụ kiện cách nhiệt

· Thước

· Bộ nong loe ống
    Dụng cụ cơ khí 
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	Đường ống không được làm sạch làm phin lọc bị nghẹt

	2
	Nối ống dẫn vào 2 dàn
	· Ống đồng và phụ kiện

· Dụng cụ cơ khí


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Loe ống không chính xác làm gas bị xì

	3
	Nối ống thoát nước ngưng
	· Ống nước và phụ kiện

· Thước

· Dụng cụ cơ khí


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.3
	Thực hiện không đúng kỹ thuật làm nước bị rò rỉ

	4
	Đấu điện cho máy
	· Dây điện và phụ kiện

· Thước

· Dụng cụ cơ khí


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.4
	

	5
	Lắp đặt điện nguồn cho máy
	· Tủ điện nguồn

· Dây điện và phụ kiện

· Dụng cụ cơ khí


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.5
	

	6
	Vệ sinh công nghiệp
	- Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận.
	
	


2.2. Qui trình cụ thể:

2.2.1.Chuẩn bị đường ống:

- Dùng thước đo khoảng cách từ khối trong nhà đến khối ngoài nhà để xác định chiều dài ống đồng

- Xác định vị trí cần đục tường sau đó đục vị trí đã được xác định bằng mũi khoét tường hay bằng búa

- Cắt ống đồng dài hơn khoảng cách đo tránh trường hợp thiếu ống phải nối thêm.

- Lắp bảo ôn cho đường ống đồng đi và về

- Xác định chiều dài dây điện và đặt dây điện cùng với ống đồng

- Quấn băng cách ẩm cho ống đi và về

- Loại bỏ hoàn toàn bavia trên ống, khi thực hiện lưu ý để ống hướng xuống để bavia rớt ra ngoài, sau đó lắp rắc co vào ống
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Hình 7.7. Cắt ống đồng
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Hình 11.8. Làm sạch bavia

- Loe ống đồng, nếu như hỏng thì cắt bỏ và bắt đầu loe lại
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Hình 11.9. Nong loe ống đồng

2.2.2. Nối ống dẫn vào 2 dàn:

- Lắp ti, giá đỡ để treo ống lưu ý khoảng cách giữa các ti không quá xa gây võng đường ống

- Lắp đặt ống đồng vào vị trí đã định vị

- Cố định ống đồng vào khối trong nhà

- Cố định đường ống vào khối ngoài nhà
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Hình 11.10. Kết nối ống đồng

2.2.3. Nối ống thoát nước ngưng:

- Xác định vị trí thoát nước ngưng

- Đo khoảng cách từ khối trong nhà tới vị trí thoát nước ngưng để xác định chiều dài ống thoát nước

- Xác định vị trí cần đục tường sau đó đục vị trí đã được xác định bằng mũi khoét tường hay bằng búa

- Lắp bảo ôn cho đường ống 

- Quấn băng cách ẩm cho ống

- Lắp đặt ti treo, giá đỡ lưu ý khoảng cách giữa các ti không quá dài làm đường ống bị võng dẫn đến nước ngưng không thoát được

- Lắp đặt ống nước ngưng lên vị trí đã định vị, lưu ý vị trí cần lắp ống thở.

- Cố định ống vào khối trong nhà bằng keo hay cổ dê.

2.2.4. Đấu điện cho máy:

* Đấu dây cho khối ngoài nhà:

- Tháo cánh hướng gió

- Đấu nối dây điện theo sơ đồ chỉ dẫn

- Đảm bảo đấu đúng màu dây

* Đấu dây cho khối ngoài nhà:

- Mở nắp hộp dây điều khiển và đấu nối dây theo chỉ dẫn

- Kẹp chặt các dây sau khi đấu nối

- Đậy nắp điều khiển lại

- Sử dụng áp tô mát để bảo vệ nguồn cho máy

- Khi đấu dây lỏng có thể gây ra hiện tượng quá tải cho máy
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Hình 11.11. Đấu dây khối ngoài nhà

2.2.5. Đấu điện cho máy:

- Không được sử dụng sai chủng loại dây cho máy điều hoà. Kiểm tra đúng theo sơ đồ đấu dây đựơc chỉ dẫn trên tem dán phía trong nắp hộp điều khiển.
- Cần thiết phải lắp Áp tô mát bảo vệ nguồn.
- Cần đảm bảo việc đấu nối phải chắc chắn chặt chẽ. Trong quá trính vận hành máy rung có thể gây ra tháo lỏng. Khi các mối tiếp xúc chập chờn có thể gây chập cháy điện)
- Chú ý thông số của nguồn điện
- Kiểm tra lại năng suất điện
- Đảm bảo điện áp lớn hơn 90% điện áp ghi trên tem .
- Kiểm tra thông số dây (dây phải đảm bảo thông số chiều dài và tiết diện dây.)
- Không được để các thiết bị điện trong môi trường ẩm ướt.
- Các sự cố xảy ra cũng có thể do hiện tượng sụt áp.
* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
2.  Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:  
	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	· Chuẩn bị ống trước khi lắp đắt

· Trình bày cách kết nối ống đồng, dây điện, ống nước ngưng cho khối trong nhà

· Trình bày cách lắp đặt đường dây điện nguồn cho hệ thống
	4

	Kỹ năng
	· Thực hiện kết nối đường ống đúng tiêu chuẩn

· Lắp đặt dây điện an toàn
	4

	Thái độ
	· Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


6. Thử kín hệ thống

6.1. Kiểm tra toàn hệ thống:

- Kiểm tra các vị trí lắp đặt khối ngoài nhà và khối trong nhà phải chắc chắn, chịu độ bền cao

- Kiểm tra đường ống, cách nhiệt cho hệ thống

- Chiều dài đường ống và lượng môi chất nạp vào

- Đường ống thoát nước được dễ dàng

- Điện thế của nguồn tương thích với điện thế qui định của máy

- Kiểm tra thiết bị nối đất an toàn

- Dây điện đảm bảo cách điện

6.2. Thổi sạch hệ thống:

- Dùng chai Nitơ nối với hệ thống đường ống đồng 

- Sau đó mở chai Nitơ để Nitơ đi vào đường ống thổi sạch bụi bẩn và tạp chất trong ống đi ra ngoài, lưu ý cần cô lập khối ngoài nhà 

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ:

- Nối bộ đồng hồ với đầu hút, đầu đẩy được giữ kín
- Nối dây nạp bộ đồng hồ với chai Nitơ
- Mở chai Nitơ để Nitơ vào đường ống, khi áp suất trong hệ thống đạt áp suất thử kín thì đóng chai Nitơ lại
- Để Nitơ trong hệ thống khoảng 48 giờ
- Sau 48 giờ quan sát kim đồng hồ, nếu áp suất không đổi hay giảm 1 lượng rất nhỏ so với lúc đầu thì hệ thống đã kín, nếu áp suất giảm đáng kể thì hệ thống đã xì, cần tìm chỗ xì và khắc phục chỗ xì của hệ thống 
* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

 (Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Chai Nitơ
	5 chai

	2
	Bộ đồng hồ nạp gas
	10 cái

	3
	Dây mềm nối ống
	10 bộ

	4
	Phụ kiện
	10 bộ


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát:

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Kiểm tra toàn hệ thống
	· Dụng cụ cơ khí


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	Kiểm tra không cẩn thận còn sai sót

	2
	Thổi sạch hệ thống
	· Chai Nitơ

· Dụng cụ cơ khí

· Đồng hồ nạp gas

    Dây mềm nối ống
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Thổi không kĩ vẫn còn lẫn tạp chất

	3
	Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rĩ
	· Chai Nitơ

· Dụng cụ cơ khí

· Đồng hồ nạp gas

· Dây mềm nối ống


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.3
	Thời gian thử kín không lâu và áp không lớn nên chưa chính xác

	4
	Vệ sinh công nghiệp
	- Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận.
	
	


2.2. Qui trình cụ thể:

2.2.1. Kiểm tra toàn hệ thống:

- Sau khi lắp đặt xong chú ý đo lại các thông số trong quá trình chạy thử và lưu lại các thông số để so sánh về sau

- Kiểm tra lại các thông số như nhiệt độ, độ ẩm nhiệt độ đường ống, nhiệt độ gió ra cục trong, cục ngoài lưu thông gió điện áp, dòng điện độ ồn áp suất hoạt động của hệ thống

- Kiểm tra sơ đồ đấu nối của hệ thống

- Độ lưu thông không khí

- Khả năng thoát nước

- Băng bọc bảo ôn

- Kiểm tra rò gas

- Kiểm tra trạng thái điều khiển

- Kiểm tra sơ đồ đấu dây

- Kiểm tra các vị trí tiếp xúc

2.2.2. Thổi sạch hệ thống:

- Dùng chai Nitơ nối với hệ thống đường ống đồng 

- Sau đó mở chai Nitơ để Nitơ đi vào đường ống thổi sạch bụi bẩn và tạp chất trong ống đi ra ngoài, lưu ý cần cô lập khối ngoài nhà 
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Hình 11.12. Sơ đồ thổi sạch hệ thống bằng Nitơ

2.2.3. Thử kín hệ thống:

- Nối bộ đồng hồ với đầu hút, đầu đẩy được giữ kín
- Nối dây nạp bộ đồng hồ với chai Nitơ
- Mở chai Nitơ để Nitơ vào đường ống, khi áp suất trong hệ thống đạt áp suất thử kín thì đóng chai Nitơ lại
- Để Nitơ trong hệ thống khoảng 48 giờ
- Sau 48 giờ quan sát kim đồng hồ, nếu áp suất không đổi hay giảm 1 lượng rất nhỏ so với lúc đầu thì hệ thống đã kín, nếu áp suất giảm đáng kể thì hệ thống đã xì, cần tìm chỗ xì và khắc phục chỗ xì của hệ thống
[image: image116.png]



Hình 11.13. Thử kín hệ thống bằng khí Nitơ

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
2.  Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	· Kiểm tra toàn bộ hệ thống

· Làm sạch hệ thống

· Kiểm tra xem hệ thống kín chưa
	4

	Kỹ năng
	· Xác định được hệ thống hoạt động tốt

· Thục hiện được qui trình thử kín hệ thống
	4

	Thái độ
	· Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


7. Hút chân không

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống:

- Nối bộ đồng hồ với đầu nạp

- Nối với máy hút chân không

7.2. Chạy bơm chân không:

- Sau khi nối đường ống vào đồng hồ ta cho máy chân không hoạt động

- Khi hệ thống đạt được độ chân không, tắt máy hút chân không -30PSI

7.3. Kiểm tra độ chân không hệ thống:

- Kiểm tra áp suất trong hệ thống

- Nếu áp suất tăng hệ thống bị rò

- Nếu áp suất không đổi thì hệ thống đảm bảo

* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

 (Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Bơm hút chân không
	5 cái

	2
	Bộ đồng hồ nạp gas
	10 cái

	3
	Dây mềm nối ống
	10 bộ

	4
	Phụ kiện
	10 bộ


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát:

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Nối bơm chân không vào hệ thống
	· Bơm hút chân không

· Bộ đồng hồ nạp gas

· Dây mềm nối ống

    Phụ kiện
	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	Nối không kín nên hút không đạt được chân không

	2
	Chạy bơm chân không
	· Phụ kiện


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Chưa đạt được độ chân không đã dừng máy

	3
	Kiểm tra độ chân không trong hệ thống
	· Phụ kiện


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.3
	Kiểm tra không kĩ, nên hệ thống vẫn lẫn tạp chất

	4
	Vệ sinh công nghiệp
	- Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận.
	
	


2.2. Qui trình cụ thể

2.2.1. Nối bơm chân không vào hệ thống:

- Nối bộ đồng hồ với đầu nạp

- Nối với máy hút chân không
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Hình 11.14. Hút chân không hệ thống
2.2.2. Chạy bơm chân không:

- Sau khi nối đường ống vào đồng hồ ta cho máy chân không hoạt động

- Khi hệ thống đạt được độ chân không -30PSI, khóa van thấp áp, tắt máy hút chân không.
2.2.3. Kiểm tra độ chân không:

- Kiểm tra áp suất trong hệ thống

- Nếu áp suất tăng hệ thống bị rò

- Nếu áp suất không đổi thì hệ thống đảm bảo

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên:

 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
2.  Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:    

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	· Trình bày cách kết nối bơm chân không

· Trình bày cách hút chân không hệ thống
	4

	Kỹ năng
	· Thực hiện được qui trình hút chân không

· Đảm bảo hệ thống đạt được độ chân không, không lẫn ẩm
	4

	Thái độ
	· Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10


8. Chạy thử và nạp gas bổ sung

8.1. Thông gas toàn hệ thống:

- Tháo nắp bảo vệ

- Mở các van, cho gas thông toàn hệ thống

- Đóng nắp bảo vệ

8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung:

- Cấp nguồn vận hành hệ thống

- Kiểm tra dòng điện khi máy vận hành có đúng với dòng định mức của nhà sản xuất đưa ra

- Nếu đường ống đồng quá dài cần nạp thêm lượng gas bổ sung

* Các bước và cách thực hiện công việc:

1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ: 

(Tính cho một ca thực hành gồm 20HSSV)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Chai gas
	5 chai

	2
	Bộ đồng hồ nạp gas
	10 cái

	3
	Dây mềm nối ống
	10 bộ

	4
	Phụ kiện
	10 bộ


2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN: 

2.1. Qui trình tổng quát:

	STT
	Tên các bước công việc
	Thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Tiêu chuẩn thực hiện công việc
	Lỗi thường gặp, cách khắc phục

	1
	Thông gas toàn hệ thống
	· Phụ kiện


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.1.
	Nối không kín nên hút không đạt được chân không

	2
	Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung
	· Chai gas

· Bộ đồng hồ nạp gas

· Dây mềm nối ống

· Phụ kiện


	Phải thực hiện đúng qui trình cụ thể ở mục 2.2.2
	Chưa đạt được độ chân không đã dừng máy

	3
	Vệ sinh công nghiệp
	- Yêu cầu sạch sẽ, cẩn thận.
	
	


2.2. Qui trình cụ thể

2.2.1. Thông gas toàn hệ thống:

- Tháo nắp bảo vệ

- Mở các van, cho gas thông toàn hệ thống

- Đóng nắp bảo vệ

2.2.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung:
- Cấp nguồn vận hành hệ thống

- Kiểm tra dòng điện khi máy vận hành có đúng với dòng định mức của nhà sản xuất đưa ra

- Nếu đường ống đồng quá dài cần nạp thêm lượng gas bổ sung

* Nạp gas bổ sung:

- Chuẩn bị chai gas.
- Nối bộ van nạp vào hệ thống
- Mở van chai gas cho gas vào hệ thống dây nạp, nới van cao áp của bộ van nạp để xả hết không khí trong dây nạp
- Mở lớn van khoá phía thấp áp và đồng thời mở van chai gas, gas sẽ tự động đi vào hệ thống
- Theo dõi trạng thái làm việc của máy và trị số áp suất ở đồng hồ nạp
- Khi áp suất đạt yêu cầu thì khóa van lại và khóa chai gas lại
- Tháo bộ van nạp và chai gas ra 
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Hình 11.15. Nạp gas cho hệ thống

* Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên: 
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
2.  Chia nhóm: 


Mỗi nhóm từ 2- 4  SV thực hành trên 1 máy 

3. Thực hiện qui trình tổng quát và cụ thể.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:    

	  Mục tiêu
	Nội dung
	Điểm

	Kiến thức
	· Trình bày được cách kiểm tra thông số hệ thống đạt yêu cầu kỹ thuật chưa

· Trình bày được cách nạp thêm gas khi hệ thống thiếu gas
	4

	Kỹ năng
	· Thực hiện được qui trình kiểm tra hệ thống và các thống số hệ thống hoạt động tốt

· Thực hiện được qui trình nạp gas
	4

	Thái độ
	· Cẩn thận, lắng nghe,  từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp
	2

	Tổng
	10
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1. Xilanh


2. Pittông


3. Séc măng


4. Clapê hút


5. Clapê đẩy


6. Khoang hút 


7. Khoang đẩy


8. Tay biên


9. Trục khuỷu.








Chọn áp kế đến 40bar 


Lắp áp kế vào máy nén như hình 2.4. 


Triệt tiêu các chỗ xì hở. 


Cho máy nén chạy, kim áp kế xuất phát từ 0


Lúc đầu quay nhanh sau chậm dần 


Và cuối cùng dừng hẳn tại A


Giá trị A càng lớn tình trạng phần cơ của máy nén càng tốt 


Nếu A > 32bar: còn rất tốt


Nếu A đạt 21 ÷ 32bar (300 ÷ 450psi): còn tốt


Nếu A < 17bar (250psi) là máy đã quá yếu








Nếu kim đứng yên tại A thí clapê đẩy kín


Nếu kim quay về 0 thì clapê đẩy hở


Nếu kim quay về B (một giá trị nào đó) rồi quay về 0 thì chứng tỏ clapê đẩy bị cong vênh





Để kiểm tra áp suất hút và độ kín van hút ta có thể dùng chân không kế 


Lắp vào phần hút của máy nén , trong khi đường đẩy để tự do trong không khí 


Độ chân không đạt được càng cao máy nén càng tốt


Khi dừng máy, nếu kim không quay về 0 thì clapê hút kín,


Nếu kim quay càng nhanh về 0 thì clapê hút bị hở
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Hình 7.4. Sơ đồ mạch điện
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- Chọn áp kế đến 40bar 


- Lắp áp kế vào block như hình 1.6. 


- Triệt tiêu các chỗ xì hở. 


- Cho block chạy, kim áp kế xuất phát từ 0


- Lúc đầu quay nhanh sau chậm dần và cuối cùng dừng hẳn tại A


- Giá trị A càng lớn tình trạng phần cơ của block càng tốt 


+ Nếu A > 32bar: còn rất tốt


+ Nếu A đạt 21 ÷ 32bar (300 ÷ 450PSI): còn tốt


+ Nếu A < 17bar (250PSI) là máy đã quá yếu








- Để kiểm tra áp suất hút và độ kín van hút ta có thể dùng chân không kế.


- Lắp vào phần hút của block, trong khi đường đẩy để tự do trong không khí.


- Độ chân không đạt được càng cao máy nén càng tốt


- Khi dừng máy, nếu kim không quay về 0 thì clapê hút kín.


- Nếu kim quay càng nhanh về 0 thì clapê hút bị hở
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